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PHẦN I 
THUYẾT MINH 
I. Căn cứ lập phương án SCL: 

1. Cơ sở pháp lý: 

* Phương án Kỹ Thuật - Dự toán công trình: “Sửa chữa lớn trạm biến áp khu vực Phù Mỹ 
năm 2026”được lập dựa trên căn cứ và cơ sở sau: 

- Căn cứ Quy chế Quản lý tài sản và nguồn vốn trong EVN ban hành kèm theo quyết định 
số 09/QĐ-HĐTV ngày 28/01/2022 của EVN; 

- Căn cứ Quy định về công tác kế hoạch trong Tổng Công ty Điện lực miền Trung ban hành 
kèm theo Quyết định số: 4335/QĐ-EVNCPC ngày 15/06/2022 

- Căn cứ phương án – Khái toán Sửa chữa lớn  trạm biến áp khu vực Phù Mỹ năm 2026 do 
Đội quản lý điện Phù Mỹ lập. 

- Căn cứ vào tình trạng thực tế và khả năng vận hành của các TBA phân phối khu vực Đội 
quản lý điện Phù Mỹ. 

2. Tiêu chuẩn áp dụng: 

- Định mức dự toán xây dựng công trình - phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến 
áp số 1781/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng; 

- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 về ban hành định mức xây dựng; 

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 về hướng dẫn xác định giá ca máy và 
thiết bị thi công xây dựng; 

- Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 về hướng dẫn xác định đơn giá nhân 
công xây dựng; 

- Định mức dự toán lắp đặt, thử nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin Điện 
lực số 01/2000/QĐ-BCN ngày 11/01/2000 của Bộ Công Nghiệp (nay là Bộ Công Thương); 

- Quyết định 4970/QĐ-BCT ngày 21/12/2016 của Bộ Công thương, về việc: Công bố Định 
mức dự toán chuyên ngành Công tác lắp đặt đường dây tải điện và Lắp đặt trạm biến áp;  

- Quyết định số 214/QĐ-EVN ngày 09/12/2016 về việc ban hành Hệ thống thang, bảng 
lương và chế độ phụ cấp lương trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;  

- Quyết định số 1299/QĐ-EVN ngày 03/11/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc 
ban hành Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV trong 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

- Quyết định số 31/QĐ-HĐTV của EVN ngày 01/04/2021 về việc điều chỉnh Hệ thống 
thang bảng lương, và chế độ phụ cấp lương trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 

- Văn bản số 5938/EVN-ĐT ngày 16/11/2018, về việc tỷ lệ chi phí chung trong dự toán 
sửa chữa thiết bị và kiểm định phương tiện đo. 

- Quyết định số 203/QĐ-EVN ngày 27/10/2020 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam, về việc: công bố Định mức dự toán sửa chữa công trình lưới điện; 
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- Quyết định số 973/UBND-KT ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc công 
bố đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Định năm 2022; 

- Quyết định số 975/UBND-KT ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc công 
bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bình Định năm 2022;  

- Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND ngày 15/11/2019, về việc ban hành Quy định giá cước 
vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

- Căn cứ Quy định về công tác kế hoạch trong Tổng Công ty Điện lực miền Trung ban hành 
kèm theo Quyết định số: 4335/QĐ-EVNCPC ngày 15/6/2022; 

- Quyết định số 178/QĐ-HĐTV ngày 14/3/2024 của Tổng Công ty Điện lực miền Trung 
về việc ban hành Quy định Tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư thiết bị lưới điện 0,4-110kV trong Tổng 
Công ty Điện lực miền Trung 

- Căn cứ theo các qui trình, qui phạm hiện hành của Nhà nước và các Bộ ban hành. 

3. Mục tiêu công trình. 

- Việc đại tu các TBA  khu vực Đội quản lý điện Phù Mỹ nói trên sẽ mang lại những hiệu 
quả như sau : 

+ Nâng cao mức độ vận hành an toàn, cung cấp điên ổn định, liên tục, đảm bảo chất 
lượng điện năng cho khách hàng sử dụng điện. 

+ Giảm tổn thất điện năng, tăng độ ổn định của hệ thống điện. 

+ Nâng cao năng lực và hiệu quả kinh doanh bán điện, góp phần cải thiện giá bán điện 
bình quân tại Công ty Điện lực Gia Lai 

4. Quy mô công trình. 

 

TT 
Tên tài 
sản sửa 

chữa 

Mã tài sản 
theo sổ 
sách kế 

toán 

Năm 
vận 

hành 

Năm sửa 
chữa gần 

nhất 
Nội dung, quy mô sửa chữa 

Ghi 
chú 

1 
TBA 
Mỹ Phú 

1.21303200.
0001001 

1996 2006 

- Thay xà đỡ tủ điện, cùm chân MBA, 
bulong hệ xà trạm HXT-2N-1. 
- Thay 02 bộ đai đỡ xà, cùm bắt tăng đơ, 
thay tăng đơ MBA + móc treo chữ U. 
- Thay 01 tủ điện TĐ-2Đ. 
- Thay bulong, các đầu cốt hệ nối đât trạm 
phần nổi, tách nối đất chống sét. 
- Thay thế 01 cầu chì tự rơi FCO-24kV. 
- Thay 19m cáp trung thế đấu nối lưới 
22kV và phụ kiện. 
- Chụp bushing cao, hạ áp, CSV + chụp 
màu các đầu cốt tại tủ điện. 
- Làm kín tủ điện bằng keo bọt nở Foam. 

 

2 
TBA 
Phú Hà 

1.21303200.
0000845 

1997 2013 

- Thay bulong hệ xà trạm. 
- Thay 01 bộ cùm bắt tăng đơ + tăng đơ 
MBA + móc treo chữ U. 
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TT 
Tên tài 
sản sửa 

chữa 

Mã tài sản 
theo sổ 
sách kế 

toán 

Năm 
vận 

hành 

Năm sửa 
chữa gần 

nhất 
Nội dung, quy mô sửa chữa 

Ghi 
chú 

- Thay 01 tủ điện TĐ-2Đ. 
- Thay nối đất trạm phần nổi NĐT-2Đ, 
tách nối đất chống sét. 
- Thay thế 01 ATM 100A-600V, 03 CSV 
polymer, 03 sứ đứng 24kV. 
- Thay 06 kẹp cáp đồng nhôm đấu lưới 
22kV và các phụ kiện. 
- Chụp bushing cao, hạ áp, CSV + chụp 
màu các đầu cốt tại tủ điện. 
- Làm kín tủ điện bằng keo bọt nở Foam. 

3 
TBA 
Phú 
Lộc 

1.21303200.
0000478 

1994 2006(NDL) 

- Thay thế 01 bộ thanh cùm chân MBA 
HXT 2N-1. 
- Thay bulong hệ xà trạm. 
- Thay 01 tủ điện: TĐ-2Đ. 
- Thay bulong, các đầu cốt hệ thống nối 
đất trạm phần nổi. 
- Thay bulong đai đỡ xà, cùm bắt tăng đơ, 
thay tăng đơ MBA + móc treo chữ U. 
- Thay thế 03 cầu chì tự rơi FCO-24kV. 
- Chụp bushing cao, hạ áp, CSV + chụp 
màu các đầu cốt tại tủ điện. 
- Thay 09 đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ 
M50mm2, buộc lại cổ sứ. 
- Làm kín tủ điện bằng keo bọt nở Foam. 

 

4 
TBA 
Phú 
Ninh 

1.21303200.
0000999 

1996 2005(NDL)  

- Thay bulong hệ xà trạm.  
- Thay 01 tủ điện: TĐ-2Đ.  
- Thay 02 bộ đai đỡ xà và cùm bắt tăng đơ 
+ tăng đơ MBA + móc treo chữ U.  
- Thay bulong, các đầu cốt hệ nối đất trạm 
phần nổi, tách nối đất chống sét.  
- Thay thế 03 cầu chì tự rơi FCO-24kV.  
- Thay 06 kẹp cáp đồng nhôm CMAU 
70mm2 đấu lưới 22kV và các phụ kiện.  
- Chụp bushing cao, hạ áp, CSV + chụp 
màu các đầu cốt tại tủ điện. 
- Làm kín tủ điện bằng keo bọt nở Foam. 
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TT 
Tên tài 
sản sửa 

chữa 

Mã tài sản 
theo sổ 
sách kế 

toán 

Năm 
vận 

hành 

Năm sửa 
chữa gần 

nhất 
Nội dung, quy mô sửa chữa 

Ghi 
chú 

5 

TBA 
Việt 
Úc-Mỹ 
An 

1.21303200.
0001258  

2005 2011 

- Thay thế 02 cột BTLT 12m, móng MG-
1. Đóng nối đất bổ sung. 
- Thay 02 bộ xà đỡ sứ đứng HXT-2D-1.  
- Thay bulong hệ xà trạm.  
- Thay bulong, các đầu cốt hệ nối đất trạm 
phần nổi, tách nối đất chống sét.  
- Thay thế 06 sứ đứng 24kV. 
- Thay 06 kẹp cáp đồng 50mm2 đấu lưới 
22kV và các phụ kiện.  
- Chụp bushing cao, hạ áp, CSV + chụp 
màu các đầu cốt tại tủ điện. 
- Làm kín tủ điện bằng keo bọt nở Foam. 

 

6 
TBA 
Xuân 
Thạnh 5 

1.21304200.
0002043 

2013 2022 

- Thay thế xà đỡ sứ đứng, xà đỡ MBA, xà 
đỡ tủ điện (HXT-2D-1). 
- Thay bulong hệ xà trạm.  
- Thay 01 tủ điện: TĐ-2Đ.  
- Thay 02 bộ đai đỡ xà, cùm bắt tăng đơ, 
thay tăng đơ MBA + móc treo chữ U.  
- Thay nối đất trạm phần nổi NĐT-2Đ. 
Đóng nối đất bổ sung. 
- Thay thế 03 sứ đứng 24kV.  
- Thay 06 kẹp cáp đồng nhôm CMAU 
150mm2 đấu lưới 22kV và các phụ kiện.  
- Chụp bushing cao, hạ áp, CSV + chụp 
màu các đầu cốt tại tủ điện. 
- Làm kín tủ điện bằng keo bọt nở Foam. 

 

7 
TBA 
Hưng 
Lạc 2 

1.21303200.
0000860 

1998 2009 

- Thay xà sứ đỉnh, xà đỡ cầu chì, xà đỡ sứ 
đứng HXT-2D-1.  
- Thay bulong hệ xà trạm.  
- Sơn lại tủ điện TĐ-2Đ.  
- Thay 02 bộ cùm bắt tăng đơ, thay tăng 
đơ MBA + móc treo chữ U.  
- Thay bulong, các đầu cốt hệ thống nối 
đât trạm phần nổi. 
- Thay 06 kẹp cáp đồng nhôm CMAU 
150mm2 đấu lưới 22kV và các phụ kiện.  
- Chụp bushing cao, hạ áp, CSV + chụp 
màu các đầu cốt tại tủ điện. 
- Làm kín tủ điện bằng keo bọt nở Foam. 

 

8 
TBA 
Chánh 
Thiện 3 

1.21304200.
0001812 

2013 Không 
- Thay bulong hệ xà trạm.  
- Thay tăng đơ MBA + móc treo chữ U.  
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TT 
Tên tài 
sản sửa 

chữa 

Mã tài sản 
theo sổ 
sách kế 

toán 

Năm 
vận 

hành 

Năm sửa 
chữa gần 

nhất 
Nội dung, quy mô sửa chữa 

Ghi 
chú 

- Sơn lại tủ điện TĐ-RĐ.  
- Thay bulong, các đầu cốt hệ nối đât trạm 
phần nổi, tách nối đất chống sét. 
- Thay thế 03 cầu chì tự rơi FCO-24kV.  
- Thay thế 03 CSV polymer.  
- Thay 06 kẹp cáp đồng nhôm CMAU 
70mm2 đấu lưới 22kV và các phụ kiện. 
- Chụp bushing cao, hạ áp, CSV + chụp 
màu các đầu cốt tại tủ điện. 
- Làm kín tủ điện bằng keo bọt nở Foam. 

9 
TBA 
Tân 
Xuân 

1.21304201.
0002086 

2014 Không 

- Thay bulong hệ xà trạm.  
- Thay tăng đơ MBA + móc treo chữ U.  
- Thay 01 tủ điện TĐ-2Đ.  
- Thay bulong, các đầu cốt hệ nối đât trạm 
phần nổi.  
- Thay thế 03 CSV polymer.  
- Thay 06 kẹp cáp đồng nhôm CMAU 
70mm2 đấu lưới 22kV và các phụ kiện. 
- Chụp bushing cao, hạ áp, CSV + chụp 
màu các đầu cốt tại tủ điện. 
- Làm kín tủ điện bằng keo bọt nở Foam. 

 

10 
TBA 
An 
Trinh 

1.21303200.
0000830 

1994 2004(NDL) 

- Thay bulong hệ xà trạm.  
- Thay 02 bộ đai đỡ xà, cùm bắt tăng đơ, 
thay tăng đơ MBA + móc treo chữ U.  
- Thay bulong, các đầu cốt hệ nối đất trạm 
phần nổi.  
- Thay thế 03 cầu chì tự rơi FCO-24kV.  
- Sơn lại tủ điện TĐ-2D.  
- Ép lại các đầu cos đấu nối thiết bị trung 
thế, buộc lại cổ sử.  
- Chụp bushing cao, hạ áp, CSV + chụp 
màu các đầu cốt tại tủ điện. 
- Làm kín tủ điện bằng keo bọt nở Foam. 

 

11 
TBA 
Gò 
Rãnh 

1.21303200.
0000832 

1996 2018 

- Thay xà sứ đỉnh, xà đỡ cầu chì, xà đỡ sứ 
đứng HXT-2N-1.  
- Thay bulong hệ xà trạm.  
- Thay 01 tủ điện TĐ-2Đ.  
- Thay 01 bộ cùm bắt tăng đơ, thay tăng 
đơ MBA + móc treo chữ U.  
- Thay bulong, các đầu cốt hệ nối đât trạm 
phần nổi, tách nối đất chống sét. 
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TT 
Tên tài 
sản sửa 

chữa 

Mã tài sản 
theo sổ 
sách kế 

toán 

Năm 
vận 

hành 

Năm sửa 
chữa gần 

nhất 
Nội dung, quy mô sửa chữa 

Ghi 
chú 

- Thay thế 06 sứ đỉnh bằng 03 chuỗi cách 
điện treo thủy tinh và khóa néo dây. 
- Thay 06 kẹp cáp đồng nhôm CMAU 
70mm2 đấu lưới 22kV và phụ kiện. 
- Làm kín tủ điện bằng keo bọt nở Foam. 

12 
TBA 
Trung 
Thứ 3 

1.21304201.
0002263 

2013 Không 

- Thay bulong hệ xà trạm.  
- Thay tăng đơ MBA + móc treo chữ U.  
- Sơn lại tủ điện TĐ-RĐ. 
- Thay bulong, các đầu cốt hệ nối đất trạm 
phần nổi, tách nối đất chống sét. 
- Thay thế 03 cầu chì tự rơi FCO-24kV.  
- Thay thế 03 CSV polymer.  
- Thay 06 kẹp cáp đồng nhôm CMAU 
70mm2 đấu lưới 22kV và các phụ kiện. 
- Chụp bushing cao, hạ áp, CSV + chụp 
màu các đầu cốt tại tủ điện. 
- Làm kín tủ điện bằng keo bọt nở Foam. 

 

 

  

5. Nguồn vốn thực hiện 

- Sử dụng vốn sửa chữa lớn năm 2026 do CPC giao GLPC. 

6. Đặc điểm chính của công trình SCL TBA khu vực Phù Mỹ năm 2026 

- Thay thế một số hệ xà trạm, các cùm xà và bulon hệ xà trạm bị rỉ sét; 

- Thay đai đỡ xà và cùm bắt tăng đơ, thay tăng đơ MBA rỉ sét; 

- Thay thế một số tủ điện bị hỏng, sơn lại các tủ điện rỉ sét; 

- Thay thế một số nối đất trạm biến áp (phần nổi) NĐT-2 bị rỉ sét, thay bulong và các đầu 
cốt hệ thống nối đât trạm phần nổi, tách nối đất chống sét; 

- Thay thế hệ thống nối đất trạm NĐT-2x10C (phần ngầm) bị rỉ sét;  

- Thay thế ATM lạc hậu kỹ thuật, lão hóa không đảm bảo vận hành; 

- Thay thế một số cầu chì tự rơi và chống sét van tại TBA bị lão hóa cách điện; 

- Thay thế một số sứ đỡ cách điện kém do vận hành lâu năm, ố vàng có nguy cơ phóng 
điện bề mặt; 

- Thay thế dây dẫn đấu nối từ lưới 22kV xuống bushing cao thế MBA của một số TBA 
bị rạnnứt, hỏng cách điện, phóng điện bề mặt không đảm bảo vận hành lâu dài, ép lại các đầu 
cốt từ lưới 22kV đến bushing MBA; 

- Bổ sung các đầu chụp busing cao, hạ thế, CSV; 

- Xử lý kín các tủ điện 0,4kV tránh động vật xâm nhập. 
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II. Hiện trạng và sự cần thiết sửa chữa: 

1. Hạng mục 1: TBA Mỹ Phú- 180kVA – 22/0,4kV – XT472/PMY. 

a) Mã tài sản theo sổ sách kế toán:1.21303200.0001001. 

b) Địa điểm: Xã Bình Dương - Tỉnh Gia Lai. 

c) Năm đưa vào vận hành: 1996 

d) Năm sửa chữa gần nhất: 2006 

e) Vùng dự án: Đồng bằng 

f) Hiện trạng của mã tài sản: 

   Phần xây dựng trạm 

   Kết cấu trạm: Trạm treo ngoài trời, cột trạm hình II, gồm 2 cột BTLT 10.5m, móng 
MT2, MBA đặt trên xà; 

 Hệ xà trạm: Hệ xà trạm ngang tuyến HXT-2N-1; 

 Tủ điện hạ thế: TĐ-2D. 

   Phần thiết bị: MBA 180kVA-22/0.4kV 

  Thiết bị đóng cắt và bảo vệ quá tải ngắn mạch phía trung áp gồm 2 FCO-24kV100A 
loại polymer + 01 FCO-24kV100A loại gốm sứ, bảo vệ chống sét bằng 3 LA 18kV 
polymer; 

  Thiết bị đóng cắt và bảo vệ quá tải, ngắn mạch 0,4kV gồm Aptomat tổng 400A-600V 
(ABB); Aptomat lộ 1, 2: 250A-600V (ABB ); Aptomat lộ 3: 160A-600V (ABB); 

 Cáp dẫn từ lưới 22kV đến Bushing MBA là cáp đồng bọc PVC/XLPE 12,7/24kV M 
50 mm2. 

g) Sự cần thiết sửa chữa:  

 Xà đỡ tủ điện, cùm chân MBA rỉ sét; 

 Bulong hệ xà trạm rỉ sét; 

 Đai đỡ xà và cùm bắt tăng đơ rỉ sét, tăng đơ MBA bị rỉ sét; 

 Tủ điện hạ thế TĐ-2D bị rỉ sét, mục thủng đáy tủ, hỏng bản lề; 

 Bulong và các đầu cốt hệ thống nối đất trạm NĐT-2D (phần nổi) rỉ sét không đảm 
bảo vận hành lâu dài cần thay mới (chưa tách nối đất chống sét). 

 Cầu chì tự rơi FCO 24kV-100A pha A (gốm sứ) lão hóa bề mặt cách điện, có hiện 
tượng mất kết dính tại phần ty sứ FCO, nguy cơ sứt cùi FCO không đảm bảo vận hành 
lâu dài; 

 Cáp dẫn từ lưới 22kV đến Bushing MBA có nhiều mối nối, lão hóa không đảm bảo 
vận hành lâu dài cần thay mới, ép lại các đầu cốt; 

 Kẹp cáp đấu lưới 22kV (Kẹp hotline CU4/0) vận hành lâu ngày bị oxi hóa, tiếp xúc 
kém cần thay mới. 

2. Hạng mục 2: TBA Phú Hà - 400kVA- 22/0,4kV – XT474/PMY. 

a) Mã tài sản theo sổ sách kế toán:1.21303200.0000845 

b) Địa điểm: Xã Phù Mỹ Bắc - Tỉnh Gia Lai. 

c) Năm đưa vào vận hành: 1997 

d) Năm sửa chữa gần nhất: 2013 

e) Vùng dự án: Đồng bằng 

f) Hiện trạng của mã tài sản: 

   Phần xây dựng trạm 
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   Kết cấu trạm: Trạm treo ngoài trời, cột trạm hình vuông, gồm 2 cột bê tông vuông 
10.5m, móng MV-1, MBA đặt trên xà; 

 Hệ xà trạm: Hệ xà trạm dọc tuyến HXT-2N-1; 

 Tủ điện hạ thế: TĐ-2D. 

   Phần thiết bị:MBA 400kVA-22/0.4kV 

  Thiết bị đóng cắt và bảo vệ quá tải, ngắn mạch phía trung áp gồm 3 FCO-24kV100A 
loại polymer, bảo vệ chống sét bằng 3 LA 18kV polymer; 

  Thiết bị đóng cắt và bảo vệ quá tải, ngắn mạch 0,4kV gồm Aptomat tổng 600A-600V 
(LS); Aptomat lộ 1: 80A-600V (không xác định ); Aptomat lộ 2: 250A-600V (ABB); 
Aptomat lộ 3: 400A-600V ( Federal); 

 Cáp dẫn từ lưới 22kV đến Bushing MBA là cáp đồng bọc PVC/XLPE 12,7/24kV 
M 50 mm2. 

g) Sự cần thiết sửa chữa:  

 Bulong hệ xà trạm bị rỉ sét cần thay thế hệ bulong mới; 

 Tủ điện hạ thế TĐ-2D bị rỉ sét, mục thủng đáy tủ, hỏng bản lề cần thay mới; 

 Cùm bắt tăng đơ rỉ sét, tăng đơ MBA bị rỉ sét; 

 ATM lộ 1: 80A-600V sản xuât năm 2002 lạc hậu kỹ thuật, tiếp xúc kém có tiếng 
kêu, không có chức năng chỉnh định dòng ngắn mạch cần thay thế ATM mới; 

 Chống sét van 18kV(polymer) lão hóa cách điện, rạng nứt bề mặt cách điện, các tán 
sứ polymer đổi màu, không đảm bảo vận hành (chưa tách nối đất chống sét); 

 Sứ đứng 24kV rạn nứt bề mặt cách điện, ố vàng cần thay mới; 

 Hệ thống nối đất trạm NĐT-2D bị rỉ sét không đảm bảo vận hành cần thay hệ thống 
NĐT-2D mới; 

 Kẹp cáp đấu lưới 22kV (Kẹp cáp đồng nhôm CMAU 150mm2) vận hành lâu ngày bị 
oxi hóa, tiếp xúc kém cần thay mới. 

3. Hạng mục 3: TBA Phú Lộc - 250kVA - 22/0,4kV – XT472 PMY. 

a) Mã tài sản theo sổ sách kế toán:1.21303200.0000478. 

b) Địa điểm: Xã Phù Mỹ Đông - Tỉnh Gia Lai. 

c) Năm đưa vào vận hành: 1994  

d) Năm sửa chữa gần nhất: NDL 2006 

e) Vùng dự án: Đồng bằng 

f) Hiện trạng của mã tài sản: 

   Phần xây dựng trạm 

   Kết cấu trạm: Trạm treo ngoài trời, cột trạm hình II, gồm 2 cột BTLT 10.5m, MBA 
đặt trên xà ;  

   Hệ xà trạm: Hệ xà trạm ghép dọc tuyến HXT-2N-1; 

   Tủ điện hạ thế: Tủ điện TĐ-2D; 

   Phần thiết bị: MBA 250kVA-22/0.4kV 

  Thiết bị đóng cắt và bảo vệ quá tải, ngắn mạch phía trung áp gồm 3 FCO-24kV100A 
loại gốm sứ, bảo vệ chống sét bằng 3 LA 18kV polymer; 

  Thiết bị đóng cắt và bảo vệ quá tải, ngắn mạch 0,4kV gồm Aptomat tổng 400A-
600V( LS); Aptomat lộ 1: 250A-600V (ABB); Aptomat lộ 2: 250A-600V (ABB); 
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 Cáp dẫn từ lưới 22kV đến FCO là cáp nhôm bọc lõi thép PVC/XLPE 12,7/24kV AC 
95 mm2, cáp  từ FCO đến Bushing MBA là cáp đồng bọc PVC/XLPE 12,7/24kV M 50 
mm2. 

g) Sự cần thiết sửa chữa:  

 Thanh cùm chân MBA rỉ sét; 

 Bulong hệ xà trạm bị rỉ sét cần thay thế hệ bulong mới; 

 Tủ điện hạ thế TĐ-2D bị rỉ sét, mục thủng đáy tủ, hỏng bản lề; 

 Bulong và các đầu cốt hệ thống nối đất trạm NĐT-2D (phần nổi) rỉ sét không đảm bảo 
vận hành lâu dài cần thay mới; 

 Bulong đai đỡ xà và cùm bắt tăng đơ rỉ sét, tăng đơ MBA bị rỉ sét; 

 Cầu chì tự rơi FCO 24kV-100A (gốm sứ) lão hóa bề mặt cách điện, có hiện tượng 
mất kết dính tại phần ty sứ FCO, nguy cơ sứt cùi FCO không đảm bảo vận hành lâu dài; 

 Ép lại các đầu cốt từ FCO đến Bushing MBA. 

4. Hạng mục 4: TBA TBA Phú Ninh - 250kVA - 22/0,4kV – XT472 PMY. 

a) Mã tài sản theo sổ sách kế toán:1.21303200.0000973. 

b) Địa điểm: Xã Bình Dương - Tỉnh Gia Lai. 

c) Năm đưa vào vận hành: 1996 

d) Năm sửa chữa gần nhất:  NDL 2005 

e) Vùng dự án: Đồng bằng. 

f) Hiện trạng của mã tài sản: 

   Phần xây dựng trạm. 

   Kết cấu trạm: Trạm treo ngoài trời, cột trạm hình II, gồm 2 cột BTLT 10.5m, móng 
MT2, MBA đặt trên xà; 

 Hệ xà trạm: Hệ xà trạm ghép dọc tuyến HXT-2N-1; 

 Tủ điện hạ thế: tủ điện TĐ-2D; 

   Phần thiết bị:MBA 250kVA-22/0.4kV. 

  Thiết bị đóng cắt và bảo vệ quá tải, ngắn mạch phía trung áp gồm 3 FCO-24kV100A 
loại polymer, bảo vệ chống sét bằng 3 LA 18kV polymer; 

  Thiết bị đóng cắt và bảo vệ quá tải, ngắn mạch 0,4kV gồm Aptomat tổng 400A-600V 
(LS); Aptomat lộ 1 250A-600V (ABB), và Aptomat lộ 2: 250A-600V (LS); 

 Cáp dẫn từ lưới 22kV đến Bushing MBA là cáp đồng bọc PVC/XLPE 12,7/24kV M 
50 mm2. 

g) Sự cần thiết sửa chữa:  

 Bulong hệ xà trạm rỉ sét; 

 Tủ điện hạ thế TĐ-2D bị rỉ sét, mục thủng đáy tủ, hỏng bản lề; 

 Đai đỡ xà và cùm bắt tăng đơ rỉ sét, tăng đơ MBA bị rỉ sét; 

 Bulong và các đầu cốt hệ thống nối đất trạm NĐT-2D (phần nổi) bị rỉ sét không đảm 
bảo vận hành lâu dài cần thay mới (chưa tách nối đất chống sét); 

 Cầu chì tự rơi FCO 24kV-100A (gốm sứ) lão hóa bề mặt cách điện, có hiện tượng mất 
kết dính tại phần ty sứ FCO, nguy cơ sứt cùi FCO không đảm bảo vận hành lâu dài; 

 Kẹp cáp đấu lưới 22kV (Kẹp hotline CU4/0) vận hành lâu ngày bị oxi hóa, tiếp xúc 
kém cần thay mới. 

5. Hạng mục 5: TBA Việt Úc-Mỹ An - 1000kVA - 22/0,4kV – XT474 MTH. 
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a) Mã tài sản theo sổ sách kế toán:1.21303200.0001258. 

b) Địa điểm: Xã Phù Mỹ Đông - Tỉnh Gia Lai. 

c) Năm đưa vào vận hành: 2005 

d) Năm sửa chữa gần nhất: 2011 

e) Vùng dự án: vùng nhiễm mặn. 

f) Hiện trạng của mã tài sản: 

   Phần xây dựng trạm. 

   Kết cấu trạm: Trạm đặt trong nhà, cột trạm hình II, gồm 2 cột BTLT 12m, móng MT-
2, MBA đặt trong nhà; 

 Hệ xà trạm: Hệ xà trạm ghép dọc tuyến HXT-2D-1; 

 Tủ điện hạ thế: tủ điện TĐ-2D; 

   Phần thiết bị: MBA 1000kVA-22/0.4kV. 

  Thiết bị đóng cắt và bảo vệ quá tải, ngắn mạch phía trung áp gồm 3 LBFCO-
24kV100A loại polymer, bảo vệ chống sét bằng 3 LA 18kV polymer; 

  Thiết bị đóng cắt và bảo vệ quá tải, ngắn mạch 0,4kV gồm MC 1600A-1000V (ABB); 

 Cáp dẫn từ lưới 22kV đến Bushing MBA là cáp đồng bọc PVC/XLPE 12,7/24kV M 
50 mm2. 

g) Sự cần thiết sửa chữa:  

 Cột BTLT trạm nứt bể không đảm bảo vận hành; 

 Xà đỡ sứ đứng rỉ sét ; 

 Bulong hệ xà trạm rỉ sét; 

 Hệ thống nối đất trạm NĐT-2D (phần nổi và phần ngầm) rỉ sét, điện trở tiếp địa tại 
TBA có giá trị 76.3Ω, không đảm bảo vận hành cần bổ sung nối đất trạm NĐT-1x10C 
(chưa tách nối đất chống sét); 

 Sứ đứng 24kV vận hành lâu ngày vùng biển có dấu hiệu nhiễm mặn, ố vàng, phóng 
điện bề mặt sứ cần thay mới; 

 Kẹp cáp đấu lưới 22kV (Kẹp hotline CU4/0) vận hành lâu ngày bị oxi hóa, tiếp xúc 
kém cần thay mới. 

6. Hạng mục 6: TBA Xuân Thạnh 5 - 250kVA   - 22/0,4kV – XT474 MTH. 

a) Mã tài sản theo sổ sách kế toán:1.21304200.0002043 

b) Địa điểm: Xã Phù Mỹ Đông - Tỉnh Gia Lai. 

c) Năm đưa vào vận hành: 2013 

d) Năm sửa chữa gần nhất: 2022 

e) Vùng dự án: vùng nhiễm mặn 

f) Hiện trạng của mã tài sản: 

   Phần xây dựng trạm. 

   Kết cấu trạm: Trạm treo ngoài trời, cột trạm hình II, gồm 2 cột BTLT 10.5m, móng 
MT-2 MBA đặt trên xà; 

 Hệ xà trạm: Hệ xà trạm ghép dọc tuyến HXT-2D-1. 

 Tủ điện hạ thế: tủ điện TĐ-2D. 

   Phần thiết bị:MBA 250kVA-22/0.4kV 

  Thiết bị đóng cắt và bảo vệ quá tải, ngắn mạch phía trung áp gồm 3 FCO-24kV100A 
loại gốm sứ, bảo vệ chống sét bằng 3 LA 18kV polymer; 
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  Thiết bị đóng cắt và bảo vệ quá tải, ngắn mạch 0,4kV gồm Aptomat tổng 400A-
600V(CHNT);  Aptomat lộ 1: 250A-600V (ABB); Aptomat 2: 250A-600 (LS); 

 Cáp dẫn từ lưới 22kV đến Bushing MBA là cáp đồng bọc PVC/XLPE 12,7/24kV M 
50 mm2, 

g) Sự cần thiết sửa chữa:  

 Xà đỡ sứ đứng, xà đỡ MBA, xà đỡ tủ điện, rỉ sét; 

 Bulong hệ xà trạm rỉ sét; 

 Tủ điện hạ thế TĐ-2D bị rỉ sét, mục thủng đáy tủ, hỏng bản lề; 

 Đai đỡ xà và cùm bắt tăng đơ rỉ sét, tăng đơ MBA bị rỉ sét; 

 Hệ thống nối đất trạm NĐT-2D (phần nổi và phần ngầm) rỉ sét, điện trở tiếp địa tại 
TBA có giá trị 76.3Ω, không đảm bảo vận hành cần bổ sung nối đất trạm NĐT-1x10C; 

 Sứ đứng 24kV vận hành lâu ngày vùng biển có dấu hiệu nhiễm mặn, ố vàng, phóng 
điện bề mặt sứ; 

 Kẹp cáp đấu lưới 22kV (Kẹp cáp đồng nhôm CMAU 150mm2) vận hành lâu ngày bị 
oxi hóa, tiếp xúc kém cần thay mới. 

7. Hạng mục 7: TBA Hưng Lạc 2- 400kVA -22/0,4kV – XT471 MTH. 

a) Mã tài sản theo sổ sách kế toán:1.21303200.0000860. 

b) Địa điểm: Xã An Lương - Tỉnh Gia Lai. 

c) Năm đưa vào vận hành: 1998 

d) Năm sửa chữa gần nhất: 2009 

e) Vùng dự án: Đồng bằng 

f) Hiện trạng của mã tài sản: 

   Phần xây dựng trạm. 

   Kết cấu trạm: Trạm treo ngoài trời, cột trạm hình II, gồm 2 cột BTLT 10.5m, móng 
MT-2 MBA đặt trên xà . 

 Hệ xà trạm: Hệ xà trạm ghép dọc tuyến HXT-2D-1. 

 Tủ điện hạ thế: tủ điện TĐ-2D. 

   Phần thiết bị:MBA 400kVA-22/0.4kV. 

  Thiết bị đóng cắt và bảo vệ quá tải, ngắn mạch phía trung áp gồm 3 FCO-24kV100A 
loại polymer, bảo vệ chống sét bằng 3 LA 18kV polymer; 

  Thiết bị đóng cắt và bảo vệ quá tải, ngắn mạch 0,4kV gồm Aptomat tổng 630A-600V 
(ABB );  Aptomat lộ 1: 250A-600V (ABB); Aptomat lộ 2: 400A-600V (ABB); Aptomat 
lộ 3: 400A-600V (Federal) 

 Cáp dẫn từ lưới 22kV đến Bushing MBA là cáp đồng bọc PVC/XLPE 12,7/24kV M 
50 mm2, 

g) Sự cần thiết sửa chữa:  

 Xà sứ đỉnh, xà đỡ cầu chì, xà đỡ sứ đứng rỉ sét;  

 Bulong hệ xà trạm rỉ sét;  

 Tủ điện hạ thế TĐ-2D bị rỉ sét cần sơn lại tủ; 

 Cùm bắt tăng đơ rỉ sét, tăng đơ MBA bị rỉ sét; 

 Bulong và các đầu cốt hệ thống nối đất trạm NĐT-2D (phần nổi) rỉ sét không đảm bảo 
vận hành lâu dài cần thay mới; 

 Kẹp cáp đấu lưới 22kV (Kẹp cáp đồng nhôm CMAU 150mm2) vận hành lâu ngày bị 
oxi hóa, tiếp xúc kém cần thay mới. 
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8. Hạng mục 8: TBA Chánh Thiện 3 - 160kVA   - 22/0,4kV – XT472 MTH. 

a) Mã tài sản theo sổ sách kế toán:1.21304200.0001812. 

b) Địa điểm: Xã An Lương - Tỉnh Gia Lai. 

c) Năm đưa vào vận hành: 2013 

d) Năm sửa chữa gần nhất: không. 

e) Vùng dự án: đồng bằng 

f) Hiện trạng của mã tài sản: 

   Phần xây dựng trạm. 

   Kết cấu trạm: Trạm treo ngoài trời, cột trạm hình II, gồm 2 cột BTLT 10.5m, móng 
MT-2 MBA đặt trên xà; 

 Hệ xà trạm: Hệ xà trạm ghép dọc tuyến HXT-2D-1; 

 Tủ điện hạ thế: tủ điện TĐ-RĐ. 

   Phần thiết bị: MBA 160kVA-22/0.4kV. 

  Thiết bị đóng cắt và bảo vệ quá tải, ngắn mạch phía trung áp gồm 3 FCO-24kV100A 
loại polymer, bảo vệ chống sét bằng 3 LA 18kV polymer; 

  Thiết bị đóng cắt và bảo vệ quá tải, ngắn mạch 0,4kV gồm Aptomat tổng 250A-600V 
(Schneider);  Aptomat lộ 1: 200A-600V (LS); Aptomat lộ 2: 200A-600V (Schneider). 

 Cáp dẫn từ lưới 22kV đến Bushing MBA là cáp đồng bọc PVC/XLPE 12,7/24kV M 
50 mm2. 

g) Sự cần thiết sửa chữa:  

 Bulong hệ xà trạm rỉ sét; 

 Tăng đơ MBA rỉ sét; 

 Tủ điện hạ thế TĐ-RD rỉ sét cần sơn lại tủ; 

 Bulong và các đầu cốt hệ thống nối đất trạm NĐT-2D bị rỉ sét không đảm bảo vận 
hành lâu dài cần thay mới; 

 Cầu chì tự rơi FCO 24kV lão hóa cách điện, rạng nứt bề mặt cách điện, các tán sứ 
polymer đổi màu không đảm bảo vận hành lâu dài; 

 Chống sét van 18kV(polymer) lão hóa cách điện, rạng nứt bề mặt cách điện, các tán 
sứ polymer đổi màu, không đảm bảo vận hành (chưa tách nối đất chống sét); 

 Kẹp cáp đấu lưới 22kV (Kẹp hotline CU4/0) vận hành lâu ngày bị oxi hóa, tiếp xúc 
kém cần thay mới. 

9. Hạng mục 9:  TBA Tân Xuân- 100kVA - 22/0,4kV – XT475 PMY 

a) Mã tài sản theo sổ sách kế toán:  1.21304201.0002086. 

b) Địa điểm: Xã Phù Mỹ - Tỉnh Gia Lai. 

c) Năm đưa vào vận hành: 2014 

d) Năm sửa chữa gần nhất: không 

e) Vùng dự án: đồng bằng 

f) Hiện trạng của mã tài sản: 

   Phần xây dựng trạm. 

   Kết cấu trạm: Trạm treo ngoài trời, cột trạm hình II, gồm 2 cột BTLT 10.5m, móng 
MT-2 MBA đặt trên xà . 

 Hệ xà trạm: Hệ xà trạm ghép dọc tuyến HXT-2D-1. 

   Phần thiết bị:MBA 100kVA-22/0.4kV. 
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  Thiết bị đóng cắt và bảo vệ quá tải, ngắn mạch phía trung áp gồm 3 FCO-24kV100A 
loại polymer , bảo vệ chống sét bằng 3 LA 18kV polymer. 

  Thiết bị đóng cắt và bảo vệ quá tải, ngắn mạch 0,4kV gồm Aptomat tổng 250A-
600V( ABB );  Aptomat lộ 1,2: 100A-600V (LS). 

 Cáp dẫn từ lưới 22kV đến Bushing MBA là cáp đồng bọc PVC/XLPE 12,7/24kV M 
50 mm2, 

g) Sự cần thiết sửa chữa:  

 Bulong hệ xà trạm rỉ sét; 

 Tăng đơ MBA rỉ sét; 

 Tủ điện hạ thế TĐ-2D bị rỉ sét, mục thủng đáy tủ, hỏng bản lề; 

 Bulong và các đầu cốt hệ thống nối đất trạm NĐT-2D (phần nổi) rỉ sét không đảm 
bảo vận hành lâu dài cần thay mới; 

 Chống sét van 18kV(polymer) lão hóa cách điện, rạng nứt bề mặt cách điện, các tán sứ 
polymer đổi màu, không đảm bảo vận hành ; 
 Kẹp cáp đấu lưới 22kV (Kẹp cáp đồng nhôm CMAU 70mm2) vận hành lâu ngày bị 

oxi hóa, tiếp xúc kém cần thay mới. 
10. Hạng mục 10: TBA An Trinh - 250kVA - 22/0,4kV – XT476 PMY. 

a) Mã tài sản theo sổ sách kế toán:  1.21303200.0000830. 

b) Địa điểm: Xã Phù Mỹ Nam - Tỉnh Gia Lai. 

c) Năm đưa vào vận hành: 1994 

d) Năm sửa chữa gần nhất: NDL 2004 

e) Vùng dự án: đồng bằng 

f) Hiện trạng của mã tài sản 

   Phần xây dựng trạm. 

   Kết cấu trạm: Trạm treo ngoài trời, cột trạm hình vuông, gồm 2 cột bê tông vuông 
10.5m, móng MV-1, MBA đặt trên xà . 

 Hệ xà trạm: Hệ xà trạm ghép dọc tuyến HXT-2D-1. 

   Phần thiết bị:MBA 250kVA-22/0.4kV. 

  Thiết bị đóng cắt và bảo vệ quá tải, ngắn mạch phía trung áp gồm 3 FCO-24kV100A 
loại gốm sứ , bảo vệ chống sét bằng 3 LA 18kV polymer. 

  Thiết bị đóng cắt và bảo vệ quá tải, ngắn mạch 0,4kV gồm Aptomat tổng 400A-
600V( ABB );  Aptomat lộ 1: 250A-600V (ABB); Aptomat lộ 2: 250A-600V (LS); 
Aptomat lộ 3: 250A-600V (CHNT); 

 Cáp dẫn từ lưới 22kV đến Bushing MBA là cáp đồng bọc PVC/XLPE 12,7/24kV M 
50 mm2, 

g) Sự cần thiết sửa chữa:  

 Bulong hệ xà trạm rỉ sét; 

 Tủ điện hạ thế TĐ-RD rỉ sét cần sơn lại tủ; 

 Đai đỡ xà và cùm bắt tăng đơ rỉ sét, tăng đơ MBA bị rỉ sét; 

 Bulong và các đầu cốt hệ thống nối đất trạm NĐT-2D (phần nổi) rỉ sét không đảm bảo 
vận hành lâu dài cần thay mới; 

 Cầu chì tự rơi FCO 24kV-100A (gốm sứ) lão hóa bề mặt cách điện, có hiện tượng mất 
kết dính tại phần ty sứ FCO, nguy cơ sứt cùi FCO không đảm bảo vận hành lâu dài; 

11. Hạng mục 11: TBA Gò Rãnh - 250kVA - 22/0,4kV – XT476 PMY. 
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a) Mã tài sản theo sổ sách kế toán:  1.21303200.0000832. 

b) Địa điểm: Xã Phù Mỹ Nam - Tỉnh Gia Lai. 

c) Năm đưa vào vận hành: 1996 

d) Năm sửa chữa gần nhất: 2018 

e) Vùng dự án: đồng bằng 

f) Hiện trạng của mã tài sản 

   Phần xây dựng trạm. 

   Kết cấu trạm: Trạm treo ngoài trời, cột trạm hình vuông, gồm 2 cột bê tông vuông 
10.5m, móng MV-1, MBA đặt trên xà . 

 Hệ xà trạm: Hệ xà trạm ghép ngang tuyến HXT-2N-1. 

   Phần thiết bị:MBA 250kVA-22/0.4kV. 

  Thiết bị đóng cắt và bảo vệ quá tải, ngắn mạch phía trung áp gồm 3 FCO-24kV100A 
loại polymer, bảo vệ chống sét bằng 3 LA 18kV polymer. 

  Thiết bị đóng cắt và bảo vệ quá tải, ngắn mạch 0,4kV gồm Aptomat tổng 250A-600V 
(LS);  Aptomat lộ 1,2,3: 200A-600V (ABB); 

 Cáp dẫn từ lưới 22kV đến Bushing MBA là dây đồng bọc PVC/XLPE 12,7/24kV M 
50 mm2, 

g) Sự cần thiết sửa chữa:  

 Xà sứ đỉnh, xà đỡ cầu chì, xà đỡ sứ đứng rỉ sét; 

 Hiện trạng đang sử dụng sứ đứng 24kV hãm dây, các sứ nghiêng, xà đỉnh rỉ sét, cần 
thiết thay thế xà đỉnh hãm dây và cách điện tương ứng; 

 Tủ điện hạ thế TĐ-2D bị rỉ sét, mục thủng đáy tủ, hỏng bản lề; 

 Bulong hệ xà trạm rỉ sét; 

 Cùm bắt tăng đơ rỉ sét, tăng đơ MBA bị rỉ sét; 

 Bulong và các đầu cốt hệ thống nối đất trạm NĐT-2D (phần nổi) rỉ sét không đảm bảo 
vận hành lâu dài cần thay mới (chưa tách nối đất chống sét); 

 Kẹp cáp đấu lưới 22kV (Kẹp cáp đồng nhôm CMAU 70mm2), kẹp hãm dây sứ đỉnh 
(Kẹp cáp 2 bu lông nhôm 70mm2) vận hành lâu ngày bị oxi hóa, tiếp xúc kém cần thay 
mới. 

12. Hạng mục 12: TBA Trung Thứ 3 - 100kVA - 22/0,4kV – XT473/TC- PMY 

a) Mã tài sản theo sổ sách kế toán:  1.21304201.0002263. 

b) Địa điểm: xã Mỹ Chánh Tây- Huyện Phù Mỹ - Tỉnh Bình Định. 

c) Năm đưa vào vận hành: 2013 

d) Năm sửa chữa gần nhất: Không 

e) Vùng dự án: đồng bằng 

f) Hiện trạng của mã tài sản 

   Phần xây dựng trạm. 

   Kết cấu trạm: Trạm treo ngoài trời, cột trạm hình II, gồm 2 cột BTLT 10.5m, móng 
MT-2 MBA đặt trên xà . 

 Hệ xà trạm: Hệ xà trạm ghép ngang tuyến HXT-2N-1. 

   Phần thiết bị:MBA 100kVA-22/0.4kV. 

  Thiết bị đóng cắt và bảo vệ quá tải, ngắn mạch phía trung áp gồm 3 FCO-24kV100A 
loại polymer, bảo vệ chống sét bằng 3 LA 18kV polymer. 
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  Thiết bị đóng cắt và bảo vệ quá tải, ngắn mạch 0,4kV gồm Aptomat tổng 150A-
600V (LS);  Aptomat lộ 1,2: 80A-600V (Schneider); 

  Cáp dẫn từ lưới 22kV đến Bushing MBA là dây đồng bọc PVC/XLPE 12,7/24kV M 
50 mm2, 

g) Sự cần thiết sửa chữa:  

 Bulong hệ xà trạm rỉ sét; 

 Tăng đơ MBA rỉ sét; 

 Tủ điện hạ thế TĐ-RD rỉ sét cần sơn lại tủ; 

 Bulong và các đầu cốt hệ thống nối đất trạm NĐT-2D bị rỉ sét không đảm bảo vận 
hành lâu dài cần thay mới; 

 Cầu chì tự rơi FCO 24kV lão hóa cách điện, rạng nứt bề mặt cách điện, các tán sứ 
polymer đổi màu không đảm bảo vận hành lâu dài; 

 Chống sét van 18kV(polymer) lão hóa cách điện, rạng nứt bề mặt cách điện, các tán 
sứ polymer đổi màu, không đảm bảo vận hành (chưa tách nối đất chống sét); 

 Kẹp cáp đấu lưới 22kV (Kẹp hotline CU4/0) vận hành lâu ngày bị oxi hóa, tiếp xúc 
kém cần thay mới. 

 

III. Nội dung và quy mô sửa chữa: 

1. HM1: TBA Mỹ Phú- 180kVA – 22/0,4kV – XT472/PMY (HXT-2N-1_BTLT) 

- Thay 01 bộ xà đỡ tủ điện HXT-2N-1 + 01 bộ cùm chân MBA HXT-2N-1; 
- Thay bulong hệ xà trạm HXT-2N-1; 
- Thay 02 bộ đai đỡ xà (cổ dề thẳng CDT-135) và cùm bắt tăng đơ (cổ dề cuối CDC-

155) + thay tăng đơ MBA + Móc treo chữ U;  
- Thay 01 tủ điện: TĐ-2Đ; 
- Thay bulong và các đầu cốt hệ thống nối đât trạm phần nổi, tách nối đất chống sét; 
- Thay thế 01 cầu chì tự rơi FCO-24kV; 
- Thay 19m cáp trung thế đấu lưới 22kV + 06 kẹp cáp đấu lưới 22kV + 3.6m dây đồng 

bọc 30/10mm2 (buộc cổ sứ) + 09 đầu cốt ép đồng mạ thiếc 95 mm2;  
- Chụp bushing cao, hạ áp, CSV + chụp màu các đầu cốt tại tủ điện; 
- Xử lý kín các tủ điện 0,4kV tránh động vật xâm nhập (Keo bọt nở Foam ). 
 Bảng kê chi tiết 

STT Chủng loại vật tư - Qui cách ĐVT HT SC SDL TH 

1 MBA 180kVA-22/0,4kV Cái 1       

2 Cột BTLT-10,5m Cột 2       

3 Hệ xà trạm LĐT-2N-1 Hệ 1       

4 Xà đỡ tủ điện (Chi tiết 1, 9 & CT11 LĐT-2N-1) Bộ 1 1   1 

5 Cùm xà sứ đỡ (Chi tiết 8&11 LĐT-2N-1) Bộ 1 1   1 

6 Cùm chân MBA (Chi tiết 4 LĐT-2N-1) Bộ 1 1   1 

7 Cùm bắt tăng đơ (Cổ dề cuối 85-165) Bộ 2 2   2 

8 Đai đỡ xà MBA (Cổ dề thẳng 85-165) Bộ 2 2   2 

9 Tăng đơ MBA <=2 Tấn Cái 2 2   2 

10 Móc treo chữ U Cái  4 4   4 

11 Nối đất chống sét  Bộ   1     
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2. HM2: TBA Phú Hà - 400kVA- 22/0,4kV – XT474/PMY (HXT-2N-1_BTV) 

- Thay bulong hệ xà trạm HXT-2N-1; 
- Thay 01 bộ cùm bắt tăng đơ (Cùm rack ly tâm CR-1C)+ thay tăng đơ MBA + Móc 

treo chữ U; 
- Thay 01 tủ điện TĐ-2Đ; 
- Thay hệ thống nối đất trạm phần nổi NĐT-2Đ, tách nối đất chống sét; 
- Thay thế 01 ATM 100A-600V; 
- Thay thế 03 CSV polymer; 
- Thay thế 03 sứ đứng 24kV; 
- Thay 06 kẹp cáp đồng nhôm đấu lưới 22kV+ 3.6m dây đồng bọc 30/10mm2 (buộc cổ 

sứ)+ 09 đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 50 mm2; 
- Chụp bushing cao, hạ áp, CSV + chụp màu các đầu cốt tại tủ điện; 
- Xử lý kín các tủ điện 0,4kV tránh động vật xâm nhập (Keo bọt nở Foam). 
 Bảng kê chi tiết 

* Dây nối đất DNĐ-1 Bộ   1     

* 
Nối đất chống sét van 22kV (Chi tiết 22)- Dây 
đồng CV35 

Mét   4,5     

* Đầu cốt đồng ép Cu 35 Cái   6     

15 Tủ điện TĐ-2D Tủ 1 1   1 

16 Cầu chì tự rơi gốm 24kV Cái 1     1 

17 Cầu chì tự rơi FCO 24kV-100A Polimer  Cái   1     

18 ATM 600V-160A Cái 1   1   

19 ATM 600V-250A Cái 2   2   

20 ATM 600V-400A Cái 1   1   

21 Dây đồng bọc 30/10mm2 (buộc cổ sứ) Mét   3,6     

22 Dây đồng mềm CV2.5mm2 Mét   10     

23 Cáp đồng bọc XLPE 12,7kV - C50 Mét 19     19 

24 
Cáp nhôm bọc PVC/XLPE 12,7/24kV AC 95 
mm2  

Mét   19     

25 Kẹp hotline CU4/0 Cái 3     3 

26 Kẹp cáp đồng nhôm CMAU 70mm2 Cái   6     

27 Đầu cốt ép đồng mạ thiếc 95 mm2 Cái   9     

28 Bulon M16x50+êcu mạ nhúng Cái 17 17   17 

29 Bulon M16x250+êcu mạ nhúng Cái 8 8   8 

30 Bulon M16x300+êcu mạ nhúng Cái 6 6   6 

STT Chủng loại vật tư - Qui cách ĐVT HT SC SDL TH 

31 Bulon M18x350+êcu mạ nhúng Cái 4 4   4 

32 Keo bọt nở Foam (750ml) Bình   1     

33 Nắp chụp sứ máy biến áp 24kV (vàng, xanh, đỏ) Cái   3     

34 
Nắp chụp sứ máy biến áp 0,4kV (vàng, xanh, đỏ, 
xám) 

Cái   4     

35 Nắp chụp CSV 24kV (vàng, xanh, đỏ) Cái   3     
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3. HM3: TBA Phú Lộc- 250kVA - 22/0,4kV – XT472 PMY (HXT-2N-1_BTLT). 

- Thay thế 01 bộ thanh cùm chân MBA HXT 2N-1 ; 
- Thay bulong hệ xà trạm; 
- Thay 01 tủ điện: TĐ-2Đ; 
- Thay bulong và các đầu cốt hệ thống nối đất trạm phần nổi; 
- Thay bulong đai đỡ xà và cùm bắt tăng đơ, thay tăng đơ MBA + Móc treo chữ U; 
- Thay thế 03 cầu chì tự rơi FCO-24kV; 
- Chụp bushing cao, hạ áp, CSV + chụp màu các đầu cốt tại tủ điện; 

STT Chủng loại vật tư - Qui cách ĐVT HT SC SDL TH 

1 MBA 400kVA-22(10)/0,4kV Cái 1       

2 Cột BTV-11 Cột 2       

3 Hệ xà trạm LĐT-2N-1 Hệ 1       

4 Cùm rack ly tâm CR-1C Bộ 1 1   1 

5 Tăng đơ MBA <=2 Tấn Cái 2 2   2 

6 Móc treo chữ U Cái  4 4   4 

7 Nối đất trạm NĐT-2D (Phần nổi TBA đấu D/Yo) Bộ 1 1   1 

8 Tủ điện TĐ-2D Tủ 1 1   1 

9 Chống sét van Polimer 18kV Cái 3 3   3 

10 Sứ đứng 24kV + ty Cái 3 3   3 

11 ATM 600V-100A Cái 1 1   1 

12 ATM 600V-225A Cái         

13 ATM 600V-250A Cái 1   1   

14 ATM 600V-400A Cái 1   1   

15 ATM 600V-560A Cái         

16 ATM 600V-630A Cái 1   1   

17 Dây đồng bọc 30/10mm2 (buộc cổ sứ) Mét   3,6     

18 Dây đồng mềm CV2.5mm2 Mét   10     

19 Kẹp cáp đồng nhôm CMAU 150mm2 Cái 3 6   3 

STT Chủng loại vật tư - Qui cách ĐVT HT SC SDL TH 

20 Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 50 mm2 Cái   9     

21 Bulon M14x50+êcu mạ nhúng Cái 12 12   12 

22 Bulon M16x50+êcu mạ nhúng Cái 7 7   7 

23 Bulon M16x250+êcu mạ nhúng Cái 8 8   8 

24 Bulon M16x300+êcu mạ nhúng Cái 10 10   10 

25 Bulon M16x350+êcu mạ nhúng Cái 12 12   12 

26 Bulon M18x350+êcu mạ nhúng Cái 4 4   4 

27 Keo bọt nở Foam (750ml) Bình   1     

28 Nắp chụp sứ máy biến áp 24kV (vàng, xanh, đỏ) Cái   3     

29 
Nắp chụp sứ máy biến áp 0,4kV (vàng, xanh, đỏ, 
xám) 

Cái   4     

30 Nắp chụp CSV 24kV (vàng, xanh, đỏ) Cái   3     

31 Chụp màu màu đầu cốt 95 (vàng, xanh, đỏ) Cái   18     
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- Thay 09 đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 50 mm2 + 3.6m dây đồng bọc 30/10mm2 
(buộc cổ sứ); 

- Xử lý kín các tủ điện 0,4kV tránh động vật xâm nhập Keo bọt nở Foam). 
 Bảng kê chi tiết 

STT Chủng loại vật tư - Qui cách ĐVT HT SC SDL TH 
1 MBA 250kVA-22/0,4kV Cái 1       

2 Cột BTLT-10,5m Cột 2       

3 Hệ xà trạm LĐT-2N-1 Hệ 1       

4 Cùm xà sứ đỡ (Chi tiết 8&11 LĐT-2N-1) Bộ 1 1   1 

5 Cùm xà tủ điện (Chi tiết 9&11 LĐT-2N-1) Bộ 1 1   1 

6 Cùm chân MBA (Chi tiết 4 LĐT-2N-1) Bộ 1 1   1 

7 Tăng đơ MBA <=2 Tấn Cái 2 2   2 

8 Móc treo chữ U Cái  4 4   4 

9 Nối đất chống sét  Bộ   1     

* Dây nối đất DNĐ-1 Bộ   1     

* 
Nối đất chống sét van 22kV (Chi tiết 22)- Dây 
đồng CV35 

Mét   4,5     

* Đầu cốt đồng ép Cu 35 Cái   6     

13 Tủ điện TĐ-2D Tủ 1 1   1 

14 Cầu chì tự rơi gốm 24kV Cái 3     3 

15 Cầu chì tự rơi FCO 24kV-100A Polimer  Cái   3     

STT Chủng loại vật tư - Qui cách ĐVT HT SC SDL TH 
16 ATM 600V-250A Cái 2   2   

17 ATM 600V-400A Cái 1   1   

18 Dây đồng bọc 30/10mm2 (buộc cổ sứ) Mét   3,6     

19 Dây đồng mềm CV2.5mm2 Mét   10     

20 Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 50 mm2 Cái   9     

21 Bulon M14x50+êcu mạ nhúng Cái 12 12   12 

22 Bulon M16x50+êcu mạ nhúng Cái 17 17   17 

23 Bulon M16x80+êcu mạ nhúng Cái 16 16   16 

24 Bulon M16x250+êcu mạ nhúng Cái 8 8   8 

25 Bulon M16x300+êcu mạ nhúng Cái 6 6   6 

26 Bulon M18x350+êcu mạ nhúng Cái 4 4   4 

27 GouJon M16x300+êcu mạ nhúng Cái 2 2   2 

28 Keo bọt nở Foam (750ml) Bình   1     

29 Nắp chụp sứ máy biến áp 24kV (vàng, xanh, đỏ) Cái   3     

30 
Nắp chụp sứ máy biến áp 0,4kV (vàng, xanh, đỏ, 
xám) 

Cái   4     

31 Nắp chụp CSV 24kV (vàng, xanh, đỏ) Cái   3     

32 Chụp màu màu đầu cốt 95 (vàng, xanh, đỏ) Cái   3     

 

4. HM4: TBA TBA Phú Ninh - 250kVA - 22/0,4kV – XT472 PMY (HXT-2N-
1_BTLT). 
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- Thay bulong hệ xà trạm; 
- Thay 01 tủ điện: TĐ-2Đ; 
- Thay 02 bộ đai đỡ xà (cổ dề thẳng CDT-135) và cùm bắt tăng đơ (cổ dề cuối CDC-

155)+ thay tăng đơ MBA + Móc treo chữ U;  
- Thay bulong và các đầu cốt hệ thống nối đất trạm phần nổi NĐT-2Đ, tách nối đất 

chống sét; 
- Thay thế 03 cầu chì tự rơi FCO-24kV; 
- Thay 06 kẹp cáp đồng nhôm CMAU 70mm2 đấu lưới 22kV+ 3.6m dây đồng bọc 

30/10mm2 (buộc cổ sứ)+ 09 đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 50 mm2; 
- Chụp bushing cao, hạ áp, CSV+ chụp màu các đầu cốt tại tủ điện; 
- Xử lý kín các tủ điện 0,4kV tránh động vật xâm nhập (Keo bọt nở Foam). 
 Bảng kê chi tiết 
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5. HM5: TBA Việt Úc- Mỹ An - 1000kVA - 22/0,4kV – XT474 MTH (HXT-2D-
1_BTLT). 

- Thay thế 02 cột BTLT 12m và móng MT-1 (đào thủ công, đắp bằng máy). 
- Thay 02 bộ xà đỡ sứ đứng HXT -2D-1; 
- Thay bulong hệ xà trạm; 
- Thay bulong và các đầu cốt hệ thống nối đất trạm phần nổi NĐT-2Đ, tách nối đất 

chống sét; 
- Thay 01 hệ thống nối đất trạm phần ngầm NĐT-2x10C; 
- Thay thế 06 sứ đứng 24kV; 

ST
T 

Chủng loại vật tư - Qui cách ĐVT HT SC SDL TH 

1 MBA 250kVA-22/0,4kV Cái 1       

2 Cột BTLT-10,5m Cột 2       

3 Hệ xà trạm LĐT-2N-1 Hệ 1       

4 Cùm xà sứ đỡ (Chi tiết 8&11 LĐT-2N-1) Bộ 1 1   1 

5 Cùm xà tủ điện (Chi tiết 9&11 LĐT-2N-1) Bộ 1 1   1 

6 Cùm bắt tăng đơ (Cổ dề cuối 85-165) Bộ 2 2   2 

7 Đai đỡ xà MBA (Cổ dề thẳng 85-165) Bộ 2 2   2 

8 Tăng đơ MBA <=2 Tấn Cái 2 2   2 

9 Móc treo chữ U Cái  4 4   4 

10 Nối đất chống sét  Bộ   1     

* Dây nối đất DNĐ-1 Bộ   1     

* 
Nối đất chống sét van 22kV (Chi tiết 22)- Dây 
đồng CV35 

Mét   4,5     

* Đầu cốt đồng ép Cu 35 Cái   6     

14 Tủ điện TĐ-2D Tủ 1 1   1 

15 Cầu chì tự rơi gốm 24kV Cái 3     3 

16 Cầu chì tự rơi FCO 24kV-100A Polimer  Cái   3     

17 ATM 600V-250A Cái 2   2   

18 ATM 600V-400A Cái 1   1   

19 Dây đồng bọc 30/10mm2 (buộc cổ sứ) Mét   3,6     

20 Dây đồng mềm CV2.5mm2 Mét   10     

21 Kẹp hotline CU4/0 Cái 3     3 

22 Kẹp cáp đồng nhôm CMAU 70mm2 Cái   6     

23 Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 50 mm2 Cái   9     

24 Bulon M16x50+êcu mạ nhúng Cái 17 17   17 

25 Bulon M16x250+êcu mạ nhúng Cái 8 8   8 

26 Bulon M16x300+êcu mạ nhúng Cái 6 6   6 

27 Bulon M18x350+êcu mạ nhúng Cái 4 4   4 

28 Keo bọt nở Foam (750ml) Bình   1     

29 Nắp chụp sứ máy biến áp 24kV (vàng, xanh, đỏ) Cái   3     

30 
Nắp chụp sứ máy biến áp 0,4kV (vàng, xanh, đỏ, 
xám) 

Cái   4     

31 Nắp chụp CSV 24kV (vàng, xanh, đỏ) Cái   3     
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- Thay 06 kẹp cáp 2 bu lông đồng 50mm2 đấu lưới 22kV+  7.2m dây đồng bọc 
30/10mm2 (buộc cổ sứ)+ 09 đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 50 mm2; 

- Xử lý kín các tủ điện 0,4kV tránh động vật xâm nhập (Keo bọt nở Foam); 
- Chụp bushing cao, CSV + chụp màu các đầu cốt tại tủ điện; 
 Bảng kê chi tiết 

 
6. HM6: TBA Xuân Thạnh 5 - 250kVA   - 22/0,4kV – XT474 MTH (HXT-2D-
1_BTLT). 

- Thay thế 01 bộ xà đỡ sứ đứng; 01 bộ xà đỡ MBA; 01 bộ xà đỡ tủ điện (HXT-2D-1) 
- Thay bulong hệ xà trạm; 
- Thay 01 tủ điện: TĐ-2Đ; 
- Thay 02 bộ đai đỡ xà (cổ dề thẳng CDT-135) và cùm bắt tăng đơ (cổ dề cuối CDC-

155), thay tăng đơ MBA + Móc treo chữ U; 
- Thay hệ thống nối đất trạm phần nổi NĐT-2Đ; 
- Thay 01 hệ thống nối đất trạm phần ngầm NĐT-2x10C;  
- Thay thế 03 sứ đứng 24kV; 
- Thay 06 kẹp cáp đồng nhôm CMAU 150mm2 đấu lưới 22kV+ 3.6m dây đồng bọc 

30/10mm2 (buộc cổ sứ)+ 09 đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 50 mm2; 
- Chụp bushing cao, hạ áp, CSV + chụp màu các đầu cốt tại tủ điện; 

STT Chủng loại vật tư - Qui cách ĐVT HT SC SDL TH 
1 Cột BTLT-12m Cột 2     2 

2 Cột BTLT PC.I-12-190-9,0 Cột   2     

3 Móng MG-1 Móng   2     

4 Hệ xà trạm LĐT-2D-1 Hệ 1       

5 
Xà đỡ sứ đứng 24kV (Chi tiết 3, 7, 8 & CT11 
LĐT-2D-1) 

Bộ 1 1   1 

6 Cùm xà sứ đỡ (Chi tiết 8&11 LĐT-2D-1) Bộ 2 2   2 

7 Nối đất chống sét  Bộ   1     

* Dây nối đất DNĐ-1 Bộ   1     

* 
Nối đất chống sét van 22kV (Chi tiết 22)- Dây 
đồng CV35 

Mét   4,5     

* Đầu cốt đồng ép Cu 35 Cái   6     

11 Nối đất trạm phần ngầm 10 cọc NĐT-1x10 Bộ   1     

12 Sứ đứng 24kV + ty Cái 6 6   6 

13 Dây đồng bọc 30/10mm2 (buộc cổ sứ) Mét   7,2     

14 Dây đồng mềm CV2.5mm2 Mét   10     

15 Cáp đồng bọc PVC/XLPE 24kV M 50 mm2 Mét   3     

16 Dây đồng trần M35 Mét 3     3 

17 Kẹp cáp 2 bu lông đồng 50mm2 Cái 3 6   3 

18 Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 50 mm2 Cái   15     

19 Bulon M16x50+êcu mạ nhúng Cái 10 10   10 

20 Keo bọt nở Foam (750ml) Bình   1     

21 
Nắp chụp sứ máy biến áp 0,4kV (vàng, xanh, 
đỏ, xám) 

Cái   4     

22 Nắp chụp CSV 24kV (vàng, xanh, đỏ) Cái   3     
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- Xử lý kín các tủ điện 0,4kV tránh động vật xâm nhập (Keo bọt nở Foam). 
 Bảng kê chi tiết 

STT Chủng loại vật tư - Qui cách ĐVT HT SC SDL TH 

1 MBA 250kVA-22/0,4kV Cái 1   1   

2 Cột BTLT-10,5m Cột 2       

3 Hệ xà trạm LĐT-2D-1 Hệ 1       

4 Xà đỡ máy biến áp (Chi tiết 2 & CT12 LĐT-2D-1) Bộ 1 1   1 

5 
Xà đỡ sứ đứng 24kV (Chi tiết 3, 7, 8 & CT11 
LĐT-2D-1) Bộ 1 1   1 

6 Xà đỡ tủ điện (Chi tiết 1, 9 & CT11 LĐT-2D-1) Bộ 1 1   1 

7 Cùm bắt tăng đơ (Cổ dề cuối 85-165) Bộ 2 2   2 

8 Đai đỡ xà MBA (Cổ dề thẳng 85-165) Bộ 2 2   2 

9 Tăng đơ MBA <=2 Tấn Cái 2 2   2 

10 Móc treo chữ U Cái  4 4   4 

11 Nối đất trạm NĐT-2D (Phần nổi TBA đấu D/Yo) Hệ 1 1   1 

12 Nối đất trạm phần ngầm 10 cọc NĐT-1x10 Bộ   1     

13 Tủ điện TĐ-2D Tủ 1 1   1 

14 Cầu chì tự rơi gốm 24kV Cái 3   3   

15 Chống sét van Polimer 18kV Cái 3   3   

16 Sứ đứng 24kV + ty Cái 3 3   3 

17 ATM 600V-250A Cái 2   2   

18 ATM 600V-400A Cái 1   1   

19 Dây đồng bọc 30/10mm2 (buộc cổ sứ) Mét   3,6     

20 Dây đồng mềm CV2.5mm2 Mét   10     

21 Kẹp cáp đồng nhôm CMAU 150mm2 Cái 3 6   3 

22 Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 50 mm2 Cái   9     

23 Bulon M16x50+êcu mạ nhúng Cái 7 7   7 

24 Bulon M16x250+êcu mạ nhúng Cái 4 4   4 

25 Bulon M16x300+êcu mạ nhúng Cái 6 6   6 

26 Keo bọt nở Foam (750ml) Bình   1     

27 Nắp chụp sứ máy biến áp 24kV (vàng, xanh, đỏ) Cái   3     

28 
Nắp chụp sứ máy biến áp 0,4kV (vàng, xanh, đỏ, 
xám) Cái   4     

29 Nắp chụp CSV 24kV (vàng, xanh, đỏ) Cái   3     

30 Chụp màu màu đầu cốt 95 (vàng, xanh, đỏ) Cái   9     
 

7. Hạng mục 7: TBA Hưng Lạc 2- 400kVA -22/0,4kV – XT471 MTH (HXT-2D-
1_BTLT) 

- Thay 01 bộ xà sứ đỉnh, 01 bộ xà đỡ cầu chì, 01 bộ xà đỡ sứ đứng (HXT-2D-1); 
- Thay bulong hệ xà trạm; 
- Sơn lại tủ điện TĐ-2Đ; 
- Thay 02 bộ cùm bắt tăng đơ (cổ dề cuối CDC-155), thay tăng đơ MBA + Móc treo 

chữ U; 
- Thay bulong và các đầu cốt hệ thống nối đât trạm phần nổi; 
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- Thay 06 kẹp cáp đồng nhôm CMAU 150mm2 đấu lưới 22kV+ 3.6m dây đồng bọc 
30/10mm2 (buộc cổ sứ)+ 09 đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 50 mm2; 

- Chụp bushing cao, hạ áp, CSV + chụp màu các đầu cốt tại tủ điện; 
- Xử lý kín các tủ điện 0,4kV tránh động vật xâm nhập (Keo bọt nở Foam). 
 Bảng kê chi tiết 

 
8. Hạng mục 8: TBA Chánh Thiện 3 - 160kVA - 22/0,4kV – XT472 MTH (HXT-2D-
1_BTLT) 

- Thay bulong hệ xà trạm; 
- Thay tăng đơ MBA + Móc treo chữ U; 
- Sơn lại tủ điện TĐ-RĐ; 
- Thay bulong và các đầu cốt hệ thống nối đât trạm phần nổi, tách nối đất chống sét; 

STT Chủng loại vật tư - Qui cách ĐVT HT SC SDL TH 
1 MBA 400kVA-22(10)/0,4kV Cái 1       

2 Cột BTLT-10,5m Cột 2       

3 Hệ xà trạm LĐT-2D-1 Hệ 1       

4 
Xà đỡ cầu chì (Chi tiết 5, 10 & CT13 LĐT-
2D-1) 

Bộ 1 1   1 

5 
Xà đỡ sứ đứng 24kV (Chi tiết 3, 7, 8 & 
CT11 LĐT-2D-1) 

Bộ 1 1   1 

6 Xà đỡ góc XĐG-1A Bộ 1 1   1 

7 Cùm bắt tăng đơ (Cổ dề cuối 85-165) Bộ 2 2   2 

8 Tăng đơ MBA <=2 Tấn Cái 2 2   2 

9 Móc treo chữ U Cái  4 4   4 

10 Nối đất chống sét  Bộ   1     

* Dây nối đất DNĐ-1 Bộ   1     

* 
Nối đất chống sét van 22kV (Chi tiết 22)- 
Dây đồng CV35 

Mét   4,5     

* Đầu cốt đồng ép Cu 35 Cái   6     

14 Sơn tủ điện TĐ-2D Kg   1     

15 Cầu chì tự rơi FCO 24kV-100A Polimer  Cái 3   3   

16 Sứ đứng 24kV + ty Cái 9   9   

17 Dây đồng bọc 30/10mm2 (buộc cổ sứ) Mét   3,6     

18 Kẹp cáp đồng nhôm CMAU 150mm2 Cái 3 6   3 

19 Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 50 mm2 Cái   9     

20 Bulon M16x50+êcu mạ nhúng Cái 17 17   17 

21 Bulon M16x250+êcu mạ nhúng Cái 4 4   4 

22 Bulon M16x350+êcu mạ nhúng Cái 4 4   4 

23 Bulon M18x350+êcu mạ nhúng Cái 4 4   4 

24 Keo bọt nở Foam (750ml) Bình   1     

25 
Nắp chụp sứ máy biến áp 24kV (vàng, xanh, 
đỏ) 

Cái   3     

26 
Nắp chụp sứ máy biến áp 0,4kV (vàng, 
xanh, đỏ, xám) 

Cái   4     

27 Nắp chụp CSV 24kV (vàng, xanh, đỏ) Cái   3     
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- Thay thế 03 cầu chì tự rơi FCO-24kV; 
- Thay thế 03 CSV polymer; 
- Thay 06 kẹp cáp đồng nhôm CMAU 70mm2 đấu lưới 22kV+ 3.6m dây đồng bọc 

30/10mm2 (buộc cổ sứ)+ 09 đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 50 mm2; 
- Chụp bushing cao, hạ áp, CSV + chụp màu các đầu cốt tại tủ điện; 
- Xử lý kín các tủ điện 0,4kV tránh động vật xâm nhập (Keo bọt nở Foam). 
 Bảng kê chi tiết 

 
9. Hạng mục 9:  TBA Tân Xuân- 100kVA - 22/0,4kV – XT475 PMY(HXT-2D-
1_BTLT) 

- Thay bulong hệ xà trạm; 
- Thay tăng đơ MBA + Móc treo chữ U; 
- Thay 01 tủ điện TĐ-2Đ; 

STT Chủng loại vật tư - Qui cách ĐVT HT SC SDL TH 
1 MBA 160kVA-22/0,4kV Cái 1       

2 Cột BTLT-10,5m Cột 2       

3 Hệ xà trạm LĐT-2D-1 Hệ 1       

4 Cùm xà sứ đỡ (Chi tiết 8&11 LĐT-2D-1) Bộ 2 2   2 

5 Cùm xà tủ điện (Chi tiết 9&11 LĐT-2D-1) Bộ 1 1   1 

6 Tăng đơ MBA <=2 Tấn Cái 2 2   2 

7 Móc treo chữ U Cái  4 4   4 

8 Nối đất chống sét  Bộ   1     

* Dây nối đất DNĐ-1 Bộ   1     

* 
Nối đất chống sét van 22kV (Chi tiết 22)- 
Dây đồng CV35 

Mét   4,5     

* Đầu cốt đồng ép Cu 35 Cái   6     

12 Sơn tủ điện TĐ-2D Kg   1     

13 Cầu chì tự rơi FCO 24kV-100A Polimer  Cái 3 3   3 

14 Chống sét van Polimer 18kV Cái 3 3   3 

15 Dây đồng bọc 30/10mm2 (buộc cổ sứ) Mét   3,6     

16 Kẹp hotline CU4/0 Cái 3     3 

17 Kẹp cáp đồng nhôm CMAU 70mm2 Cái   6     

18 Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 50 mm2 Cái   9     

19 Bulon M16x50+êcu mạ nhúng Cái 17 17   17 

20 Bulon M16x80+êcu mạ nhúng Cái 4 4   4 

21 Bulon M16x250+êcu mạ nhúng Cái 4 4   4 

22 Bulon M16x300+êcu mạ nhúng Cái 6 6   6 

23 Bulon M16x350+êcu mạ nhúng Cái 8 8   8 

24 Keo bọt nở Foam (750ml) Bình   1     

25 
Nắp chụp sứ máy biến áp 24kV (vàng, xanh, 
đỏ) 

Cái   3     

26 
Nắp chụp sứ máy biến áp 0,4kV (vàng, 
xanh, đỏ, xám) 

Cái   4     

27 Nắp chụp CSV 24kV (vàng, xanh, đỏ) Cái   3     

28 Chụp màu màu đầu cốt 95 (vàng, xanh, đỏ) Cái   8     
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- Thay bulong và các đầu cốt hệ thống nối đât trạm phần nổi; 
- Thay thế 03 CSV polymer; 
- Thay 06 Kẹp cáp đồng nhôm CMAU 70mm2 đấu lưới 22kV+ 3.6m dây đồng bọc 

30/10mm2 (buộc cổ sứ)+ 09 đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 50 mm2; 
- Chụp bushing cao, hạ áp, CSV, FCO + chụp màu các đầu cốt tại tủ điện; 
- Xử lý kín các tủ điện 0,4kV tránh động vật xâm nhập (Keo bọt nở Foam). 
 Bảng kê chi tiết 

STT Chủng loại vật tư - Qui cách ĐVT HT SC SDL TH 
1 MBA 100kVA-22/0,4kV Cái 1       

2 Cột BTLT-10,5m Cột 2       

3 Hệ xà trạm LĐT-2D-1 Hệ 1       

4 Cùm xà sứ đỡ (Chi tiết 8&11 LĐT-2D-1) Bộ 1 1   1 

5 Cùm xà tủ điện (Chi tiết 9&11 LĐT-2D-1) Bộ 1 1   1 

6 Tăng đơ MBA <=2 Tấn Cái 2 2   2 

7 Móc treo chữ U Cái  4 4   4 

8 Nối đất chống sét  Bộ   1     

* Dây nối đất DNĐ-1 Bộ   1     

* 
Nối đất chống sét van 22kV (Chi tiết 22)- 
Dây đồng CV35 

Mét   4,5     

* Đầu cốt đồng ép Cu 35 Cái   6     

12 
Dây nối đất CT3-f10 x 3500 (CT2&3-
NĐnC) 

Dây         

13 Nối đất xà 0,4kV (CT14a, b-NĐT-2D) Bộ         

14 Nối không NK-1 Bộ         

15 Tủ điện TĐ-2D Tủ 1 1   1 

16 Chống sét van Polimer 18kV Cái 3 3   3 

17 ATM 600V-100A Cái 2   2   

18 ATM 600V-250A Cái 1   1   

19 Dây đồng bọc 30/10mm2 (buộc cổ sứ) Mét   3,6     

20 Dây đồng mềm CV2.5mm2 Mét   10     

21 Kẹp cáp đồng nhôm CMAU 70mm2 Cái 3 6   3 

22 
Kẹp răng cho dây bọc trung thế 50-120/50-
120 

Cái   3     

23 Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 50 mm2 Cái   9     

24 Bulon M16x50+êcu mạ nhúng Cái 17 17   17 

25 Bulon M16x80+êcu mạ nhúng Cái 16 16   16 

26 Bulon M16x250+êcu mạ nhúng Cái 4 4   4 

27 Bulon M16x300+êcu mạ nhúng Cái 6 6   6 

28 Bulon M18x350+êcu mạ nhúng Cái 4 4   4 

29 Keo bọt nở Foam (750ml) Bình   1     

30 
Nắp chụp sứ máy biến áp 24kV (vàng, xanh, 
đỏ) 

Cái   3     

31 
Nắp chụp sứ máy biến áp 0,4kV (vàng, 
xanh, đỏ, xám) 

Cái   4     

32 Nắp chụp CSV 24kV (vàng, xanh, đỏ) Cái   3     
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10. Hạng mục 10: TBA An Trinh - 250kVA - 22/0,4kV – XT476 PMY(HXT-2D-
1_BTV) 

- Thay bulong hệ xà trạm; 
- Thay 02 bộ đai đỡ xà và cùm bắt tăng đơ (cùm rack ly tâm CR-1C), thay tăng đơ 

MBA + Móc treo chữ U;  
- Thay bulong và các đầu cốt hệ thống nối đất trạm phần nổi; 
- Thay thế 03 cầu chì tự rơi FCO-24kV; 
- Sơn lại tủ điện TĐ-2D; 
- Thay 3.6m dây đồng bọc 30/10mm2 (buộc cổ sứ)+ 09 đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 

50 mm2; 
- Chụp bushing cao, hạ áp, CSV, FCO + chụp màu các đầu cốt tại tủ điện; 
- Xử lý kín các tủ điện 0,4kV tránh động vật xâm nhập (Keo bọt nở Foam). 
 Bảng kê chi tiết 

 

11. Hạng mục 11: TBA Gò Rãnh - 250kVA - 22/0,4kV – XT476 PMY(HXT-2N-
1_BTV). 

- Thay 01 bộ xà sứ đỉnh,01 bộ xà đỡ cầu chì,01 bộ xà đỡ sứ đứng (HXT-2N-1); 

STT Chủng loại vật tư - Qui cách ĐVT HT SC SDL TH 
1 MBA 250kVA-22/0,4kV Cái 1       

2 Cột BTV-11 Cột 2       

3 Hệ xà trạm LĐT-2D-1 Hệ 1       

4 Cùm rack ly tâm CR-1C Bộ 2 2   2 

5 Tăng đơ MBA <=2 Tấn Cái 2 2   2 

6 Móc treo chữ U Cái  4 4   4 

7 Nối đất chống sét  Bộ   1     

* Dây nối đất DNĐ-1 Bộ   1     

* 
Nối đất chống sét van 22kV (Chi tiết 22)- 
Dây đồng CV35 

Mét   4,5     

* Đầu cốt đồng ép Cu 35 Cái   6     

11 Sơn tủ điện TĐ-2D Kg   1     

12 Cầu chì tự rơi gốm 24kV Cái 3     3 

13 Cầu chì tự rơi FCO 24kV-100A Polimer  Cái   3     

14 Dây đồng bọc 30/10mm2 (buộc cổ sứ) Mét   3,6     

15 Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 50 mm2 Cái   9     

16 Bulon M16x50+êcu mạ nhúng Cái 17 17   17 

17 Bulon M16x250+êcu mạ nhúng Cái 4 4   4 

18 Bulon M16x300+êcu mạ nhúng Cái 6 6   6 

19 Bulon M16x350+êcu mạ nhúng Cái 16 16   16 

20 Keo bọt nở Foam (750ml) Bình   1     

21 
Nắp chụp sứ máy biến áp 24kV (vàng, xanh, 
đỏ) 

Cái   3     

22 
Nắp chụp sứ máy biến áp 0,4kV (vàng, 
xanh, đỏ, xám) 

Cái   4     

23 Nắp chụp CSV 24kV (vàng, xanh, đỏ) Cái   3     
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- Thay bulong hệ xà trạm; 
- Thay 01 tủ điện TĐ-2Đ; 
- Thay 01 bộ cùm bắt tăng đơ (cùm rack ly tâm CR-1C), thay tăng đơ MBA + Móc 

treo chữ U;  
- Thay bulong và các đầu cốt hệ thống nối đât trạm phần nổi, tách nối đất chống sét; 
- Thay thế 06 sứ đỉnh bằng 03 chuỗi cách điện treo thủy tinh và khóa néo dây; 
- Thay 06 Kẹp cáp đồng nhôm CMAU 70mm2 đấu lưới 22kV+ 3.6m dây đồng bọc 

30/10mm2 (buộc cổ sứ)+ 09 đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 50 mm2 
- Xử lý kín các tủ điện 0,4kV tránh động vật xâm nhập (Keo bọt nở Foam). 
 Bảng kê chi tiết 

STT Chủng loại vật tư - Qui cách ĐVT HT SC SDL TH 

1 MBA 250kVA-22/0,4kV Cái 1       

2 Cột BTV-11 Cột 2       

3 Hệ xà trạm LĐT-2N-1 Hệ 1       

4 
Xà đỡ cầu chì (Chi tiết 5, 10b & CT13 LĐT-
2N-1) Bộ 1 1   1 

5 
Xà đỡ sứ đứng 24kV (Chi tiết 3 &7 LĐT-
2N-1) Bộ 1 1   1 

6 
Xà sứ đỉnh trạm biến áp (Chi tiết 6, 10a, 
14& CT16 LĐT-2N-1) Bộ 1 1   1 

7 Cùm rack ly tâm CR-1C Bộ 2 2   2 

8 Tăng đơ MBA <=2 Tấn Cái 2 2   2 

9 Móc treo chữ U Cái  7 7   7 

10 Nối đất chống sét  Bộ   1     

* Dây nối đất DNĐ-1 Bộ   1     

* 
Nối đất chống sét van 22kV (Chi tiết 22)- 
Dây đồng CV35 Mét   4,5     

* Đầu cốt đồng ép Cu 35 Cái   6     

14 
Dây nối đất CT3-f10 x 3500 (CT2&3-
NĐnC) Dây         

15 Nối đất xà 0,4kV (CT14a, b-NĐT-2D) Bộ         

16 Nối không NK-1 Bộ         

17 Tủ điện TĐ-2D Tủ 1 1   1 

18 Cầu chì tự rơi FCO 24kV-100A Polimer  Cái 3   3   

19 Chống sét van Polimer 18kV Cái 3   3   

20 Sứ đứng 24kV + ty Cái 9   3 6 

21 Cách điện treo thủy tinh 24kV Chuỗi   3     

22 Khoá néo dây hợp kim nhôm 50-70mm2 Cái   3     

23 ATM 600V-200A Cái 3   3   

24 ATM 600V-250A Cái 1   1   

25 Dây đồng bọc 30/10mm2 (buộc cổ sứ) Mét   3,6     

26 Dây đồng mềm CV2.5mm2 Mét   10     

27 Kẹp cáp 2 bu lông nhôm 70mm2 Cái 3     3 

28 Kẹp cáp đồng nhôm CMAU 70mm2 Cái 3 6   3 

29 Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 50 mm2 Cái   9     
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STT Chủng loại vật tư - Qui cách ĐVT HT SC SDL TH 

30 Bulon M16x50+êcu mạ nhúng Cái 17 17   17 

31 Bulon M16x250+êcu mạ nhúng Cái 4 4   4 

32 Bulon M16x300+êcu mạ nhúng Cái         

33 Bulon M16x350+êcu mạ nhúng Cái 20 20   20 

34 Keo bọt nở Foam (750ml) Bình   1     
 

12. Hạng mục 12: TBA Trung Thứ 3 - 100kVA - 22/0,4kV–XT473/TC-PMY(HXT-2N-
1_BTLT) 

- Thay bulong hệ xà trạm; 
- Thay tăng đơ MBA + Móc treo chữ U; 
- Sơn lại tủ điện TĐ-RĐ 
- Thay bulong và các đầu cốt hệ thống nối đất trạm phần nổi, tách nối đất chống sét; 
- Thay thế 03 cầu chì tự rơi FCO-24kV; 
- Thay thế 03 CSV polymer; 
- Thay 06 Kẹp cáp đồng nhôm CMAU 70mm2 đấu lưới 22kV+ 3.6m dây đồng bọc 

30/10mm2 (buộc cổ sứ)+ 09 đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 50 mm2 
- Chụp bushing cao, hạ áp, CSV, FCO + chụp màu các đầu cốt tại tủ điện; 
- Xử lý kín các tủ điện 0,4kV tránh động vật xâm nhập (Keo bọt nở Foam). 
 Bảng kê chi tiết 

STT Chủng loại vật tư - Qui cách ĐVT HT SC SDL TH 

1 MBA 100kVA-22/0,4kV Cái 1       

2 Cột BTLT-10,5m Cột 2       

3 Hệ xà trạm LĐT-2N-1 Hệ 1       

4 Cùm xà sứ đỡ (Chi tiết 8&11 LĐT-2N-1) Bộ 2 2   2 

5 Cùm xà tủ điện (Chi tiết 9&11 LĐT-2N-1) Bộ 1 1   1 

6 Tăng đơ MBA <=2 Tấn Cái 2 2   2 

7 Móc treo chữ U Cái  4 4   4 

8 Nối đất chống sét  Bộ   1     

* Dây nối đất DNĐ-1 Bộ   1     

* 
Nối đất chống sét van 22kV (Chi tiết 22)- 
Dây đồng CV35 Mét   4,5     

* Đầu cốt đồng ép Cu 35 Cái   6     

12 Sơn tủ điện TĐ-2D Kg   1     

13 Cầu chì tự rơi FCO 24kV-100A Polimer  Cái 3 3   3 

14 Chống sét van Polimer 18kV Cái 3 3   3 

15 Dây đồng bọc 30/10mm2 (buộc cổ sứ) Mét   3,6     

16 Kẹp hotline CU4/0 Cái 3     3 

17 Kẹp cáp đồng nhôm CMAU 70mm2 Cái   6     

18 Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 50 mm2 Cái   9     

19 Bulon M14x50+êcu mạ nhúng Cái 12 12   12 

20 Bulon M16x50+êcu mạ nhúng Cái 17 17   17 

21 Bulon M16x80+êcu mạ nhúng Cái 4 4   4 
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STT Chủng loại vật tư - Qui cách ĐVT HT SC SDL TH 

22 Bulon M16x250+êcu mạ nhúng Cái 8 8   8 

23 Bulon M16x300+êcu mạ nhúng Cái 6 6   6 

24 Bulon M18x350+êcu mạ nhúng Cái 8 8   8 

25 Keo bọt nở Foam (750ml) Bình   1     

26 
Nắp chụp sứ máy biến áp 24kV (vàng, xanh, 
đỏ) Cái   3     

27 
Nắp chụp sứ máy biến áp 0,4kV (vàng, 
xanh, đỏ, xám) Cái   4     

28 Nắp chụp CSV 24kV (vàng, xanh, đỏ) Cái   3     

29 Chụp màu màu đầu cốt 95 (vàng, xanh, đỏ) Cái   6     
 

 Phương án thi công bằng Hotline: Tháo lèo và đấu lèo từ lưới 22kV đến đầu trên 
FCO (Cô lập TBA để giảm thiểu thời gian mất điện đường trục).
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IV. Bảng tổng kê khối lượng trước và sau khi sửa chữa. 

STT Chủng loại vật tư - Qui cách ĐVT 

HM1 HM2 HM3 HM4 HM5 HM6 HM7 HM8 HM9 HM10 HM11 HM12 
Tổng 
cộng Mỹ 

Phú 
Phú 
Hà 

Phú 
Lộc 

Phú 
Ninh 

Việt 
Úc-Mỹ 

An 

Xuân 
Thạnh 

5 

Hưng 
Lạc 2 

Chánh 
Thiện 

3 

Tân 
Xuân 

An 
Trình 

Gò 
Rãnh 

Trung 
Thứ 3 

A PHẦN LẮP MỚI                            _ 
1 Cột BTLT PC.I-12-190-9,0 Cột         2               2 

2 Móng MG-1 Móng         2               2 

3 
Xà đỡ máy biến áp (Chi tiết 2 & 
CT12 LĐT-2D-1) 

Bộ           1             1 

4 
Xà đỡ cầu chì (Chi tiết 5, 10 & 
CT13 LĐT-2D-1) 

Bộ             1           1 

5 
Xà đỡ cầu chì (Chi tiết 5, 10b & 
CT13 LĐT-2N-1) 

Bộ                     1   1 

6 
Xà đỡ sứ đứng 24kV (Chi tiết 3, 
7, 8 & CT11 LĐT-2D-1) 

Bộ         1 1 1           3 

7 
Xà đỡ sứ đứng 24kV (Chi tiết 3 
&7 LĐT-2N-1) 

Bộ                     1   1 

8 
Xà đỡ tủ điện (Chi tiết 1, 9 & 
CT11 LĐT-2D-1) 

Bộ           1             1 

9 
Xà đỡ tủ điện (Chi tiết 1, 9 & 
CT11 LĐT-2N-1) 

Bộ 1                       1 

10 
Xà sứ đỉnh trạm biến áp (Chi tiết 
6, 10a, 14& CT16 LĐT-2N-1) 

Bộ                     1   1 

11 
Cùm xà sứ đỡ (Chi tiết 8&11 
LĐT-2D-1) 

Bộ         2     2 1       5 

12 
Cùm xà sứ đỡ (Chi tiết 8&11 
LĐT-2N-1) 

Bộ 1   1 1               2 5 

13 
Cùm xà tủ điện (Chi tiết 9&11 
LĐT-2D-1) 

Bộ               1 1       2 
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STT Chủng loại vật tư - Qui cách ĐVT 

HM1 HM2 HM3 HM4 HM5 HM6 HM7 HM8 HM9 HM10 HM11 HM12 
Tổng 
cộng Mỹ 

Phú 
Phú 
Hà 

Phú 
Lộc 

Phú 
Ninh 

Việt 
Úc-Mỹ 

An 

Xuân 
Thạnh 

5 

Hưng 
Lạc 2 

Chánh 
Thiện 

3 

Tân 
Xuân 

An 
Trình 

Gò 
Rãnh 

Trung 
Thứ 3 

14 
Cùm xà tủ điện (Chi tiết 9&11 
LĐT-2N-1) 

Bộ     1 1               1 3 

15 
Cùm chân MBA (Chi tiết 4 
LĐT-2N-1) 

Bộ 1   1                   2 

16 Xà đỡ góc XĐG-1A Bộ             1           1 

17 
Cùm bắt tăng đơ (Cổ dề cuối 85-
165) 

Bộ 2     2   2 2           8 

18 Cùm rack ly tâm CR-1C Bộ   1               2 2   5 

19 
Đai đỡ xà MBA (Cổ dề thẳng 
85-165) 

Bộ 2     2   2             6 

20 Tăng đơ MBA <=2 Tấn Cái 2 2 2 2   2 2 2 2 2 2 2 22 

21 Móc treo chữ U Cái  4 4 4 4   4 4 4 4 4 7 4 47 

22 
Nối đất trạm NĐT-2D (Phần nổi 
TBA đấu D/Yo) 

Bộ   1       1             2 

23 Nối đất chống sét  Bộ 1   1 1 1   1 1 1 1 1 1 10 

* Dây nối đất DNĐ-1 Bộ 1   1 1 1   1 1 1 1 1 1 10 

* 
Nối đất chống sét van 22kV (Chi 
tiết 22)- Dây đồng CV35 

Mét 4,5   4,5 4,5 4,5   4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 45 

* Đầu cốt đồng ép Cu 35 Cái 6   6 6 6   6 6 6 6 6 6 60 

27 
Nối đất trạm phần ngầm 10 cọc 
NĐT-1x10 

Bộ         1 1             2 

28 Tủ điện TĐ-2D Tủ 1 1 1 1   1     1   1   7 

29 Sơn tủ điện TĐ-2D Kg             1 1   1   1 4 

30 
Cầu chì tự rơi FCO 24kV-100A 
Polimer  

Cái 1   3 3       3   3   3 16 

31 Chống sét van Polimer 18kV Cái   3           3 3     3 12 
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STT Chủng loại vật tư - Qui cách ĐVT 

HM1 HM2 HM3 HM4 HM5 HM6 HM7 HM8 HM9 HM10 HM11 HM12 
Tổng 
cộng Mỹ 

Phú 
Phú 
Hà 

Phú 
Lộc 

Phú 
Ninh 

Việt 
Úc-Mỹ 

An 

Xuân 
Thạnh 

5 

Hưng 
Lạc 2 

Chánh 
Thiện 

3 

Tân 
Xuân 

An 
Trình 

Gò 
Rãnh 

Trung 
Thứ 3 

32 Sứ đứng 24kV + ty Cái   3     6 3             12 

33 Cách điện treo thủy tinh 24kV Chuỗi                     3   3 

34 
Khoá néo dây hợp kim nhôm 50-
70mm2 

Cái                     3   3 

35 ATM 600V-100A Cái   1                     1 

36 
Dây đồng bọc 30/10mm2 (buộc 
cổ sứ) 

Mét 3,6 3,6 3,6 3,6 7,2 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 46,8 

37 Dây đồng mềm CV2.5mm2 Mét 10 10 10 10 10 10     10   10   80 

38 
Cáp đồng bọc PVC/XLPE 24kV 
M 50 mm2 

Mét         3               3 

39 
Cáp nhôm bọc PVC/XLPE 
12,7/24kV AC 95 mm2  

Mét 19                       19 

40 Kẹp cáp 2 bu lông đồng 50mm2 Cái         6               6 

41 
Kẹp cáp đồng nhôm CMAU 
70mm2 

Cái 6     6       6 6   6 6 36 

42 
Kẹp cáp đồng nhôm CMAU 
150mm2 

Cái   6       6 6           18 

43 
Kẹp răng cho dây bọc trung thế 
50-120/50-120 

Cái                 3       3 

44 
Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 
50 mm2 

Cái   9 9 9 15 9 9 9 9 9 9 9 105 

45 
Đầu cốt ép đồng mạ thiếc 95 
mm2 

Cái 9                       9 

46 Bulon M14x50+êcu mạ nhúng Cái   12 12                 12 36 

47 Bulon M16x50+êcu mạ nhúng Cái 17 7 17 17 10 7 17 17 17 17 17 17 177 

48 Bulon M16x80+êcu mạ nhúng Cái     16         4 16     4 40 
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STT Chủng loại vật tư - Qui cách ĐVT 

HM1 HM2 HM3 HM4 HM5 HM6 HM7 HM8 HM9 HM10 HM11 HM12 
Tổng 
cộng Mỹ 

Phú 
Phú 
Hà 

Phú 
Lộc 

Phú 
Ninh 

Việt 
Úc-Mỹ 

An 

Xuân 
Thạnh 

5 

Hưng 
Lạc 2 

Chánh 
Thiện 

3 

Tân 
Xuân 

An 
Trình 

Gò 
Rãnh 

Trung 
Thứ 3 

49 Bulon M16x250+êcu mạ nhúng Cái 8 8 8 8   4 4 4 4 4 4 8 64 

50 Bulon M16x300+êcu mạ nhúng Cái 6 10 6 6   6   6 6 6   6 58 

51 Bulon M16x350+êcu mạ nhúng Cái   12         4 8   16 20   60 

52 Bulon M18x350+êcu mạ nhúng Cái 4 4 4 4     4   4     8 32 

53 
GouJon M16x300+êcu mạ 
nhúng 

Cái     2                   2 

54 
Nắp chụp sứ máy biến áp 24kV 
(vàng, xanh, đỏ) 

Cái 3 3 3 3   3 3 3 3 3   3 30 

55 
Nắp chụp sứ máy biến áp 0,4kV 
(vàng, xanh, đỏ, xám) 

Cái 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4   4 44 

56 
Nắp chụp CSV 24kV (vàng, 
xanh, đỏ) 

Cái 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   3 33 

57 
Chụp màu màu đầu cốt 95 
(vàng, xanh, đỏ) 

Cái   18 3     9   8       6 44 

58 Keo bọt nở Foam (750ml) Bình 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

B PHẦN SỬ DỤNG LẠI                           _ 
1 ATM 600V-100A Cái                 2       2 

2 ATM 600V-160A Cái 1                       1 

3 ATM 600V-200A Cái                     3   3 

4 ATM 600V-250A Cái 2 1 2 2   2     1   1   11 

5 ATM 600V-400A Cái 1 1 1 1   1             5 

6 ATM 600V-630A Cái   1                     1 

7 Cầu chì tự rơi gốm 24kV Cái           3             3 

8 
Cầu chì tự rơi FCO 24kV-100A 
Polimer  

Cái             3       3   6 

9 Chống sét van Polimer 18kV Cái           3         3   6 
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STT Chủng loại vật tư - Qui cách ĐVT 

HM1 HM2 HM3 HM4 HM5 HM6 HM7 HM8 HM9 HM10 HM11 HM12 
Tổng 
cộng Mỹ 

Phú 
Phú 
Hà 

Phú 
Lộc 

Phú 
Ninh 

Việt 
Úc-Mỹ 

An 

Xuân 
Thạnh 

5 

Hưng 
Lạc 2 

Chánh 
Thiện 

3 

Tân 
Xuân 

An 
Trình 

Gò 
Rãnh 

Trung 
Thứ 3 

10 Sứ đứng 24kV + ty Cái             9       3   12 

11 MBA 250kVA-22/0,4kV Cái           1             1 
C PHẦN THU HỒI                           _ 

1 Cột BTLT-12m Cột         2               2 

2 
Xà đỡ máy biến áp (Chi tiết 2 & 
CT12 LĐT-2D-1) 

Bộ           1             1 

3 
Xà đỡ cầu chì (Chi tiết 5, 10 & 
CT13 LĐT-2D-1) 

Bộ             1           1 

4 
Xà đỡ cầu chì (Chi tiết 5, 10b & 
CT13 LĐT-2N-1) 

Bộ                     1   1 

5 
Xà đỡ sứ đứng 24kV (Chi tiết 3, 
7, 8 & CT11 LĐT-2D-1) 

Bộ         1 1 1           3 

6 
Xà đỡ sứ đứng 24kV (Chi tiết 3 
&7 LĐT-2N-1) 

Bộ                     1   1 

7 
Xà đỡ tủ điện (Chi tiết 1, 9 & 
CT11 LĐT-2D-1) 

Bộ           1             1 

8 
Xà đỡ tủ điện (Chi tiết 1, 9 & 
CT11 LĐT-2N-1) 

Bộ 1                       1 

9 
Xà sứ đỉnh trạm biến áp (Chi tiết 
6, 10a, 14& CT16 LĐT-2N-1) 

Bộ                     1   1 

10 
Cùm xà sứ đỡ (Chi tiết 8&11 
LĐT-2D-1) 

Bộ         2     2 1       5 

11 
Cùm xà sứ đỡ (Chi tiết 8&11 
LĐT-2N-1) 

Bộ 1   1 1               2 5 

12 
Cùm xà tủ điện (Chi tiết 9&11 
LĐT-2D-1) 

Bộ               1 1       2 
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STT Chủng loại vật tư - Qui cách ĐVT 

HM1 HM2 HM3 HM4 HM5 HM6 HM7 HM8 HM9 HM10 HM11 HM12 
Tổng 
cộng Mỹ 

Phú 
Phú 
Hà 

Phú 
Lộc 

Phú 
Ninh 

Việt 
Úc-Mỹ 

An 

Xuân 
Thạnh 

5 

Hưng 
Lạc 2 

Chánh 
Thiện 

3 

Tân 
Xuân 

An 
Trình 

Gò 
Rãnh 

Trung 
Thứ 3 

13 
Cùm xà tủ điện (Chi tiết 9&11 
LĐT-2N-1) 

Bộ     1 1               1 3 

14 
Cùm chân MBA (Chi tiết 4 
LĐT-2N-1) 

Bộ 1   1                   2 

15 Xà đỡ góc XĐG-1A Bộ             1           1 

16 
Cùm bắt tăng đơ (Cổ dề cuối 85-
165) 

Bộ 2     2   2 2           8 

17 Cùm rack ly tâm CR-1C Bộ   1               2 2   5 

18 
Đai đỡ xà MBA (Cổ dề thẳng 
85-165) 

Bộ 2     2   2             6 

19 Tăng đơ MBA <=2 Tấn Cái 2 2 2 2   2 2 2 2 2 2 2 22 
20 Móc treo chữ U Cái  4 4 4 4   4 4 4 4 4 7 4 47 

21 
Nối đất trạm NĐT-2D (Phần nổi 
TBA đấu D/Yo) 

Bộ   1       1             2 

22 Tủ điện TĐ-2D Tủ 1 1 1 1   1     1   1   7 
23 Cầu chì tự rơi gốm 24kV Cái 1   3 3           3     10 

24 
Cầu chì tự rơi FCO 24kV-100A 
Polimer  

Cái               3       3 6 

25 Chống sét van Polimer 18kV Cái   3           3 3     3 12 
26 Sứ đứng 24kV + ty Cái   3     6 3         6   18 
27 ATM 600V-100A Cái   1                     1 

28 
Cáp đồng bọc XLPE 12,7kV - 
C50 

Mét 19                       19 

29 Dây đồng trần M35 Mét         3               3 
30 Kẹp hotline CU4/0 Cái 3     3       3       3 12 
31 Kẹp cáp 2 bu lông đồng 50mm2 Cái         3               3 
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STT Chủng loại vật tư - Qui cách ĐVT 

HM1 HM2 HM3 HM4 HM5 HM6 HM7 HM8 HM9 HM10 HM11 HM12 
Tổng 
cộng Mỹ 

Phú 
Phú 
Hà 

Phú 
Lộc 

Phú 
Ninh 

Việt 
Úc-Mỹ 

An 

Xuân 
Thạnh 

5 

Hưng 
Lạc 2 

Chánh 
Thiện 

3 

Tân 
Xuân 

An 
Trình 

Gò 
Rãnh 

Trung 
Thứ 3 

32 Kẹp cáp 2 bu lông nhôm 70mm2 Cái                     3   3 

33 
Kẹp cáp đồng nhôm CMAU 
70mm2 

                  3   3   6 

34 
Kẹp cáp đồng nhôm CMAU 
150mm2 

Cái   3       3 3           9 

35 Bulon M14x50+êcu mạ nhúng Bộ   12 12                 12 36 
36 Bulon M16x50+êcu mạ nhúng Bộ 17 7 17 17 10 7 17 17 17 17 17 17 177 
37 Bulon M16x80+êcu mạ nhúng Bộ     16         4 16     4 40 
38 Bulon M16x250+êcu mạ nhúng Bộ 8 8 8 8   4 4 4 4 4 4 8 64 
39 Bulon M16x300+êcu mạ nhúng Bộ 6 10 6 6   6   6 6 6   6 58 
40 Bulon M16x350+êcu mạ nhúng Bộ   12         4 8   16 20   60 
41 Bulon M18x350+êcu mạ nhúng Bộ 4 4 4 4     4   4     8 32 

42 
GouJon M16x300+êcu mạ 
nhúng 

Bộ     2                   2 
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V. Đặc tính kỹ thuật:  

1. Yêu cầu chung của vật tư, thiết bị lắp đặt trên lưới điện.  
1.1 Đối với Nhà sản xuất:  

- Nhà sản xuất vật tư, thiết bị phải được cấp Chứng chỉ ISO (còn hiệu lực) phù hợp với lĩnh vực sản 
xuất hàng hoá cung cấp.  

- Nhà sản xuất vật tư, thiết bị phải có tài liệu chứng minh kinh nghiệm 02 (hai) năm trong lĩnh vực sản 
xuất hàng hoá cung cấp.  

2. Đối vật tư, thiết bị:  
- Phải được chế tạo theo các tiêu chuẩn Việt Nam, IEC hoặc các tiêu chuẩn tương đương.  
- Vật tư, thiết bị phải có Catalog, tài liệu hướng dẫn lắp đặt vận hành và bảo dưỡng phù hợp với bảng 

đặc tính kỹ thuật.  
- Vật tư, thiết bị phải có Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test report) do một đơn vị thí nghiệm 

độc lập, đủ thẩm quyền cấp.  
- Vật tư, thiết bị phải có Biên bản thí nghiệm xuất xưởng (Routine test report) hoặc giấy chứng nhận 

xuất xưởng của nhà sản xuất.  
- Vật tư, thiết bị phải có xác nhận của người sử dụng chứng tỏ đã được vận hành tốt trong thời gian tối 

thiểu 02 (hai) năm.  
- Vật tư, thiết bị phải  được nhiệt đới hoá, phù hợp với điều kiện môi trường làm việc tại Việt Nam khi 

lắp đặt trên lưới.  
- Chiều dài đường rò bề mặt của vật tư, thiết bị phải đảm bảo ≥ 25mm/kV. Đối với các trường hợp đặc 

biệt phải có ghi chú riêng và tính toán riêng.  
- Các chi tiết bằng thép (xà, giá đỡ, tiếp địa, các bulông, đai ốc ...) phải được mạ kẽm nhúng nóng, bề 

dày lớp mạ không được nhỏ hơn 80m.   
3. Yêu cầu kỹ thuật của vật tư thiết bị  

  
3.1 Cầu chì tự rơi 22kV FCO loại polymer:  
1. Cầu chì tự rơi (FCO) là loại 1 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện. Thiết kế FCO bao gồm các bộ 

phận: Cách điện, cần cầu chì, dây chì (với dòng điện định mức phù hợp) và bộ giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai 
ốc, vòng đệm v.v. Cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở 
điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng 
như khí hậu nhiệt đới ẩm. Yêu cầu kỹ thuật của dây chì: Theo quy định tại Chương VII.  

2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI 
C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.  

3. Các yêu cầu về thử nghiệm:  
a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):   
Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản 

xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn sản xuất tương ứng, bao gồm các hạng mục 
sau đây:  

-  Kiểm tra ngoại quan (Visual inspection).  
-  Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50 Hz, 1 phút (Power-frequency withstand voltage 

test).  
-  Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation test).  
b. Thử nghiệm điển hình (Design/type test):   
Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ 

ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 
60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương áp dụng cho FCO và phần 
cách điện Polymer, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:  

b.1. Đối với FCO:  
-  Thử nghiệm điện môi (Dielectric test).  
-  Thử nghiệm khả năng cắt (Interrupting/Breaking tests).  
-  Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests).  
-  Thử nghiệm ảnh hưởng tần số radio (Radio-influence tests).  
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-  Thử áp suất tĩnh (Expandable cap static relief pressure tests).  
-  Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests).  
b.2. Đối với cách điện Polymer:  
-  Thử nghiệm rạn nứt và ăn mòn của vỏ cách điện (Test housing: tracking and erosion test).  
-  Thử độ cứng của vỏ cách điện (Hardness test) có so sánh giá trị ban đầu.  
-  Thử lão hóa thời tiết bằng tia UV trong 1000 giờ (Accelerated weathering test) theo IEC 62217.  
-  Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests for core material).  
-  Thử chống cháy (Flammability test).  
c. Thử nghiệm nghiệm thu sự phù hợp (Conformance test):   
Trường hợp cần thiết, trong quá trình giao hàng, Đơn vị có thể yêu cầu nhà sản xuất (hoặc đơn vị cấp 

hàng) thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên FCO từ lô hàng để thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chất lượng hàng hóa so 
với cam kết trong Hợp đồng. Việc thử nghiệm nghiệm thu được thực hiện bởi Phòng thử nghiệm độc lập (đạt 
chứng chỉ ISO/IEC 17025) với các hạng mục sau:  

-  Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp - khô (Power-frequency dry-withstand voltage test).  
-  Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests).  
4. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:  
Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:  

a. Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.  
b. Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.  
c. Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.  

5. Yêu cầu khác:  
a. Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa 

rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng 
hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.   

b. Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: 
được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.  

c. Các chi tiết bằng thép (giá đỡ, các bulông, đai ốc v.v.) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu 
chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng.  

Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật FCO 22 kV – Cách điện Polymer  
TT  Hạng mục  Đơn vị   Yêu cầu  

1.  Nhà sản xuất    Nêu cụ thể  
2.  Nước sản xuất    Nêu cụ thể  
3.  Mã hiệu    Nêu cụ thể  

4.  Tiêu chuẩn áp dụng     
IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, 
ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương 
đương  

5.  Chủng loại    

FCO loại 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên 
cột điện, cách điện là loại polymer (cao 
su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả 
năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng 
như khu vực ven biển, sương muối, ô 
nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím 
v.v cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm  

6.  
Điện áp định mức làm việc của 
thiết bị (pha - pha)  

kV  > 24  

7.  Tần số định mức  Hz  50  

8.  
Dòng điện làm việc liên tục định 
mức  

A    

  + Đối với FCO-100A  “  100  

9.  
Định mức dòng cắt không đối 
xứng  

kArms    

  + Đối với FCO-100A  “  > 12  
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10.  Định mức dòng cắt đối xứng  kArms    
  + Đối với FCO-100A  “  > 8,0  

11.  
Mức chịu đựng điện áp xung 
(l,2/50 µs)  

kVp  > 125  

12.  
Mức chịu đựng điện áp tần số 
công nghiệp 50Hz trong 1 phút  

kVrms  > 50  

13.  Phụ kiện đi kèm FCO      

13.1  Cách điện    

- Loại Polymer (cao su silicon hoặc hỗn 
hợp silicone). Trên thân cách điện phải 
có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi 
hoặc đúc chìm.  
- Cấp chống cháy: HB40  

  - Nhà sản xuất    Nêu cụ thể  
  - Nước sản xuất    Nêu cụ thể  

  
- Chiều dài đường rò tối thiểu 
qua bề mặt cách điện  

mm/kV  > 31   

13.2  Cần cầu chì (Fuseholder)    

- Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh 
(fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia 
cực tím  
- Có lõi đồng làm ngắn hồ quang tương 
thích với các dây chì thông dụng.  

13.3  Đầu cực đấu nối    

Loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp 
type) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated 
bronze) có thể đấu nối với dây đồng hoặc 
dây nhôm  

13.4  
Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai 
ốc, vòng đệm,..  

  
Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép 
mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ >
80 µm  

14.  Nhãn thiết bị    
Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc 

tương đương  

15.  Nhận dạng nhà sản xuất    

Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được 
đúc nổi hoặc đúc chìm trên phần cách 
điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm 
đỡ cần cầu chì.  

16.  Yêu cầu về thử nghiệm    Theo yêu cầu tại Khoản 3- Điều 6  
17.  Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật    Theo yêu cầu tại Khoản 4- Điều 6  

  
3.2 Dây bọc trung áp.  

    1. Mô tả chung: 
* Yêu cầu về chủng loại: do dây bọc trung áp có vỏ cách điện nên trọng lượng nặng, để đảm bảo khả năng 
chịu lực và hạn chế tình trạng đứt dây dẫn bọc, yêu cầu chỉ sử dụng dây dẫn bọc loại NHÔM LÕI THÉP, 
KHÔNG SỬ DỤNG DÂY NHÔM BỌC. 
* Dây bọc XLPE trung áp có cấu tạo bao gồm:  
- Lõi dây dẫn: nhôm lõi thép. 
- Một hệ thống chống thấm nước. 
- Lớp bán dẫn. 
- Một vỏ cách điện XLPE. 
a. Lõi dây dẫn: Lõi dây dẫn bọc được chế tạo bằng các sợi đồng cứng, hoặc nhôm lõi thép bện xoắn đồng tâm 
và có tiết diện hình tròn. Bề mặt của lõi dây dẫn phải không có mọi khuyết tật có thể nhìn thấy bằng mắt như 
là các vết sứt, ...vv. 
* Đặc tính của dây nhôm lõi thép: 
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Mặt cắt 
danh định 

Kết cấu cáp 
(Số sợi x Đ.kính) 

Mặt cắt tính 
toán 

Điện trở 
một chiều ở 
200C 

Lực kéo đứt nhỏ 
nhất 

(mm2) Phần nhôm Phần thép (mm2) (/km) (N) 
35/6,2 6 x 2,80 1 x 2,80 36,9/6,15 0,7774 13.524 
50/8,0 6 x 3,20 1 x 3,20 48,2/8,04 0,5951 17.112 
70/11 6 x 3,80 1 x 3,80 68,0/11,30 0,4218 24.130 
70/72 18 x 2,20 19 x2,20 68,4/72,20 0,4194 96.826 
95/16 6 x 4,50 1 x 4,50 95,4/15,90 0,3007 33.369 
95/141 24 x 2,20 37x2,20 91,2/141,0 0,3146 180.775 
120/19 26 x 2,40 7 x 1,85 118/18,80 0,2440 41.521 
120/27 30 x 2,20 7 x 2,20 114/26,60 0,2531 49.465 
150/19 24 x 2,80 7 x 1,85 148/18,80 0,2046 46.307 
150/24 26 x 2,70 7 x 2,10 149/24,20 0,2039 52.279 
150/34 30 x 2,50 7 x 2,50 147/34,30 0,2061 62.643 
185/24 24 x 3,15 7 x 2,10 187/24,20 0,1540 58.075 
185/29 26 x 2,98 7 x 2,30 181/29,00 0,1591 62.055 
185/43 30 x 2,80 7 x 2,80 185/43,10 0,1559 77.767 
185/128 54 x 2,10 37 x2,10 187/128,0 0,1543 183.816 
240/32 24 x 3,60 7 x 2,40 244/31,70 0,1182 75.050 
240/39 26 x 3,40 7 x 2,65 236/38,60 0,1222 80.895 
240/56 30 x 3,20 7 x 3,20 241/56,30 0,1197 98.253 
300/39 24 x 4,00 7 x 2,65 301/38,60 0,0958 90.574 
300/48 26 x 3,80 7 x 2,95 295/47,80 0,0978 100.623 

 
* Đặc tính cơ bản của sợi nhôm: 

Đường kính 
sợi nhôm 

Sai lệch cho phép 
lớn nhất 

Suất kéo đứt 
Nhỏ nhất 

Độ giãn dài tương đối nhỏ 
nhất 

(mm) (mm) (N/mm2) (%) 
1,50 - 1,85  0,02 190 1,5 
1,85 - 2,00  0,03 185 1,5 
2,00 - 2,30  0,03 180 1,5 
2,30 - 2,57  0,03 175 1,5 
2,57 - 2,80  0,04 170 1,6 
2,80 - 3,05  0,04 170 1,6 
3,05 - 3,40  0,04 165 1,7 
3,40 - 3,80  0,04 160 1,8 
3,80 - 4,50  0,05 160 2,0 

 
* Đặc tính cơ bản của sợi thép: 

Đường 
kính 
danh 
định 

Sai lệch 
cho 
phép 
lớn nhất 

Suất kéo 
đứt 
nhỏ nhất 

Ứng suất 
nhỏ nhất 
khi giãn 
1% 

Độ giãn dài 
tương đối 
nhỏ nhất 

Khối lượng 
lớp mạ kẽm  
không 
nhỏ hơn 

Số lần nhúng 
trong dung 
dịch CuSO4 
trong 
1 phút 

(mm) (mm) (N/mm2) (N/mm2) (%) (g/m2)  
1,50  0,04 1.313 1.166 4 190 2 
1,65  0,04 1.313 1.166 4 190 2 
1,85  0,06 1.313 1.166 4 190 2 
2,00  0,06 1.313 1.166 4 190 2 
2,10  0,06 1.313 1.166 4 190 2 
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Đường 
kính 
danh 
định 

Sai lệch 
cho 
phép 
lớn nhất 

Suất kéo 
đứt 
nhỏ nhất 

Ứng suất 
nhỏ nhất 
khi giãn 
1% 

Độ giãn dài 
tương đối 
nhỏ nhất 

Khối lượng 
lớp mạ kẽm  
không 
nhỏ hơn 

Số lần nhúng 
trong dung 
dịch CuSO4 
trong 
1 phút 

2,30  0,06 1.313 1.166 4 190 2 
2,40  0,06 1.313 1.166 4 230 3 
2,50  0,06 1.313 1.137 4 230 3 
2,65  0,06 1.313 1.137 4 230 3 
2,80  0,07 1.274 1.137 4 230 3 
2,95  0,07 1.274 1.137 4 230 3 
3,05  0,07 1.274 1.098 4 230 3 
3,20  0,07 1.274 1.098 4 230 3 
3,40  0,07 1.274 1.098 4 230 3 
3,60  0,08 1.176 1.098 4 250 4 
3,80  0,08 1.176 1.098 4 250 4 
4,50  0,08 1.176 1.098 4 250 4 

 
b. Hệ thống chống thấm nước: 
Hợp chất chống thấm nước sẽ được bố trí giữa các sợi và xung quanh các sợi của lõi dây dẫn, nhằm ngăn 
ngừa sự xâm nhập của nước vào giữa dây dẫn bọc, dọc theo lớp vỏ bọc và dây dẫn, tránh được sự ăn mòn sau 
này khi có hư hỏng vỏ bọc cách điện bên ngoài.  
Hợp chất không được làm suy giảm đặc tính cơ điện của các phụ kiện cũng như tiếp xúc giữa phụ kiện và lõi 
dây dẫn có vỏ bọc cách điện. Không cần dùng dụng cụ hoặc dung môi riêng để lắp đặt các phụ kiện vào dây 
dẫn có vỏ bọc. 
c. Lớp bán dẫn:  
Lớp bán dẫn bố trí giữa lõi dây dẫn và lớp cách điện XLPE nhằm mục đích cân bằng điện trường tác dụng lên 
lớp cách điện XLPE. Lớp bán dẫn phải làm bằng vật liệu bán dẫn phi kim loại, có thể là giải băng bằng chất 
bán dẫn hoặc lớp bán dẫn định hình bằng cách đùn hay kết hợp cả hai dạng trên. Lớp bán dẫn này phải ôm sát 
trực tiếp lên lõi dây dẫn. 
d. Vỏ cách điện XLPE: 
Vỏ cách điện XLPE có màu đen và chịu đựng được tác động của tia cực tím, chống được tất cả các tác nhân 
của môi trường. Bề dày danh định của lớp vỏ cách điện là 3,4mm (với dây bọc bán phần 22kV); 5,5mm (với 
dây bọc toàn phần 22kV, bán phần 35kV); 8,8mm (với dây bọc toàn phần 35kV). 
* Ký hiệu: 
Mỗi dây dẫn phải có ghi các ký hiệu theo trình tự dưới đây: 
- Hãng sản xuất:  
- Năm sản xuất (ghi 4 chữ số): 
- Ký hiệu dây bọc: AC-XLPE-BP đối với dây nhôm lõi thép bọc hoặc M-XLPE-BP đối với dây đồng bọc, 
AC-XLPE-TP đối với cáp cách điện toàn phần chống thấm nước. 
 - Tiết diện: 
 - Điện áp định mức: 
 - Số mét: 
Ví dụ: Các ký hiệu phải theo trình tự như trên. Do đó nếu nhà thầu là XE, tiết diện dây là AC-185/24 cách 
điện bán phần, dây dẫn sản xuất năm 2018 thì ký hiệu là: 
 XE2018-AC-XLPE-BP-185/24-12,7kV-.... 
Các ký hiệu phải được dập nổi hoặc sơn trên bề mặt cách điện, cách nhau 1 mét. Với ký hiệu dập nổi, các chữ 
và số nổi lên trên bề mặt cách điện và không làm ảnh hưởng đến lớp cách điện. 
2.1.2. Tiêu chuẩn chế tạo: Áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN 5935-2:2013, TCVN 5064-1994, TCVN 
5064/SĐ1-1995, IEC60502-2. 
3. Yêu cầu về thí nghiệm: 
a. Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test): 
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Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi 
sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu 
cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng, việc chứng kiến thí nghiệm xuất xưởng (nếu 
có) sẽ thực hiện theo các hạng mục này hoặc theo quy định cụ thể của bên mua. Các thí nghiệm phải được 
thực hiện theo các tiêu chuẩn TCVN 5064-1994, TCVN 5064/SĐ1-1995, IEC60502-2 hoặc tương đương, 
gồm các hạng mục sau: 
1. Số sợi dẫn 
2. Đường kính sợi dẫn 
3. Đường kính ruột dẫn 
4. Điện trở 1 chiều của 1 km dây dẫn ở 200C 
5. Thử điện áp tần số 50Hz trong 5 phút 
6. Chiều dày lớp cách điện: (i) Giá trị trung bình; (ii) Giá trị nhỏ nhất 
7. Lực kéo đứt dây dẫn 
b. Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): 
Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự 
phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng 
minh khả năng đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử 
nghiệm này phải được thực hiện theo các tiêu chuẩn TCVN 5064-1994, TCVN 5064/SĐ1-1995, IEC60502-2 
hoặc tương đương, gồm các hạng mục sau: 
Số sợi dẫn 
Đường kính sợi dẫn 
Đường kính ruột dẫn 
Điện trở 1 chiều của 1 km dây dẫn ở 200C 
Lực kéo đứt của ruột dẫn 
Thử điện áp xung 
Thử chịu đựng điện áp trong 4 giờ 
Chiều dày lớp cách điện: (i) Giá trị trung bình; (ii) Giá trị nhỏ nhất 
Chiều dày lớp bán dẫn 
Độ giãn dài tương đối của cách điện 
Suất kéo đứt của cách điện 
Độ giãn dài tương đối của cách điện sau lão hóa 135oC trong 168 giờ 
Suất kéo đứt của cách điện sau lão hóa 135oC trong 168 giờ 
Thử nóng: (i) Độ giãn dài tương đối khi có tải; (ii) Độ giãn dài sau khi làm nguội 
Độ co ngót 
Thử thẩm thấu nước theo ruột dẫn 
2.1.3. Bảng thông số kỹ thuật: 

STT Hạng mục Đơn vị Yêu cầu Ghi chú 

1 Nhà sản xuất   Nêu cụ thể 
Thuộc 
HSMT 

2 Nước sản xuất  Nêu cụ thể 
Thuộc 
HSMT 

3 Mã hiệu  AC-XLPE-70/11  

4 Tiêu chuẩn áp dụng  

TCVN 5935-2:2013, 
TCVN 5064-1994, 
TCVN 5064/SĐ1-1995, 
TCVN 6483:1999, 
IEC61089, IEC60502-2 

 

5 Tiết diện tính toán nhôm/thép mm2   

 
AC-XLPE-70/11 
AC-XLPE-95/16 

 
“68/11,3” 
“95,4/15,90” 

 

6 Hình dạng và kiểu lõi  
Tròn, bện xoắn đồng 
tâm 

 

7 Vật liệu chế tạo lõi  Nhôm lõi thép  
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STT Hạng mục Đơn vị Yêu cầu Ghi chú 

8 
Hệ thống chống thấm nước dọc 
trục 

 
Nêu cụ thể tên, mã hiệu 
vật liệu 

 

9 Lớp bán dẫn  
Nêu cụ thể tên, mã hiệu 
vật liệu 

 

10 Bề dày trung bình lớp bán dẫn mm 0,5  
11 Số sợi/đường kính sợi nhôm sợi   

 
AC-XLPE-70/11 
AC-XLPE-95/16 

 
“6/3,8” 
“6/4,5” 

 

 Số sợi/đường kính sợi thép sợi   

 
AC-XLPE-70/11 
AC-XLPE-95/16 

 
“1/3,8” 
“1/4,5” 

 

12 Đường kính lõi mm   

 
AC-XLPE-70/11 
AC-XLPE-95/16 

 Nêu cụ thể  

13 Vật liệu cách điện  

XLPE màu đen, hàm 
lượng tro ≥ 1,5%, chịu 
đựng được tác động của 
tia cực tím, chống được 
tất cả tác nhân của môi 
trường 

 

 
Nhiệt độ làm việc tối đa cho phép 
khi vận hành bình thường tại dòng 
định mức 

oC 90  

 
Nhiệt độ làm việc tối đa cho phép 
tại dòng ngắn mạch trong thời gian 
5 giây 

oC 250  

14 Chiều dày lớp cách điện mm   
 Dây bọc bán phần 22kV  3,4  

 
Dây bọc toàn phần 22kV, bán phần 
35kV 

 5,5  

 Dây bọc toàn phần 35kV  8,8  
15 Dòng điện liên tục cho phép A   

 
AC-XLPE-70/11 
AC-XLPE-95/16 

 Nêu cụ thể  

16 Điện áp tần số 50Hz - 5 phút    
 Dây bọc bán phần 22kV  21  

 
Dây bọc toàn phần 22kV, bán phần 
35kV 

 42  

 Dây bọc toàn phần 35kV  63  

17 
Điện áp chịu đựng xung sét 
(1,2/50s) 

kVpeak   

 Dây bọc bán phần 22kV  75  

 
Dây bọc toàn phần 22kV, bán phần 
35kV 

 125  

 Dây bọc toàn phần 35kV  170  
18 Lực kéo đứt nhỏ nhất N   

 
AC-XLPE-70/11 
AC-XLPE-95/16 

 
“24.130” 
“33.369” 

 

19 Điện trở 1 chiều ở 200C /km   

 
AC-XLPE-70/11 
AC-XLPE-95/16 

 
“0,4218” 
“0,3007” 
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STT Hạng mục Đơn vị Yêu cầu Ghi chú 
20 Khối lượng kg/km Nêu cụ thể  

 
AC-XLPE-70/11 
AC-XLPE-95/16 

   

21 Chiều dài dây dẫn / rulô m Nêu cụ thể  
22 Kích thước rulô mm Nêu cụ thể  
23 Khối lượng rulô kg Nêu cụ thể  
24 Tuổi thọ thiết bị dự kiến  Nêu cụ thể  
25 Tài liệu hướng dẫn vận hành  Có  

 
 

3.3 Cách điện 22kV:   
- Cách điện đỡ là loại Pin Post.  

Chất lượng bề mặt sứ cách điện (Theo TCVN 7998-1, IEC 60383-1):  
- Bề mặt cách điện trừ những chỗ để gắn chân kim loại phải được phủ một lớp  

men đều, mặt men phải láng bóng, không có vết gợn rõ rệt, vết men không được nứt,  
nhăn.  

- Sứ cách điện không được có vết rạn nứt, sứt, rỗ và có hiện tượng nung sống.  
- Các khuyết tật được phép có trên bề mặt sứ cách điện phải phù hợp với các  

quy định sau:  
+ Khuyết tật trên lớp men là các điểm không có men, vết nứt, kể cả trong lớp  

men, vết lõm.  
+ Tổng diện tích của khiếm khuyết trên mỗi cách điện không được vượt quá:  

100+(DxF)/2000 mm2. Diện tích của mỗi khiếm khuyết không được vượt quá:  
50+(DxF)/20000 mm2. Trong đó: D là đường kính lớn nhất của cách điện (mm), F là  
chiều dài dòng rò (mm).  

+ Không được có khiếm khuyết trên lớp tráng men của lõi loại cách điện dạng  
thanh dài lõi đặc.  

+ Các dạng cách điện khác thì diện tích khiếm khuyết trên lõi không có lớp  
tráng men không được vượt quá 25 mm2, những khiếm khuyết do vật lọt vào lớp men  
thì tổng diện tích không vượt quá 25 mm2 và nhô ra bề mặt không quá 2mm. Tổng  
diện tích của các khiếm khuyết loại này được tính vào tổng diện tích khiếm khuyết  
trên lớp men của cách điện.  

+ Những vết lõm rất nhỏ trên bề mặt cách điện có đường kính nhỏ hơn 1mm (ví  
dụ những hạt bụi nhỏ trong quá trình tráng men) thì không tính vào tổng diện tích  
khiếm khuyết trên lớp men của cách điện. Tuy nhiên, trên diện tích 50mm x 10 mm  
bất kỳ không được có quá 15 vết. Ngoài ra, tổng số vết lõm trên cách điện không  
được vượt quá: 50+(DxF)/1500. Trong đó: D, F được xác định như trên.  

Cách điện phải có các ký hiệu: Nhà sản xuất, năm sản xuất, lực phá hủy, mã  
hiệu cách điện trên bề mặt và không bị mờ trong quá trình sử dụng.  

Mỗi quả sứ cách điện phải được cung cấp đầy đủ phụ kiện đi kèm như ty sứ,  
02 đai ốc, 01 vòng đệm vênh, 01 vòng đệm phẳng v.v.  

Ty sứ là loại có thể tháo rời và được thiết kế phù hợp để lắp đặt trên cánh xà  
thép hình, lắp trên cột bê tông ly tâm hoặc cột sắt. Chiều dài phần chân ty sứ (phần  
cắm vào giá đỡ, xà thép v.v.) phải đảm bảo tính toán thiết kế. Các phụ kiện cho cách  
điện đứng phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy  
của cách điện được quy định ở bảng thông số kỹ thuật.  

 Sứ đứng phải được thiết kế với chiều cao thích hợp sao cho sau khi lắp đặt  
hoàn thiện khoảng cách pha - đất trong điều kiện quá điện áp khí quyển tiêu chuẩn.  

Tiêu chuẩn chế tạo: Cách điện đỡ được chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN  
7998-1, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.  

Thông số kỹ thuật  cách điện Pin Post 22kV:  
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STT  Hạng mục  Đơn vị  Yêu cầu  
1  Nước sản xuất    Nêu cụ thể  
2  Nhà sản xuất    Nêu cụ thể  
3  Mã hiệu     Nêu cụ thể  

4  Tiêu chuẩn áp dụng    
TCVN 7998-1, IEC 
60383-1 hoặc 
tương đương  

5  Loại    

Sứ tráng men, cấu 
trúc theo kiểu Line 
Post/PinPost Lựa chọn 
theo tính 
toán thiết kế  

6  Điện áp làm việc cực đại  kVrms  ≥ 24  
7  Chiều dài đường rò trên bề mặt (không nhỏ hơn)  mm/kV  ≥ 31  

8  
Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn 
(không nhỏ hơn)   

kN  ≥ 12,5  

9  
Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái 
khô  

kVrms  ≥85  

10  
Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/10 giây ở  
trạng thái ướt   

kVrms  ≥65  

11  
Điện áp chịu đựng xung sét 
(1,2/50µs)  

kV peak  ≥150  

12  Chiều dài ty đoạn gắn vào xà  mm  
140-150  

hoặc lựa chọn theo  
tính toán thiết kế  

13  Chiều dài phần ren ty sứ  mm  
≥ 100 hoặc lựa chọn 
theo tính toán thiết  kế 

14  Đường kính ty sứ  mm  16 hoặc 20 hoặc 24  

15  
Bán kính cong của cổ cách  
điện đỡ  

mm  Nêu rõ  

16  
Bán kính cong rãnh đặt dây  
trên đỉnh sứ  

mm  Nêu rõ  

17  Các phụ kiện đi kèm ty    

2 đai ốc, 1 đệm phẳng 
và 1 đệm 
vênh bằng thép 
không rỉ hoặc thép 
mạ kẽm nhúng 
nóng.  

18  
Điều kiện lắp đặt, môi 
trường làm việc  

  
Ngoài trời, nhiệt 
đới hóa.  

19  Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật    Có  
3.4 Chống sét van:  
1. Đặc điểm chung  
- Để đảm bảo chống sét van sử dụng cho trạm biến áp /thiết bị đóng cắt phân phối có thể bảo vệ cả 

quá điện áp do sóng sét, quá điện áp thao tác thì yêu cầu phải sử dụng loại chống sét van không khe 
hở.  

- CSV có vỏ làm bằng vật liệu sứ (Porcelain) hoặc Polymer, bên trong có các điện trở MO phi tuyến 
sử dụng loại ZnO. MO có trị số điện trở nhỏ khi quá điện áp và có trị số lớn ở điện áp vận hành 
định mức của hệ thống điện. Nếu vỏ bằng Polymer thì trong lõi phải có cấu tạo đảm bảo độ bền về 
cơ học (như thanh sợi thủy tinh, thanh cách điện chịu lực v.v.) chống uốn cong, soắn, có khả năng 



47 
 

kháng nấm, không bị tổn thương khi xé hoặc va chạm, không bị rạn, nứt, thoái hóa bởi môi trường 
và điện trường.  

- Có phần tự giải thoát áp lực trong các điều kiện vận hành quá tải đối với chống sét van vỏ sứ.  
2. Bố trí lắp đặt  

- CSV phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép.  
- CSV phải được trang bị đầy đủ các phụ kiện để đấu nối vào dây pha/trung tính và hệ thống nối 

đất, bộ phụ kiện cách điện để lắp trên hệ thống giá đỡ kim loại và bộ đếm sét.  
3. Các yêu cầu về thí nghiệm  
Chống sét van phải được thí nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC 60099-4 hoặc tiêu chuẩn tương 

đương.  
a. Biên bản thí nghiệm xuất xưởng (routine test): Gồm có các hạng mục thí nghiệm theo yêu cầu của tiêu 

chuẩn IEC 60099-4, gồm tối thiểu các hạng mục:  
- Đo điện áp quy chuẩn Uref (Reference Voltage).  
- Đo điện áp dư (residual voltage).  
- Đo phóng điện cục bộ (internal partial discharge test).  
- Thí nghiệm điện áp tần số công nghiệp (Power- frequency voltage test).  
b. Thí nghiệm điển hình (Type test):  
Đối với chống sét van phải được thực hiện bởi phòng thí nghiệm đạt theo tiêu chuẩn ISO hoặc phòng thí 

nghiệm của nhà sản xuất nhưng kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc 
lập (có chứng chỉ ISO) như: KEMA, CESI v.v.  

Biên bản thí nghiệm điển hình cho CSV trong trạm biến áp 110 kV gồm các hạng mục chính sau:  
- Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing).  
- Điện áp dư (Residual voltage).  
- Kiểm tra điều kiện vận hành lâu dài với Ucov (Tesst to verify long term stability under continuos 

operation voltage).  
- Khả năng truyền nạp lặp lại Qrs (Repetive charge transfer withstand).  
- Khả năng hấp thụ nhiệt với mẫu thử (Heat dissipation behaviour verifycation of test sample).  
- Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test).  
- Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time - TOV).  
- Thử nghiệm ngắn mạch (Short circuit test).  
- Thử nghiệm độ uốn (Bending test).  
- Đối với CSV cách điện polymer (Polymer-housed surge arresters): Thử nghiệm lão hóa bởi thời tiết 

(Weather ageing test).  
Biên bản thí nghiệm điển hình cho CSV trạm phân phối/thiết bị đóng cắt gồm các hạng mục chính sau:  
- Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing).  
- Điện áp dư (Residual voltage).  
- Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time - TOV).  
- Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test).  
Ngoài ra, tùy theo đặc thù vị trí lắp đặt và mục đích sử dụng, cấu tạo của chống sét van các đơn vị có thể 

lựa chọn thêm một số các hạng mục thí nghiệm điển hình (Type test) theo tiêu chuẩn IEC 60099-4.  
4. Phụ kiện  

a. Các kẹp cực để đấu nối.  
b. Các kẹp bu-lông sử dụng cho nối đất tương thích dây đồng.  
c. Các bu-lông, đai ốc kèm theo tương ứng.  
d. Các hệ thống trụ và giá đỡ chống sét van (nếu có)  
e. Đế lắp chống sét van.  
f. Bộ đếm sét.  
g. Disconector (áp dụng cho chống sét van trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối)  

5. Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả  
Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:  

a. Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.  
b. Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.  
c. Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.  
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d. Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường 
gặp.  

e. Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.  
6. Yêu cầu khác  

a. Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa 
(CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ), kèm theo các tài liệu liên quan để chứng 
minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.   

b. Chống sét van phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt 
Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.  

c. Trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, bu lông, đai ốc và các chi tiết bằng thép được mạ kẽm nhúng nóng 
với bề dày lớp mạ tuân thủ Quyết định số 82/QĐ-EVN-QLXD-TĐ ngày 07/01/2003.  

d. Bu lông chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 5571-1991, TCVN 1916-1995; đai ốc- vòng đệm theo 
tiêu chuẩn TCVN 1905-76.  

e. Khi vận chuyển cho phép tháo và đóng gói từng bộ phận riêng và phải có bảng liệt kê số lượng 
vật tư trong từng kiện đóng gói.  

* Yêu cầu chung kỹ thuật:  
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3.5 Tủ điện hạ áp:  

a. Mô tả chung:  
 Phần đặc tính kỹ thuật này bao gồm yêu cầu về thiết kế, sản xuất, thí nghiệm của tủ phân phối 

hạ áp trọn bộ treo trên cột trạm biến áp.  
 Tủ phân phối hạ áp trọn bộ bao gồm khung tủ kim loại mạ kẽm như sau  

b. Thanh cái:  
 Thanh cái (3P+N) được làm bằng đồng, bọc cách điện màu tiết diện thanh đồng tối thiểu ( 

_60x6) và thanh dẫn trung tính (_40x4).  
 Mặt cắt ngang của thanh cái phải đảm bảo kích thước hợp lý để tránh các trường hợp: Phát 

nhiệt quá mức cho phép tại các vị trí có dòng đi qua Bị cong vênh tại những điểm có dòng ngắn mạch đi qua   
 Thanh cái tổng phải bao gồm:   
 Đối với các pha (3 pha), sử dụng 3 thanh cái nằm ngang và phụ kiện để nối đầu ra của MCCB 

lộ tổng với đầu vào của MCCB xuất tuyến.  
 Với trung tính, đặt một thanh cái nằm ngang dưới MCCB xuất tuyến. Thanh cái trung tính sẽ 

có đầu nối ở cuối để đấu nối với trung tính của cáp đồng lộ tổng vào và trung tính của cáp xuất tuyến ra hạ 
áp.  

 Mỗi thanh cái đều được đánh dấu, ghi rõ: Trung tính N; Pha 1,2,3 và màu sơn phân biệt.  
 Thanh cái bằng vật liệu đồng cứng, được gắn cố định vào tủ thông qua cách điện.  
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 Thanh cái phải được bố trí và bảo vệ để người vận hành không thể chạm tới trong điều kiện 
vận hành. Loại bảo vệ tối thiểu là IP 2X.    

c. Đấu nối:  
 Việc kéo rải cáp và đấu nối cáp phải được thực hiện dễ dàng nhất tùy theo số lượng và mặt cắt 

của cáp đấu nối.  
 Trong khi lắp đặt, cáp lộ vào và lộ ra phải được tách riêng, nhà sản xuất phải có biện pháp bố 

trí phù hợp.   
d. Xuất tuyến vào:  

 Thanh cái lộ vào phải được cố định bởi đầu cốt đồng ép với cáp đồng. Số lượng và kích cỡ của 
đầu cốt phải phù hợp dây dẫn lộ vào.  

e. Xuất tuyến ra:  
 MCCB xuất tuyến ra và thanh cái trung tính phải được cố định bởi đầu cốt lưỡng kim 

(đồng/nhôm).  
f. Vỏ tủ:  

 Vỏ tủ phải được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60529.   
 Vỏ tủ điện phải đảm bảo lắp đặt ngoài trời, chống ăn mòn, chống rỉ sét, dày tối thiểu 2mm, 

được làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng cả mặt trong cả mặt trong và mặt ngoài.  
 Phù hợp để lắp MCCB, biến dòng điện, công tơ đo đếm điện năng và các thiết bị khác, phù hợp 

với quy định an toàn quốc tế và vận hành liên tục.   
 Vỏ tủ phải có kích thước phù hợp để bố trí thiết bị, gồm 2 gian riêng biệt: một gian bảo vệ 

(MCCB), gian còn lại để bố trí công tơ, biến dòng. Mỗi gian phải có cửa và khóa riêng.    
 Kích thước của vỏ tủ: Tủ phân phối hạ áp cho trạm 3 pha: (Rộng x Sâu x Cao) = (1,2 x 1,2 x 

0,4) m hoặc theo thiết kế để phù hợp với công suất của TBA.  
 Tủ cho trạm 2 pha và 3 pha phải được bố trí phù hợp với cấu trúc của trạm 2 pha và 3 pha. Tủ 

điện phải bao gồm đầy đủ các vật tư cần thiết để lắp đặt. Việc bố trí thiết bị phải đảm bảo khoảng cách pha - 
pha và pha - đất theo quy phạm trang bị điện hiện hành.  

 Cửa tủ phải có bản lề để tránh bị gãy, có cửa sổ trong suốt chống tia cực tím và không bể vỡ, 
cho phép đọc thông số công tơ mà không cần mở cửa.    

 Cửa phải có khóa 2 lớp, đảm bảo an toàn: khóa tam giác làm bằng đồng thau và khóa hình 
trụ.   

 Cáp vào tủ được bố trí ở phía dưới tủ, có núm cao su che kín để chống côn trùng xâm nhập, 
thiết kế chống được ảnh hưởng của dòng điện xoáy.  

 Hộp chứa công tơ phải được thiết kế chống phá hoại và trộm cắp. Kết cấu phải đảm bảo chịu 
được lực của người hoặc dụng cụ như búa (tương đương 20 Joules).  

 Tủ phải thiết kế để thông gió tự nhiên để tránh quá nhiệt bên trong tủ.   
 Mức bảo vệ phải là IP 42 theo tiêu chuẩn IEC 60529, thiết kế thông gió và đường cáp phải 

không ảnh hưởng đến mức bảo vệ.   
 Thiết kế của tủ với các thiết bị được lắp phải đáp ứng dòng ngắn mạch giữa phần làm việc và 

phần kim loại (nếu có) trong khi lắp đặt và tháo dỡ.  
 Nối đất trung tính phải được thực hiện bằng một đầu cực bổ sung với hàng kẹp trung tính lộ 

vào (dây dẫn nối đất có kích thước nhỏ nhất là 35 mm2).  
g. Tiêu chuẩn chế tạo:  

- IEC 60947:  Tủ máy cắt hạ thế và tủ điều khiển   
- IEC 60044-1:  Biến dòng   
- IEC 60211:  Chỉ số nhu cầu tối đa, cấp 1.0   
- IEC 60364-4-41:  Lắp đặt thiết bị điện trong nhà-Phần 4: Bảo vệ an toàn   

Chương 41: Bảo vệ khỏi bị điện giật   
- IEC 60439-1:   Lắp ráp tủ máy cắt hạ thế và tủ điều khiển –Phần 1: thí nghiệm mẫu 

và thí nghiệm mãu từng phần   
- IEC 60529:  Cấp bảo vệ của vỏ tủ điện (IP code)   
- IEC 60947-1/A1:  Tủ máy cắt hạ thế và tủ điều khiển-Phần 1: quy tắc chung   
- IEC 61238:  Độ nén và đấu nối của cáp lực đồng hoặc nhôm  
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Nhà cung cấp có thể sử dụng các tiêu chuẩn tương đương, nhưng cần chứng minh tiêu chuẩn đấy là tương 
đương về chất lượng như các tiêu chuẩn nêu trên.  

3.6 Kẹp cáp các loại:  
  a. Kẹp cáp nhôm:  

 Phạm vi sử dụng:  
o Dùng để nối hai dây nhôm hoặc nhôm lõi thép trên đường dây.  

 Hình vẽ mô tả:  

  
  
  

 Yêu cầu kỹ thuật:  
o Phải được sản xuất phù hợp theo tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn Việt nam, hoặc các nước 

phát triển.  
o Điều kiện môi trường: đã được nhiệt đới hoá   
o Điều kiện lắp đặt: ngoài trời  
o Trên thân có in các thông số chính bao gồm: tên nhà chế tạo; ký hiệu (tên riêng), chỉ rõ 

tiết diện dây nối.  
o Đảm bảo lắp đặt được cho dây chính và dây rẽ có tiết diện khác nhau mà vẫn tiếp xúc tốt 

(về điện) và chắc chắn (về cơ).  
o Thân chính chế tạo bằng hợp kim nhôm chịu lực.  
o Boulon làm bằng thép mạ kẽm hoặc thép không rỉ.  

  

STT  Nội dung  Đơn vị  Yêu cầu  Nhà thầu chào  

1  Xuất xứ    Khai báo bởi nhà thầu    

2  Nhà sản xuất    Khai báo bởi nhà thầu    

3  Mã hiệu    Khai báo bởi nhà thầu    

  
CMA 95R         

CMA 240R        

4  Vật liệu (*)    

Kẹp nối rẽ kiểu 2 rãnh song 
song. Được chế tạo bằng hợp 
kim nhôm được siết chặt bằng 
bulong mạ kẽm nhúng nóng. 
Bên trong rãnh kẹp được phủ 
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chất compound chống oxy 
hóa  

5  Phạm vi sử dụng   mm2      

  CMA 95R     16-95/16-95    

  CMA 240R    50-240/50-240    

6  
Số lượng bulong và đai ốc tối 
thiểu đi kèm 1 kẹp (*)  

cái      

  
CMA 95R     03x10    

CMA 240R    03x10    

7  
Dòng điện định mức tối thiểu của 
kẹp nối rẽ  

A  Khai báo bởi nhà thầu    

  
CMA 95R         

CMA 240R        

8  Điện trở tiếp xúc mối nối (*)    
Không được vượt quá 120% 
điện trở của dây dẫn có chiều 

dài tương đương  
  

9  Ký hiệu trên bề mặt kẹp    
Tên nhà sản xuất, mã hiệu 

kẹp  
  

10  Mẫu kèm theo (*)  02 mẫu  
Kẹp cáp nhôm   
CMA 25-95   

và CMA 50-240  
  

3.7 Dây buộc cổ sứ:  
 Dây buộc cổ sứ sử dụng dây đồng bọc 30/10/dây buộc dạng giáp níu đối với dây bọc, mỗi sợi dài 2,5m 

dùng để buộc (cố định) dây dẫn trên cách điện đứng mà không cần bóc tách phần cách điện của dây dẫn bọc, 
đối với dây dẫn trần sử dụng các tao của dây nhôm trần/dây nhôm lõi thép trần cùng loại dây dẫn. Dây buộc 
loại này có tác dụng cố định dây dẫn khi có ứng suất của dòng điện, điện đặt lên dây dẫn và cơ lý do tác động 
bên ngoài lên dây dẫn.  
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  
3.8 Chuỗi cách điện treo thuỷ tinh 22kV: 

1 Mô tả chung: 
a. Vật liệu chế tạo: Thủy tinh cường lực (hoặc thủy tinh cường lực an toàn). 
b. Chất lượng bề mặt cách điện treo: không được có khuyết tật như các vết nhăn rõ rệt, các tạp chất lạ, các vết 
nứt… 
c. Phụ kiện chuỗi cách điện. 

- Các phụ kiện , chi tiết bằng thép đi kèm theo cách điên treo phải đươc ma ḳẽm nhúng nóng, chiều dày lớp 
ma ḳhông đươc nhỏ  hơn 85μm. Các chi tiết và phu ḳiện đi kèm phải chế tạo đảm bảo phù hơp với lực phá 
hủy cơ học của cách điên. 

- Mỗi chuỗi cách điện bao gồm một số bát cách điện và đầy đủ phụ kiện để lắp đặt hoàn chỉnh như móc treo 
chữ U, bu lông chữ U, vòng treo, mắt nối, khóa néo, khóa đỡ…  

- Mỗi phụ kiện của chuỗi cách điện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản 
xuất, năm sản xuất. Đối với các bát cách điện còn phải đánh dấu thêm kích thước và cường độ chịu lực cơ khí. 
Các đánh dấu này phải đảm bảo dễ đọc và không tẩy xóa được. 

- Các phụ kiện phải đảm bảo móc nối hợp bộ với nhau, có thể tháo lắp, thay thế dễ dàng; có đầy đủ các 
chi tiết như đai ốc, vòng đệm, chốt hãm v.v. để không bị tuột hoặc hư hại trong suốt quá trình sử dụng. Các 
phụ kiện của chuỗi cách điện phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của bát 
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cách điện được quy định ở bảng thông số kỹ thuật. 
- Các phụ kiện đỡ, hãm trực tiếp với dây dẫn, cáp điện (như khóa đỡ, khóa néo v.v.) phải được lựa chọn 

để phù hợp với từng loại dây dẫn, cáp điện; vừa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vừa không gây tổn hại cho dây 
trong suốt quá trình vận hành. Đối với dây dẫn có lớp ngoài cùng bằng nhôm thì các khóa đỡ phải có lớp lót 
bằng nhôm, độ dày lớp lót ≥ 0,5mm hoặc bằng dây bảo vệ hợp kim nhôm. Đối với khóa néo dây (loaị bắt bu 
lông) bắt buộc phải có lớp lót bằng nhôm, độ dày lớp lót ≥ 0,5mm. 

 - Các chốt bi, chốt ngang (như chốt ngang của khóa đỡ dây, khóa néo dây, mắt nối kép v.v.) phải làm 
bằng thép không gỉ, chịu mài mòn cao (mác thép CT45, S45C trở lên hoặc tương đương). 

- Chuỗi cách điện phải có các vòng kẽm chống ăn mòn khi đi qua các khu vực nhiễm bẫn, nhiễm mặn 
- Chuỗi cách điện phải có các vòng kẽm chống ăn mòn khi đi qua các khu vực nhiễm bẫn, nhiễm mặn. 

d. Bát cách điện 
 
 

 
Hình 1: Bát sứ cách điện với khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket). 

Bảng 1.1: Giá trị xác định của các đặc tính cơ khí và kích thước cho các phần tử chuỗi cách điện có khớp 
nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket). 

 
 
 
Ký hiệu 

Tải trọng 
phá hủy cơ khí 
hoặc 

cơ điện 

Đường kính 
danh định lớn nhất 
của phần 

cách điện 

Khoảng 
cách danh 
định 

Chiều dài 
dòng rò danh 
định 

nhỏ nhất 

Khớp nối 
tiêu chuẩn 
theo IEC 

120 

kN D-mm P-mm mm d1 

U 70 BL 70 255 146 295 16 

 
+ B hay C: Cách điện có khớp nối kiểu móc treo đầu tròn hoặc chốt bi. 

+ S hay L: Loại bát cách điện ngắn hay dài. 

+ P: Cách điện dùng trong môi trường nhiễm bẩn. 

+ Phần số: Chỉ tải trọng phá hủy cơ khí hay cơ điện (kN). 

Ghi chú: Tùy theo vị trí lắp đặt, tính toán thiết kế, chủ đầu tư lựa chọn kiểu bát cách điện phù hợp. 

3.9  Tiêu chuẩn chế tạo:  
được chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 7998-2, IEC 60305, IEC 60471, IEC 60120, IEC 60383-2, IEC 60383-1 

hoăc tiêu chuẩn tương đương. 

3.10  Yêu cầu về thí nghiệm: 
a. Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test): Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi 

nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh 

khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn 

tương đương, bao gồm các hạng mục chính sau: 
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- Kiểm tra ngoại quan (Routine visual inspection). 

- Thí nghiệm độ bền cơ (Routine mechanical test). 

- Thí nghiệm điện (Routine electrical test) (only on class B insulators of ceramic material or annealed 

glass). 

b. Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị 

thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo 

tiêu chuẩn TCVN 7998-2, TCVN 7998-1, IEC 60383-2, IEC 60383-1, IEC 60305 hoặc các tiêu chuẩn tương 

đương, bao gồm các hạng mục chính sau: 

- Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions). 

- Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test). 

- Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test). 

- Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests). 

- Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet power- frequency voltage tests). 

- Thí nghiệm lực phá hủy cơ điện (Electro-mechanical failing load test) cho cách điện Ceramic material. 

c. Yêu cầu về thí nghiệm mẫu (Sample test): Các mẫu thử sẽ được bên mua lựa chọn ngẫu nhiên với số 

lượng mẫu thử quy định tại khoản 3, điều 4 của Quy định này và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm 

độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các 

yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60383- 1 hoặc tiêu chuẩn 

tương đương, gồm các hạng mục chính sau: 

- Kiểm tra kích thước (Verification of the dimensions) (E1+E2). 

- Kiểm tra độ dịch chuyển (Verification of the displacements) (E1+E2). 

- Kiểm tra hệ thống khóa (Verification of the locking system) (E2). 

- Thí nghiệm chu kỳ nhiệt (Temperature cycle test) (E1+E2). 

- Thí nghiệm lực phá hủy cơ điện (Electro-mechanical failing load test)(E1). 

- Thí nghiệm tải phá hủy cơ học (Mechanical failing load test) (E1). 

- Thí nghiệm sốc nhiệt (Thermal shock test) (E2) cho Toughened glass. 

- Thí nghiệm đánh thủng cách điện (Puncture withstand test) (E1). 

- Kiểm tra độ rỗng cách điện gốm (Porosity test) (E1). 

- Đo chiều dày lớp mạ kẽm phần kim loại (Galvanizing test) (E2). 

 
*Thông số kỹ thuật chuỗi cách điện treo thủy tính lực căng 70kN: 

 

TT Hạng mục Đơn vị Yêu cầu 

1 Nhà sản xuất/Nước sản 
xuất 

 Nêu cụ thể 

2 Mã hiệu   

 Cách điện đỡ  Nêu cụ thể 

 Cách điện néo  Nêu cụ thể 
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3 

 
Tiêu chuẩn áp dụng 

 TCVN 7998-2, IEC 60305, IEC 
60471, IEC 60120, IEC 60383-2, 
IEC 60383-1 hoăc ̣các tiêu chuẩn 
tương đương 

4 Đặc tính của 01 bát 
cách điện 

  

 
 

4.1 

 
 
Kiểu khớp nối 

 Khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball 
and Socket, IEC 60120)  

4.2 Vật liệu cách điện  Thủy tinh cường lực (hoặc thủy tinh 
cường lực an toàn) 

  
Kích thước: 

 Theo thiết kế, phù hợp với bảng đặc 
tính kỹ thuật của cách điện (bảng 1.1, 
bảng 1.2) 

 + Chiều cao bát 
cách điện 

mm 
146 

 + Đường kính mm 280 

 + Chiều dài dòng rò mm 440 

4.3 Độ bền điện:   

 Điện áp chịu đựng tần số 
nguồn 50Hz, 1 phút (trạng 
thái khô) 

 
kVrms 

 
> 70 

 Điện áp chịu đựng tần số 
nguồn 50Hz, 1 phút (trạng 
thái ướt) 

 
kVrms 

 
> 40 

 Điện áp chịu đựng 
xung sét 

kVpeak > 100 

 Điện áp đánh thủng 
nhỏ nhất 

kVrms > 120 

4.4 Độ bền cơ 
(tải trọng phá hủy) 

  

 Chuỗi cách điện treo kN 70 

 Chuỗi cách điện néo kN 70 

5 Các thành phần chính của 01 
chuỗi cách điện 
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5.1 Chuỗi cách điện néo:  Theo bản vẽ thiết kế dự án 

 Móc treo chữ U   
Vật liệu chế tạo là thép mạ kẽm nhúng 
nóng. Tải trọng phá hủy theo giá trị 
tính toán 

 Mắt nối điều chỉnh  

 Vòng treo đầu tròn  

 Mắt nối đơn  

 Mắt nối kép  

 Mắt nối lắp ráp  

 Mắt nối trung gian  

 Khóa néo dây dẫn  

 Phụ kiện mạ kẽm  Đáp ứng 

 Số bát cách điện bát 3 

 
3.11 Khóa hãm dây kiểu bu lông: 
- Phụ kiện được sử dụng đồng bộ với dây dẫn: 

- Tất cả các phụ kiện dùng để treo dây được chọn đồng bộ với cách điện sử dụng, có hệ số an toàn cơ 
học (là tỷ số giữa tải trọng cơ học phá huỷ với tải trọng định mức) lớn nhất tác động lên phụ kiện theo đúng 
quy phạm hiện hành, như sau: 

+ Ở chế độ bình thường  : Không nhỏ hơn 2,5 lần. 
+ Ở chế độ sự cố   : Không nhỏ hơn 1,7 lần. 

* Khóa hãm dây kiểu bulong: 

- Dùng để khóa (hãm) dây dẫn trần, hoặc dây bọc tại các vị trí góc, néo đầu hoặc néo cuối đường dây.    

- Hình vẽ mô tả :            

      

    
Yêu cầu kỹ thuật:  

Về mặt sản xuất: 
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- Là hàng hoá mới, còn tốt, chưa qua sử dụng; có nguồn gốc xuất sứ rõ ràng, hợp pháp. 

- Đối với hàng hoá nhập khẩu phải có đầy đủ: 

+ Giấy chứng nhận chất lượng C/Q và giấy chứng nhận xuất sứ C/O của lô hàng chào thầu. 
+ Biên bản thử nghiệm xuất xưởng (Routine test) của phụ kiện với đầy đủ các hạng mục, nội dung 

thử nghiệm tương ứng với tiêu chuẩn chế tạo sản phẩm 
 

3.12 KẸP RĂNG: 
1. Mô tả chung: 
- Kẹp răng cách điện được dùng tại các vị trí đấu nối dây dẫn bọc cách điện không chịu lực. Yêu cầu của kẹp 
răng cách điện: 
 + Phải đảm bảo tiếp xúc giữa các lõi dây dẫn và kẹp răng cách điện. 
 + Phải đảm bảo độ kín, tránh nước thâm nhập vào lõi cách điện qua vị trí đấu nối. 
 + Lưu ý: Không được bóc lớp cách điện để sử dụng các kẹp đấu nối thông thường (kẹp đấu nối sử 
dụng cho dây dẫn trần). 
 - Yêu cầu răng của kẹp có chiều dài đủ để xuyên qua phần cách điện (bề dày cách điện tối thiểu ≥3,4 
mm) và tạo tiếp xúc tốt với phần lõi dây dẫn có thể là > 4,5mm. 
 - Kẹp răng cách điện có hệ thống bảo vệ chống thấm nước (đệm, chụp...) để ngăn ngừa sự thâm nhập 
của nước vào bên trong dây dẫn bọc. 
 - Kẹp răng cách điện là loại mà các bộ phận của nó không rời nhau để tránh trường hợp rơi mất có thể 
xảy ra trong quá trình lắp đặt. Vỏ bọc được làm bằng vật liệu cách điện (plastic) chịu đựng được lực cơ khí và 
không có phần kim loại nào phía bên ngoài của kẹp răng trừ phần hệ thống ép chặt. Vỏ bọc là một phần không 
tách rời của kẹp răng. Bulông được sản xuất phù hợp với quy định của nhà sản xuất và việc thi công không 
cần đến bất cứ dụng cụ đặc biệt nào.  
 - Số lượng và chiều dài của các phần răng sẽ phải đủ để xuyên qua lớp cách điện của dây dẫn và tạo 
nên một tiếp xúc tốt với lõi dây dẫn mà không tạo nên bất cứ một điện trở tiếp xúc nào và cũng không cần 
phải bóc phần cách điện của dây dẫn. Để đạt được yêu cầu chống thấm nước, một roăng cao su đặc biệt sẽ 
được cung cấp kèm theo bao bọc xung quanh các phần răng của kẹp răng. Bulông và êcu là loại chống ăn 
mòn.  
- Chủng loại kẹp răng được sử dụng như sau: 

Tiết diện dây dẫn 
(mm2) 

Tiết diện dây rẽ 
(mm2) 

Số lượng 
bulông 

cáp 
max 
(mm) 

Imax 
(A) 

Lực 
siết 
(Nm) 

Đai ốc 
H 
(mm) 

50-120 50-120 2xM10 22,8 437 18 13 
95-240 95-240 2xM10 26,1 530 37 17 

- Cấu tạo như hình vẽ: 
 

 
Hình 1. Hình ảnh minh họa kẹp răng 
2. Tiêu chuẩn chế tạo: Áp dụng theo tiêu chuẩn EN 50397-2 hiện hành hoặc tương đương. 
3. Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): 
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Nhà thầu phải xuất trình kèm theo hồ sơ dự thầu biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi một đơn vị 
thí nghiệm có chức năng cấp trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù hợp 
với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu bao gồm các hạng mục thí nghiệm sau: 
1. Thí nghiệm độ bền cơ học 
2. Thí nghiệm độ bền điện môi và chống thấm nước 
3. Thử lão hoá về điện (≥ 500 chu kỳ)(*) 
4. Thí nghiệm khả năng cắt đầu bulông 
5. Thí nghiệm ảnh hưởng cơ học đến dây dẫn chính khi lắp với kẹp răng 
6. Thí nghiệm khả năng chịu kéo của dây dẫn rẽ khi lắp với kẹp răng 
7. Thử nhiệt độ thấp 
8. Thí nghiệm khả năng chịu đựng sương muối 
 Ghi chú: (*) chấp nhận biên bản thí nghiệm theo các tiêu chuẩn khác với cấp điện áp thấp hơn. 
4. Bảng thông số kỹ thuật: 
STT Hạng mục Đơn vị Yêu cầu Ghi chú 
1 Nhà sản xuất   Nêu cụ thể  
2 Nước sản xuất  Nêu cụ thể  
3 Mã hiệu  Nêu cụ thể  

4 Tiêu chuẩn áp dụng  
EN 50397-2, hoặc tương 
đương 

 

5 Vật liệu  Nêu cụ thể  
6 Kiểu  Kẹp răng 2 bulông xuyên  

7 
Phù hợp với dây bọc trung áp cách điện 
XLPE có tiết diện: 

   

 
- Dây dẫn mạch chính (dây nhôm/đồng 
các điện XLPE) có tiết diện 

mm2 
35-120; 
120-240 

 

 
- Dây dẫn mạch nhánh rẽ (dây 
nhôm/đồng các điện XLPE) có tiết diện 

mm2 
35-120; 
120-240 

 

8 Điện áp định mức kV 24  

9 
Dòng điện cho phép của kẹp răng ít nhất 
tương đương với dòng điện cho phép của 
dây dẫn tương ứng 

A 
Nêu cụ thể cho mỗi loại 
kẹp răng 

 

10 

Độ dày lớp cách điện của dây dẫn mà 
kẹp răng có thể xuyên qua (đảm bảo điều 
kiện kỹ thuật về dẫn điện với dòng tải 
Imax) 

mm 

Bề dày danh định của lớp 
vỏ cách điện là 3,4mm (với 
dây bọc bán phần 22kV); 
5,5mm (với dây bọc toàn 
phần 22kV, bán phần 
35kV); 8,8mm (với dây bọc 
toàn phần 35kV) 

 

11 Phụ kiện kèm theo  
Nắp bịt đầu cáp cho mạch 
nhánh rẽ 

 

12 Khối lượng của mỗi kẹp răng kg Nêu cụ thể  
13 Tuổi thọ thiết bị dự kiến năm Nêu cụ thể  
14 Tài liệu hướng dẫn vận hành  Có  

3.13 Giải pháp kỹ thuật phần xây dựng: 
1. Cột bê tông ly tâm: 
 Cột bê tông ly tâm sử dụng loại ứng lực trước. Cột được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 5847:2016- 
nhóm I. Hình dáng cột, bố trí các chi tiết tiếp đất, và các lỗ trèo xem bản vẽ chế tạo cột trong hồ sơ thiết kế. 
Các yêu cầu kỹ thuật chính như sau: 
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STT 
Loại cột theo 
TCVN 5847:2016 

Chiều 
cao 
cột 
(m) 

Đường 
kính 
đỉnh 
cột 
(mm) 

Đường 
kính 
chân cột 
(mm) 

Lực 
đầu 
cột 
(kN) 

Chiều 
cao 
điểm 
chất tải 
(m) 

Chiều 
sâu 
chôn 
đất 
(m) 

Ghi chú 

1 PC.I-10-190-3,5 10 190 323 3,5 8,05 1,7 Thân liền 

2 PC.I-10-190-4,3 10 190 323 4,3 8,05 1,7 Thân liền 

3 PC.I-12-190-7,2 12 190 350 7,2 9,75 2 Thân liền 

4 PC.I-12-190-9,0 12 190 350 9,0 9,75 2 Thân liền 

5 PC.I-14-190-11 14 190 376 11 11,35 2,5 Thân liền 
2. Móng cột: Móng bê tông cốt thép được đúc tại hiện trường. Đạt các thông số như sau: 
 

Loại móng Bê tông móng (m3) Bê tông lót + Bê tông đúc 
bi giếng (m3) 

Bê tông chèn 
(m3) 

Mác bê tông M100 
 

M150 M50 M150 M200 

MT-2  1.098 0.16  0,076 
MT-4G  1,741 0,252  0,143 

 
3.14 Giải pháp kỹ thuật phần cấu kiện: 

1. Xà:   
- Sử dụng thép hình mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ phải bảo đảm  
0.08mm bố trí pha hình tam giác , đảm bảo khoảng cách pha 0.7m 
4.2. Dây néo TK70 – 11, TK70 – 12, TK70 – 14 
-Dây cáp thép TK -70: cấp theo đặc tính nêu trong bản vẽ thiết kế. 
 -Sứ phân cách: tiêu chuẩn ANSI class 54-3. 
  +Chiều dài đường rò:  57 mm (95 mm). 
  +Chiều dài toàn bộ sứ:  135 mm (175 mm). 
  +Điện áp chịu đựng tần số 50Hz: 
     Khô: 27 kV 
     Ướt: 13 kV 
  +Điện áp xung chịu đựng (1,2/50s): 80kV 
  +Lực phá hủy cơ học tối thiểu:  88 kN (120kN). 
  +Trọng lượng: 1,2 kg (2,8 kg). 
Kẹp cáp: Loại 3 bulon M10, tiêu chuẩn theo bản vẽ thiết kế. Có rãnh trong ngàm kẹp dây để tăng tiếp xúc và 
bám chắc dây dẫn. 

 

Ghi chú: Yêu cầu kỹ thuật của tủ điện hạ áp trọn bộ phải đi kèm với yêu cầu kỹ thuật MCCB tại Điều 
47 quy định này. 
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PHẦN II:  
BIỆN PHÁP THI CÔNG 
 
1. Thời gian cắt điện thực hiện thi công:( Dự kiến công trình sẽ thi công Quý I – năm 2026) 

- Hạng mục 1: TBA Mỹ Phú mất điện 264 khách hàng, thực hiện trong 5h-SAIFI: 0.0041 lần, SAIDI: 
1.24 phút). 

- Hạng mục 2: TBA Phú Hàmất điện 315 khách hàng, thực hiện trong 5h-SAIFI: 0.0049 lần, SAIDI: 1.47 
phút) 

- Hạng mục 3: TBA Phú Lộc mất điện 259 khách hàng, thực hiện trong 5h-SAIFI: 0.004 lần, SAIDI: 
1.21 phút) (Thi công tháo lèo bằng hotline ) 

- Hạng mục 4: TBA Phú Ninh mất điện 227 khách hàng, thực hiện trong 5h-SAIFI: 0.0043 lần, SAIDI: 
1.3 phút) 

- Hạng mục 5: TBA Việt Úc-Mỹ An mất điện 1 khách hàng, thực hiện trong 5h-SAIFI: 0.000015 lần, 
SAIDI: 0.004 phút) 

- Hạng mục 6: TBA Xuân Thạnh 5 mất điện 12 khách hàng, thực hiện trong 5h-SAIFI: 0.00018 lần, 
SAIDI: 0.05 phút) 

- Hạng mục 7: TBA Hưng Lạc 2 mất điện 148 khách hàng, thực hiện trong 5h-SAIFI: 0.0023 lần, SAIDI: 
0.78 phút) (Thi công tháo lèo bằng hotline ) 

- Hạng mục 8: TBA Chánh Thiện 3 mất điện 134 khách hàng, thực hiện trong 5h-SAIFI:0,000 lần, 
SAIDI: 0.69 phút) 

- Hạng mục 9: TBA Tân Xuân mất điện 71 khách hàng, thực hiện trong 5h-SAIFI: 0.0011 lần, SAIDI: 
0.33 phút) 

- Hạng mục 10: TBA An Trinh mất điện 336 khách hàng, thực hiện trong 5h-SAIFI: 0.005 lần, SAIDI: 
1.5 phút) (Thi công tháo lèo bằng hotline ) 

- Hạng mục 11: TBA Gò Rãnh mất điện 226 khách hàng, thực hiện trong 5h-SAIFI: 0.0035 lần, SAIDI: 
1.05 phút) (Thi công tháo lèo bằng hotline ) 

- Hạng mục 12: TBA Trung Thứ 3 mất điện 88 khách hàng, thực hiện trong 5h-SAIFI: 0.0013 lần, 
SAIDI: 0.41 phút) 

2. Bảng tiến độ thi công sửa chữa công trình: 

Tiến độ thi công dự kiến thực hiện trong tháng năm 2026 (thời gian thi công trong 1 quí, dự trên tiến độ 
) với các công tác chính thể hiện trong bảng sau: 

Bảng tiến độ thi công công trình: 

 

STT Công việc 
Thời gian thi công (tháng)  
1 2 3 

1 
Chuẩn bị mặt bằng phát 
quang tuyến 

x   

2 
Lắp xà, sứ, phụ kiện 
nghiệm thu 

 x x 

3 Căng dây lấy võng    

4 
Lắp đặt thiết bị đường 
dây, MBA, CSV, FCO… 

 x x 

5 Nghiệm thu bàn giao   x 
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(*) Tiến độ thực hiện đảm bảo hoàn thành đóng điện nghiệm thu và quyết toán công trình theo thỏa thuận giao 
việc đã ký kết với Công ty Điện lực Gia Lai. 

3. Bố trí nhân lực, phương tiện 

a) Biểu đồ nhân lực. 

STT Công việc 
Thời gian thi công (tuần)  
1 2 3 

1 
Chuẩn bị mặt bằng phát quang 
tuyến 

5   

2 Làm móng    

3 Dựng cột    

4 Lắp xà, sứ, phụ kiện nghiệm thu  12  

5 Căng lại dây dẫn và lấy độ võng    

6 
Lắp đặt thiết bị đường dây, LBS, 
CSV, FCO… 

  09 

7 Nghiệm thu bàn giao   10 

b) Dự trù phương tiện xe máy thi công 

- Xe cẩu tải 3 in 1 3tấn : 01 chiếc. 

 
 
 
 

4. Tổ chức công trường. 

a) Công trường: 

- Địa điểm thi công Công trình “Sửa chữa lớn trạm biến áp khu vực Phù Mỹ năm 2026” được triển 
khai thi công nằm trên địa bàn Đội quản lý điện Phù Mỹ 

b) Công tác chuẩn bị mặt bằng: 

- Các bên liên quan phải phối hợp với nhau trong việc xác định tim mốc của các vị trí cột TBA cần phải 
thay mới với Chính  quyền địa phương trước khi triển khai thi công 

c) Kho bãi, lán trại. 

- Do đặc điểm của công trình là trải dài trên địa bàn huyện Phù Mỹ, vì vậy cần phải sử dụng  kho bãi 
chưa vật tư, thiết bị thi công hiện có tại Điện lực Phù Mỹ 

- Khối lượng bao gồm:  

  + Kho kín chứa thiết bị, dây dẫn, vật liệu điện .... = 30 m2. 

  + Kho kín chứa xi măng, sắt thép    = 30 m2. 

+ Nhà tạm cho công nhân    =30m2 

  Cộng:      90 m2. 

d) Đường tạm thi công. 

- Công trình nằm trong khu vực dự án chủ yếu nằm ở khu vực có điều kiện giao thông tương đối thuận 
lợi, tuyến đường dây chủ yếu bám theo đường giao thông liên xã, tỉnh lộ nên không cần xây dựng đường thi 
công tạm. 

e) Nguồn cung cấp vật tư thiết bị. 

- Dây dẫn, cáp, phụ kiện lấy tại kho của Công ty Điện lực Gia Lai  
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- Cách điện đứng, hãm polymer lấy tại kho của Công ty Điện lực Gia Lai. 
- Thiết bị MBA, thiết bị đóng cắt, bảo vệ, lấy tại kho của Công ty Điện lực Gia Lai. 

f) Công tác vận chuyển đường dài. 

- Vận chuyển vật tư từ nơi cung cấp đến kho bãi tạm và gần vị trí xây lắp bằng ôtô. Bốc dỡ lên xuống 
bằng thủ công và xe cẩu. Trong khi vận chuyển. bốc dỡ phải đặt biệt chú ý công tác chằng buộc, che đậy bảo 
đảm an toàn cho vật tư, thiết bị không bị biến dạng hoặc hư hỏng trong quá trình vận chuyển. 

STT Tên vật tư thiết bị Nơi cấp Nơi nhận 
Cự ly 

(km) 
Cấp đường 

1 Xà. dây néo. cổ dề Địa phương Kho bãi 

80 

40 

5 

Đường loại 2 

Đường loại 3 

Đường loại 4 

2 
MBA. FCO. CSV, 
Cột 

Gia Lai Kho bãi 

80 

50 

5 

Đường loại 2 

Đường loại 3 

Đường loại 4 

3 Dây dẫn Gia Lai Kho bãi 

80 

40 

5 

Đường loại 2 

Đường loại 3 

Đường loại 4 

4 Phụ kiện Gia Lai Kho bãi 

80 

40 

5 

Đường loại 2 

Đường loại 3 

Đường loại 4 

5 Cách điện Gia Lai Kho bãi 

80 

40 

5 

Đường loại 2 

Đường loại 3 

Đường loại 4 

g) Vận chuyển thủ công. 

- Vận chuyển vật tư từ kho bãi tạm dọc theo tuyến thi công tới gần vị trí xây lắp bằng ôtô và thủ công. 
- Vận chuyển vật tư từ các điểm tập kết vật liệu vào các vị trí cột trên tuyến bằng thủ công. Tùy theo 

điều kiện địa hình và khoảng cách mà chọn phương án vận chuyển dọc hoặc ngang tuyến cho thuận lợi. Cự ly 
vận chuyển thủ công bình quân toàn tuyến cho từng vị trí cột tính theo định mức dự toán chuyên ngành công 
tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp số 4970/QĐ-BCT ngày 21/12/2016 của Bộ Công 
Thương. Cự ly vận chuyển thủ công tính theo công thức bình quân gia quyền theo khối lượng bê tông móng 
của từng vị trí cột theo công thức sau: 

+ Cự ly vận chuyển thủ công bình quân toàn tuyến: 

 Trong đó: 

- Ki : Là hệ số khó khăn theo định mức 4970/QĐ-BCT cho vị trí móng thứ i. 

- Litc: Cự ly vận chuyển thủ công thực tế đến vị trí móng thứ i (mét). 

- Qi: Khối lượng bê tông móng vị trí thứ i (m3). 

- n : Tổng số vị trí móng trên toàn tuyến đường dây. 

* Do hầu hết các tuyến đường dây trung hạ áp và TBA đều bám theo đường nên cự ly vận chuyển thủ 

công trung bình toàn tuyến đường dây là tương đối ngắn (< 30m). 
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h) Điện, nước phục vụ thi công. 

- Nguồn điện thi công sử dụng nguồn hiện có  
- Nguồn nước lấy từ nguồn nước sạch sinh hoạt tại địa phương 

5. Biện pháp thi công  
a. Giải pháp thi công:  

- Lắp xà, dây dẫn, phụ kiện: Bằng thủ công, trên cao.  
- Thiết bị phải được thí nghiệm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật trước khi lắp đặt.   
- Lên tiến độ và phương án thi công với thời gian cắt điện ít nhất: Thi công theo phương pháp đã được 

lập.  
- Toàn bộ vật tư, thiết bị của đơn vị thi công vận chuyển đến hiện trường xây lắp, sau đó dùng xe cải tiến 

vận chuyển đến từng vị trí, đảm bảo thi công nhanh chóng, hạn chế ít nhất thời gian mất điện.  
b.Các biện pháp an toàn:  

- Trong quá trình thi công phải tuân thủ các quy định về kỹ thuật an toàn trong công tác xây dựng, cụ thể 
phải đảm bảo quy trình kỹ thuật an toàn điện trong công tác quản lý, vận hành, sữa chữa, xây dựng 
đường dây và trạm biến áp của Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam ban hànhvà các quy định an toàn 
khác của Nhà nước ban hành.  

- Phải kiểm tra sức khỏe cho những người làm việc ở trên cao, trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động.  
- Khi thi công trên cao phải đảm bảo các biện pháp an toàn trèo cao như mang mũ bảo hiểm, đeo dây an 

toàn... dụng cụ mang theo phải gọn gàng, dễ thao tác.   
- Trong quá trình thi công phải tuân thủ các qui trình qui phạm về kỹ thuật an toàn điện. 

c. Biện pháp tháo dỡ, thu hồi: 
- Thu hồi dây dẫn bằng phương pháp thủ công. 
- Tháo xà, cách điện và phụ kiện bằng thủ công, trên cao. 

d. Hiệu quả sau khi sửa chữa: 
- Hiệu quả về kỹ thuật: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đảm bảo an toàn và cung 
- cấp điện phục vụ sản xuất & sinh hoạt của nhân dân trong vùng. 
- Hiệu quả về kinh tế: Nâng cao hiệu quả kinh doanh điện năng phát triển phụ tải 
- mới, giảm tổn thất điện năng, thực hiện đúng quy định của luật đo lường. 
- Tạo mỹ quan khu dân cư 

 

6. Tổ chức thực hiện 
- Quản lý thực hiện dự án: Công ty Điện lực Gia Lai 

- Thi công xây lắp: Công ty Điện lực Gia Lai 

- Cung cấp vật tư: Tổng công ty Điện lực Miền Trung và Công ty Điện lực Gia Lai 

- Tiến độ thực hiện : Năm 2026 

7. Tổ chức xây dựng 
4.7.1. Vận chuyển vật tư - thiết bị : 

- Vận chuyển vật tư từ Quy Nhơn đến Phù Mỹ bằng xe ôtô tải, sau đó dùng xe cải tiến vận 
chuyển đến vị trí tập kết vật tư. Từ điểm tập kết vật tư vận chuyển vào vị trí thi công bằng thủ 
công cự ly bình quân 500 mét. 

4.7.2. Giải pháp thi công : 
Biện pháp chung: 
- Thi công bằng thủ công trên toàn tuyến. 

- Trên cơ sở đường ô tô hiện có tại khu vực thiết bị vật liệu được vận chuyển bằng ô tô  đến vị trí 
thuận lợi nhất để vận chuyển bằng thủ công vào vị trí thi công. 
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a. Phần làm mới  
- Công tác đào đắp đất: 

+ Đào tiếp địa thực hiện bằng phương pháp thủ công. 
- Loại đất :  

+ Đất đồi pha cát, đất ruộng, lấy Bình quân - thuộc đất cấp 2 
+ Đất cát, đất đìa tôm 

- Dựng cột, lắp xà: 

+ Lắp cùm xà, khóa hãm: bằng thủ công, trên cao . 
+ Lên tiến độ và phương án thi công với thời gian cắt điện ít nhất, không được cắt điện 1 đường 

dây để công tác trong 2 ngày liên tiếp. 
+ Toàn bộ vật tư thiết bị của đơn vị thi công vận chuyển đến hiện trường xây lắp, sau đó dùng 

xe cải tiến vận chuyển đến từng vị trí, đảm bảo thi công nhanh chóng, hạn chế ít nhất thời 
gian mất điện. 

+ Trong quá trình thi công phải tuân thủ các qui trình qui phạm về kỹ thuật an toàn điện. 
b. Phần tháo dỡ thu hồi :  
- Công tác tháo dỡ, thu hồi dây dẫn, xà: được thực hiện bằng thủ công cùng lúc với dựng cột mới, 

lắp xà sứ.  

 
 
 
PHẦN III 
CÁC BẢN VẼ VÀ PHỤ LỤC 
 
1. Sơ đồ nguyên lý TBA trước và sau khi sữa chữa lớn. 
2. Các bản vẽ liên quan đến sửa chữa công trình 

STT TÊN BẢN VẼ MÃ HIỆU GHI CHÚ 

1 Sơ đồ nguyên lý trước và sau sửa chữa lớn SĐNL  
2 Hệ xà trạm LĐT-2D-1 HXT-2D-1  
3 Hệ xà trạm LĐT-2N-1 HXT-2N-1  
4 Cổ dề cuối 85-165 (Cùm bắt tăng đơ MBA) CDC 85-165  
5 Cổ dề thằng 85-165 (Đai đỡ xà) CDT 85-165  
6 Cùm rack ly tâm CR-1C  
7 Dây nối đất DNĐ-L DNĐ-L  
8 Tủ điện hạ hế TĐ-2Đ TĐ-2Đ  
9 Nối đất trạm phần ngầm NĐT-1x10C NĐT-1x10C  

10 Nối đất trạm phần nổi NĐT-2Đ NĐT-2Đ  
11 Móng giếng MG-1 MG-1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SĐNL TBA PHÚ LỘC - 250kVA-22/0.4kV- XT 472/PMY



SĐNL TBA PHÚ NINH - 250kVA-22/0.4kV- XT 472/PMY



SĐNL TBA VIỆT ÚC_MỸ AN - 1000kVA-22/0.4kV- XT 474/MTH



SĐNL TBA XUÂN THẠNH 5 - 250kVA-22/0.4kV- XT 474/MTH



SĐNL TBA HƯNG LẠC 2 - 400kVA-22/0.4kV- XT 471/MTH



SĐNL TBA CHÁNH THIỆN 3 - 160kVA-22/0.4kV- XT 472/MTH



SĐNL TBA TÂN XUÂN - 100kVA-22/0.4kV- XT 475/PMY



SĐNL TBA AN TRINH - 250kVA-22/0.4kV- XT 476/PMY



SĐNL TBA GÒ RÃNH - 250kVA-22/0.4kV- XT 476/PMY



SĐNL TBA TRUNG THỨ 3 - 100kVA-22/0.4kV- XT 473_TC/PMY



l8 LOp DQC PVU tQ rong Theo CS MBA M6t Xem ghi chu 4

17 C6p bgc trung th6 12.7124kV Cu/XLPE 35mm2 M6t CQt LT-10.5m: l8m; Cot LT-l2m: 23m
t6 so dong 24kv (chrjo tinh st] dlnh) sD24kV B0 3

l5 Ch6ng s6t von l8kV LA- ] 8KV B0 l Kdm 6 d6u c6t 6p
l4 Cdu chl tV toi24kV+ d6y ch6y FCO-2AkV B0 l Kdm 6 ddu c6t 6p
l3 M6y bidn 6p lrlc 3 pho 3F-22lO.AkV Mdv l Kem 7 ddu c6t bushing MBA
SH T6n chi tidt Qui cdch DW Sd lUqng Ghi chO

eANe KE NGUYEN VAT UEU . THIET BI DEN CHINH
ll Ti dien hq dp 4mV Bdn vO rleng, thidt kd cV thd

10 ru0t lu6n tQ tdng 6m. m6i lQ ro 8m (di ndi) Thldt kd cu thd
9 Doi th6p 2Ox7(1.3m) + khod doi LQ tdng 3 bO, m6l lO ro 5 bO
I Tongdd >210'n

7 Dql dd xd vd ltip tdng dd Xem bdn v6 'Dol dd xd vd ldp tdng do' Md hiqu: DX2

6 Xq sg dinh XDG-'IB ThlSt kd cv thd
5 Xd cdu chi t\, rdl Xem bdn v6 md hlQu: HXI-2D-l

4 COm chdn mdy biSn op
3 Xd dO sU

2 Xd dd t0 dign
I Xd dd mdy bldn dp

BANG KE NGUYEN vAT LtEu - cAu xrEn xAy LAp

e TONC CONG TY DIEN LI,rC MIEN TRUNC
coNG rY DrtN LI/c BINH DDrH

PC BINH DI\H

sAN vE DINH HiNH NAM 2022

PhAn l: lAr o4r TRAM BrEN Ap
Vl uv" z'-

P.GIAM DOC THAI VAN TRIJONG

TRTJONG PHONG PHAN VAN HANH ZI
frp DAT TBA TREN 2 CQT LT HiNH PI

DQC TUYEN LDT-2D-I
KIEM TRA DoCONGTHAN 

-
ab rV lE TKBVTC LDT-2D.I

THIET KE

DDK22KV

DDK-O.4KV
Cap bgc A

Xo sU dlnh

Thitit k6 cu

6.5m

2.0m.r

GHI CHO

t

I

ooo
N

l- chi6u ddi L tty thuQc vio chi6u cao ch6n cQt vd rlQ ch6n sdu chdn m6ng H (xem ban
vE m6ng cQt)

2- C6,uchi tu roi U6 tri O dQ cao c6 dinh h:8,0m Ai5i vOi c6 2 trucrng hqp vd hu6ng vdo
trong via hd:

a. CQt BTLT-l2m: L:1,2m.
b. C6t BTLT-l4m: L:2,0m;

3- C6rc 6ng nhga lu6n crip phdLi khoan 3 16 Fl0 tl6 tho6t nu6c mua b6n dudi tt rliQn.

4- Chi6u ddi c6p lQ t6ng phtr thuQc vdo viQc st dgng lo4i tu rli6n.

a. O6i vOi tu tlien TD-2D: DAy pha ddi 9m, d6y trung tfnh ddi 6m.
b. Ddi vdi tu ttiQn TD-3D: Ddy pha diri 8m, ddy trung tinh ddi 6m.

5- Doi v6i c6c TBA nim du6i tluong trpc cAn phdi dirng kgp quai hotline oe o6u noi.
Trudng hqp kh6ng l6p FCO tai TBA thi sri dgng xd sri dO theo brin v€ dinh kdm

6- Tri cliQn TBA dat t4i via hd khu d6n cu phii crich m4t d6t tOi ttrl6u 1d2m, citc noi kh6c lir 1,5m.
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KhSi lugng th6p suu mi k€nr: 223,48 kg

Kh5i luorrg th6p t6ng cQng: 216,81 kg

Que hrin di6n: 0,98 kg

l6 C6 d6 dd xa va lap tang do CT3- I 00x6 Xem brin v€ ri6ng

l5 Bu l6ng Ml 6x50 + 6cu + 2 Rondel (lp+lv) cT3- Ol6 50 7 0,15 t,05 Bit ti diCn, CSV

l4 Bu l6ng Ml6x250 + 6cu + 2 Rondel cT3- Ol6 250 4 0,57 2,28 B6t ctm miy bi6n irp

t3 Bu l6ng Ml6x300 + 6cu + 2 Rondel cT3- @16 100 6 0,85 5,10 Bit xd FCo

t2 Bu l6ng Ml 8x350 + Ccu + 2 Rondel cT3- Ol 8 350 4 1,3 I 5,24 Bit xd m6y bi6n 6p

II Bu l6ng kh6ng mi M16xl20 cT3- Ot6 120 12 0,24 2,88 Hdn vdo chi ti6t 8.9

t0 T6m bit ciu chi CT3- 100x6 150 3 0,71 a 11

9 Ctm xa ti dien CT3- 60x4 580 4 0,68 2,74

8 Cim xd st dd CTI- 60x4 480 0,57 l,l3

7 Tlm 6p chAn st L 63x63x6 100 3 0,57 1,72

6 XA dinh trqm bi6n 6p (tiy tru@g hqp cu th6, thi6t k6 chen xA cho phu hqp

5 Xii dd cdu chi L 63x63x6 2860 2 16,36 1) 11

4 Cum chin m6y bi6n 6p L 63x63x6 770 2 4,40 8,8 I

3 XA dd su dmg 24kV L 63x63x6 2880 I t6,47 t6,4'1 Cht i khoil l5 bit CSv

2 XA dd mriy bidn 6p U 180x74x5,1 2900 50,46 100,92

I Xd dd tt di6n L 63x63x6 2940 2 t6,82 33,63

Dmvi Tdng
SH TEN CHI TIET

VAT LIEU

QUY CACH
KiCH THUOC

(rnrn)
S6

LUONG KHOI LTIONG (ks)
GHI CH.

BANG KO NGTIYIN VAT LIETI

@ TONG CONC TY DIEN LU.C MIEN TRUNC

CONG TY DI{N LUC BiNH DINH
PC BNH DINH Il^ r^rt

sAN vE DINH HiNH NAM 2022

, Ph6N I: LAP DAT TRAI\I BIEN AP-/
{.4 Uvl

P.GIAM DOC THAI VAN TRUONG

TRUdNG PHONG PHAN VAN HANH

HE, XA TRAM HXT-2D-1
(FCO LAP T4r TRAM)

KIEM TRA DO CONG THAN --v+ rV LE TKBVTC HXT-2D-I

THI6T KE

2940

2L6 arcfio Ld ot2 4Ld a2o Ld an
%r

@l

o L6 A22 -lml+
E+

oi

L6 Arc

Hl

n+-otrl4L6 a18x3o I 100 lsol#

2Ld a2ox3oLd aD
CHI TIET 1

2L6 a2ox3o
ml
@l

ls0ls0l

F4
11001#

6t
hloT
r4+

Hdn
520 6mm lt

Oq
ooI 70 70

480(s80)
300 2100 300 CHI TITT 4 CHI TIET 7 CIII TIET 10

-=+
cHr TrET S(9)

2900

CHI TIET 2

2L6Arcfi\ 3 L6 A22 2L6 A2
o+_-+-
-T-ml l{ ,ro lo{ ,'o I | ,,0 lod *o f{

{
@l+

700 t 700

4L6 AB
o+-

-t-ol

-*@t

790 600 100 600 790

L6 Zl8x3o CHI TIET 3 L6 AB*OL6 AD r8
o+

3ml

-*@l+

260 260

GHI CHU CHI T5

- Ding th6p XCT38 theo TCVN5709- 1993, t6t cit cdc chi ti6t kim lo4i k6 ci bu l6ng, tlai

6c, vong dQm phai m? kCm nhring n6ng ddy kh6ng nho hon 80mm theo 18 TCN 04-92.

Que hiirr ' 42 ho4" lo4i tuong ducrng.

- Bu l6ng, dai rlc, chtj tao theo TCVN I 876-76 vd TCVN I 896-76.

- Vt6i nan phrii <Iam bao chi6u cao h>6mm, hin kin, kh6ng ntrt 16, b€ m6t nhin dgp.

- Lip ttflt tr?m xem ban vC LDT-2D-I

730 700 700 730

2860
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l8 C6p b9c PVc l0 t6ng Theo CS MBA M6t Xem ghi cho 4

17 Cdp boc trung thd 12.7 /24kV Cu/XLPE 35mm2 M6t CQt LT-10,5m: l8m; CQt LT-l2m: 23m

t6 SU dung 24kV (chrjo tinh sU dinh) sD.24kV B0

t5 Chdng s6t von I 8kV LA.I 8KV B0 1 KBm 6 ddu c6t 6p
t4 Cdu chi tr..l rdi 24kV vd ddy chAy Fc.O-24kV B0 I Kem 6 ddu c6t 6p
IJ M6y biSn dp lqc 3 pho 3F-22lO.4kV Mdv l Kdm 7 ddu cO't bushing MBA

SH len cnt TteT Qui cdch DW 56 lLJgng Ghi ch0

KEN NU.THTLI
il T0 dlen ho dp 4mV Bdn v6 rl6ng, thiSt k6 ca thd

t0 luon F90 LQ tdng 6m. m6i tE ro 8m (di ndi) Thidt kd cu th6
9 Doi th6p 20x7(1.3m) + khod doi LQ TOng J OQ. mot tQ rO 5 bQ

I Tdngdd >2td-n
7 Doi dd xd vd ldp tdng dd Xem bdn v6 "Doi dd xd vd ldp tdng dd" Md hiOu: DX2

6 Xq sU dlnh Xem bdn ve md hieu: HXT-2N-l

5 Xd cdu chi tu rdi

4 COm chdn moy bidn dp
3 Xd dd sq

Xd dd t0 dien
l Xq dd mdy biSn dp

BANG KE NGUYEN VAT LIEU - CAU KIEN XAY LAP

@ TONG CONG TY DIEN LUC MIEN TRI.JNG

CONG TY DIpN LUC BINH DINH
t l- ar?PC BINH DINH

rAN vB DrNH HiNH NiM 2022

Phf,n I: LAP DAT TRAM BIEN AP
p6 w v'-----P,GIAM D6C THAI VAN TRLIONG

TRIJdNG PHONG PHAN VAN HANH

.TAPDAT TBA TREN 2 CQT LT HINH PI
NGANG TUYEN LDT-2N-l

KIEM TRA DOCONGTHAN =/
>rc

lrL,'1 rV LE TKBVTC LDT-2N-I
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2500

I

DDK

DDK.O 4KV
Cap boc

Cos via

oon

ooo

10,2m

8.0m

2,0mr

0,0m

l- Chi6u ddi L ttry thuQc vdo chi6u cao ch6n c6t vi clQ ch6n sdu chdn m6ng H (xem b6n
vE m6ng cdt)

2- CAu chi tg roi U6 tri O d0 cao c6 ainfr h:8,0m O6i vOi ci 2 truong hqp vd hu6ng vdo
trong via hd:

a. CQt BTLT-l2m: L-- 1,2m.
b. CQt BTLT-14m: L:2,0m;

3- Cdc 5ng nhga ludn crlp phii khoan 3 16 Fl0 ae tnoat nudc mua b6n dudi tt <lign.

4- ChiAu ddi c6p l0 t6ng phir thuQc vio viQc sri dqng lo4i tu dign.

a. Oi5i vOi tu tliQn TD-2D: D6y pha ddi 9m, ddy trung tinh dii 6m.

b. D5i vdi tri rtiQn TD-3D: Ddy pha ddi 8m, d6y kung tinh dii 6m.

5- D6i vdi cdc TBA n[m du6i rtuong tryc cAn ph6i dirng kep quai hotline AC A6u n5i.
Trubng hqp kh6ng lip FCO t4i TBA thi sri dpng xd sri dd theo bin vE rlinh kdm

6- Tri diQn TBA dat tai via hd khu ddn cu phii cilch m[t AAt tOi tfri6u ld2m, cic noi kh6c li 1,5m.

n
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'l

Loqi cft Don vi LT-IO LT-I2 LT-I4 I,T-16 Ghi chri

Df siu ch6n cQt (H) mm I 700 2000 2400 2600 TC 5847-2015

Me hifu MGI-10 MGl-12 MGl-14 MG1-16

BANG TE TH6I LI,qNG BE ToNG DUc MoNG c9T
THdTicH BETONG (m3)

SIT CHIflET
KicH THuoc

(mril) MAC 50 MAC 150 MAC 200
LOAIDA GHI CHU

I B€ tdng thdn Pi gi6ng 0,303 D62x4

2 BO t6ng thdn m6ng r,367 D62x4

J BC t6ng chdn t4r ly tdm 0,098 E62x4

4 Kh6i luo.ng que h?rn: 0,15(kg)

r6ng m6i lu'qng th6p: 24,26 (kg)

5 qo OB-CI 4310 5 L,70 8,51

4
50 50
tr---------------

1000
OB-CI 1100 T2 0,43 5,16

Bigi6ng

)
J OB-CI 2400 4 0,95 3,79

2 08-cI 3026 1 7,20 7,20

1
on 60 60
!l -

900
o10-cI 1 140 8 0,70 5,60

M6ng c6t

Dtrn vi T
SH Chi fi6t

v$t liQu

Quy cdch
Kich thu'6'c

(mm)
s6

Lu'qng Kh6i luarg(ks) Ghi chri

BANG x6 ncuyeN vAT LIEU

TONG CONG TY EIEN LIJC MIEN TRUNG

CONG TY DIEN LI C BINHDTNH
t t^ , rtll

@
PC BINH DINH

BAN vE DINH HiNH NAM 2022

PhAn 3: cQr rHEp, tuoNc coT, NOr DAr
vA CAC CAU KIEN KHAC

P,GIAM DOC rHAr vAN TRTJONG _
TRUONG PHONG PHAN VAN HANH -..-.--NIONG GIENG MG.l
KIEM TRA DoCoNGTHAN z./ -)lKJ...t TY LE

THIET KE NGUYEN HUY CHUONG

o
O
O

Bi

oo
N

B6 chdn
M200 Dit 2x4

D3',t d5p
GHI CHU: 1. M6ng dUdc dirc tai chd b5ng b6 t6ng M150 d6 2x4, thdtich V=1,367m3. Chdn khe hd gifra cQt vi m5ng bang

b6 t6ng M200 D6 2x4, thd tich V=0,098me. D0c bi gi6ng bSng bE t6ng M150 DA 2x4, thd tich V=0,303 m3.

2. Ding th6p nh6m CI theo TCVN 1651-85.

3. Thi cdng dio gi6n9 bSng bi6n ph6p ldy c6t ldng gi6ng h? tiJng bi mQt d5m bdo bi gi6ng dbng tdm dbng
trqc. D6 nghiCng cho ph6p kh6ng qud 5olo.

4. Ldp m6ng cgttlng ldp diy 0,2m, tuidi nr/dcd6m chatdatdung trong 16= 1,55T/m3.

5. Khdi lUdng que han: 0,015(kg)

6. Tty thu6c vio loEi tru mi d6 ch6n s6u cta m6ng s6 kh5c nhau.

MAt dat

BA bi

M1

I

BC

M150 2x4

l3s0l3s0l#
1400

aO t6n9 dd tai chd

M150 ri6 2x4

t1 J
Bi tel

1400

+

vJ

MAT BANG

U20

MG-I

s6ev:ol
TKBYTC

06-2022

\ osoo

al w"-

t22st

MAT CAT 1.1



BANG TONG HOP CAC LOAI CO DE
T6n chi ti6t 1 Kh6i ruQns 1 cd dE (ks)

Kh6i ldgng (kg) loan Do
50

TT
len co oe R1

R L S6
ldqng Ddn vi ce b0

Lac

chi ti6t
cd dE

Chda ma kEm Di ma k6m

0 CDC.B5 91 B5 357 2 1,68 3,36 L,37 3,35 4,73 4,93
1 cDc-9s 101 95 3BB 2 1,83 3,66 L,37 3,66 5,03 5,24
2 cDc-100 106 100 404 2 1,90 3,80 L,37 3,80 5,17 5,39
3 cDc-10s 111 105 420 2 1,98 3,96 1,37 3,96 5,33 5,55
4 cDc-110 116 110 435 2 2,05 4,10 L,37 4,10 5,47 5,70
5 cDc-115 tzt 115 451 2 2,72 4,24 1,37 4,24 5,61 5,84
6 cDc-120 126 120 467 2 2,20 4,40 1,37 4,40 5,77 6,01
7 cDc-125 131 125 483 2 2,27 4,54 7,37 4,54 5,91 6,16
B cDc-130 136 130 498 2 2,35 4,70 !,37 4,70 6,07 6,32
9 cDc-135 L41 135 514 2 2,42 4,84 1,37 4,84 6,2L 6,47

10 CDC-140 146 140 s30 2 2,50 5,00 1,37 5,00 6,37 6,@
11 cDc-145 151 145 545 2 2,57 5,L4 L,37 5,t4 6,51 6,78
72 CDC-150 156 150 561 2 2,il 5,28 1,37 5,28 6,65 6,93
13 cDc-155 161 155 577 2 2,72 5r4 L,37 5,44 6,81 7,09
L4 cDc-160 166 160 595 2 2,80 5,60 L,37 5,60 6,97 7,26
15 cDC-165 L77 165 608 2 2,86 5,72 L,37 5,72 7,09 7,39

BANG rH6NG rE rnEp cAc cnr nfr
Kh6i lfdng (kg)S6

TT
len chi tiet .vatNg

ve
li6u
cSchqu

Kich thddc
(mm)

S6
ldgng Ddn vi loan Do

Ghi chir

2 T6'm b5t neo -5x90 95 1 0,38 0,36

3 Tdm tinq cUdnq -4x40 60 2 0,08 0,16

4 Bul6nq M20 tron b6 o20 70 2 0,347 0,69
5 T5m ting crJdng -4x40 50 2 0,08 0,16

Kh6i lUgng chLra m? k6m: 1,37k9Que hin di6n: 0,1k9

@ ro,,o
PC BINE DINH

CONG TY DIEN LUC MIEN TRUNG

CONG TY DIPN LlIc BINH DNH
tln t.al-C

BAN vE DINH HiNH NAM 2022

Phin 2: CQT THEN M6NG COT, N6I DAT
VA cAC cAU KIEN KHAC

P.GIAM DOC THAI VAN

'fRUONG PHONG PHAN VAN HANH t?t cd oE cu6r 8s-16s
KIEM TRA DocoNGTHAN 

-fW
TY LE TKBVTC cDC-85-165

THIET KE NcuYEN HUY cHrJoNcl -L-- U20 05-2022

ol
ft

L6 uit neo-tr -fi,tr
+31

Nl I

ffi
('il1 IET 3 CHI TITT 5

t-5 bat neo

'H
50

"rt
CHI TIET 2

t-t

160 I

L6o22 35fi

H
L

KII,\I 'I-RIEN (]III TII'1' I

GHI CHU

1- C6 dA ma k6m nhtng n6ng diy kh6ng nh6 hdn 80pm theo 1BTCNO4-92,
2- Bu l6ng dai 6c chd tao theo TCVN1B96-76 vi TCVN L876-76.
3- Hin di6n dtrng que hin 42 ho5c loai tr./dng dL/dng. Hh>=6mm.
4- Dr)ng th6p XCT38 theo ti6u chudn TCVN5709-1993.

5- Dudng kinh 16 bet neo bSng dddng kinh bu l6ng li6n kdt tem b;t neo vi m6c treo chfi U +1,6mm.
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BANG TONG HgP CAC LOAI CO DE
T6n chi ti6t 1 Kh6i lfQns 1 c6 dE (ks)

Khdi h/dng (ks) I oan Do
50

TT
len co de R1

R L 56 lrrgnq
Ddn vi ca b6

C5c

chi ti61
LO Oe

Chu(a ma k6m Di ma k6m

0 CDT-85 91 B5 357 2 1,68 3,35 2,05 3,36 5,4L 5,&
1 cDT-95 101 95 3BB 2 1,83 3,66 2,05 3,66 5,7t 5,95
2 cDT-100 106 100 404 2 1,90 3,80 2,05 3,80 5,85 6,09
3 cDT-105 111 105 420 2 1,98 3,96 2,05 3,96 6,01 6,26
4 cDT-110 116 110 435 2 2,05 4,10 2,05 4,t0 6,15 6,4L
5 cDT-115 t2L 115 451 2 2,12 4,24 2,05 4,24 6,29 6,55
6 cDT-120 126 t20 467 2 2,20 4,40 2,0s 4,40 6,45 6,72
7 cDT-125 131 L25 483 2 2,27 4,54 2,05 4,54 6,59 6,87
8 cDT-130 135 130 498 2 2,3s 4,70 2,05 4,70 6,75 7,03
Y CDT.135 t4L 135 514 2 2,42 4,84 2,05 4,84 6,89 7,18

10 cDT-140 146 140 s30 2 7,50 5,00 2,0s 5,00 7,05 7,34
11 CDT-145 151 745 545 2 2,57 5,14 2,05 5,\4 7,19 7,49
L2 cDT-150 156 150 561 2 2,@ 5,28 2,05 5,28 7,33 7,64
13 cDT-155 161 155 577 2 2,72 5,44 2,0s 5,4 7,49 7,80
t4 cDT-160 166 160 595 a 2,80 5,60 2,05 5,60 7,65 7,97
15 cDT-165 t7t 165 608 2 2,86 5,72 2,05 5,72 7,77 8,09

BANG THONG KE THEP CAC CHI TIET
Kh6i lfQng (kg)S6

TT
I en cnt tet Ng.vqt liQu

vi qui cach
Kich thr/6c

(mm)
50

ldgng Ddn vi Toin b9
Ghi chri

2 T6'm b5t neo -6x80 95 2 0,36 0,72

3 Tdm t5nq cddnq -4x40 60 4 0,08 0,32
4 Bul6nq M20 tron bO o20 70 2 0,347 0,59
5 Tdm ting ct/dng -4x50 50 4 0,08 0,32

Que hin diQn: 0,2k9 Khdi lfqng chLla ma k6m: 2,05k9

@ TONG CONG TY DIEN LUC MIEN TRI.]NG

CONG TY DIpN LI/C BiNII DTNH
tr^;a12PC BII{H DINH

BAN vE DINH HiNH NAM 2022

PhAn 2: coT THfP, MONG coT, NOr DAT
vA cAc c^u KIDN ror^c

P.CIAM DOC THAI VAN TRIJONG

TRUONG PHONG PHAN VAN HANH t?I,
cd oE rHANG 8s-16s

KIEM TRA DO CONG THAN TY LE TKBVTC cDT-85-r6s

THIET KE NGUYEN HUY v20

60

-[ o
lzslzsl
l+fts0 I
H

CHI TIET ] CHI TIE'I'5

L6 bat neo

o @

50

"lt
CHI TIET 2

35

t-t

160 I

L5 o22 35

t-t
+olol il

L

GHI CHU:

1- Cd d'6 ma kEm nh0ng n6ng diy kh6ng nh6 hdn 80pm theo 18TCNO4-92.
2- Bu l6ng dai 6c chd tao theo TCVN1896-76 G TCVN 1876-76.
3- Hin di6n d[rng que hin)42 hoic loai tddng dudng. Hh>=6mm.
4- Ding thep XCT3B theo ti6u chuS'n TCVN5709-1993.
5- Dudng kinh 16 bit neo b5ng drldng kinh bu l6ng li6n k6t tdm bit neo vi m6c treo ch8 U +1,6mm.
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Diy Cv35(kg Th6p olo(kg) Th6p (D8 (kg) Th6p 40x4(kg) Bu l6ng (kg) T6ng KL th6p (kg)Que han(kg)

4,34 9,15 3,27 t,50 18,340,7 1,89

30 Ddy thdp+kh6a dai inox 20x0,7x1 300 08 Dinh vt Yeo than cOt

Cu 35-12 l229 Diu c6t d0ng dp

28 Bu l6ng M 16x50+ ecu+vdng d€m cT3- Ol6 50 02 0,15 0,30 N6i d6t cnan ve dinh cot

cT3- Ol0 30 30 0,04 1,2027 Bu l6ng M 10x30+ 6cu+vong d€m

30 0,09 2,6526 Tdn n,ii d6t lO ol2 hin day nOi kh6c CT3- 40x4 10 Khomh trdn ndn u-ing

CT3- 40x4 70 0'7 0,09 0,62 Khoanh tron ndn den25 Tim n6i dit 16 ol8 him voi CT9,l3,l8

PVC- (D2 I 6500 0l6ng nhya PVC bgc day n6i dit CSv

N6i <t6t ch6ng s6t vm o,4kV Cv35 1500 0l 0,4'7 0,4723

I 500 03 0,47 I,4222 Ni5i dit ch6ng sdt vm 22kV Cv35

2\

a

z DaY n6i dit ch6n,r set 22kv cT3- (D8 6000 0l 2,34 2,34 N6i tryc ti6p vAo HTND

cT3- @8 2000 0l 0,78 0,78 Kh6c Dhia n6i dit c.sdt20 N6i dit trung tinh tu 0,4kVE>
ioE N6i dit tms tinh MBA cT3- O8 2000 0t 0,78 0,78 M6 kEml9

3500 0l 1,37 1,3'7 Dug cho rgn pi dgc tuyinl8 Day n6i d6t b6 xung xe o,4kv cT3- @8

NOi .lit vd rn dien cT3- O8 2700 0t 1,06 1,0611

cT3- O8 500 02 0,20 0,39t6 NOi dit xa d0 tu dien

NOi dat xe FCo cT3- (D8 500 0l 0,20 0,20l5

500 02 0,20 0,39l4a,b N6i dfu xd o,4kv cT3- (D8

N6i dit xn dinh TBA cT3- (D8 500 02 0,20 0,39

Dmg cho tnm dgc tuydr

cac TBA khec bd CT (b)l3a,b

cT3- O8 1200 0t 0,47 0,47t2 N6i d6t than vd MBA

N6i dfu mAt bich MBA cT3- (D8 2000 0l 0,78 0,78ll
500 0l 0,20 0,20l0 N6i d6t xd st dd 22kv cT3- (D8 Mq k€m

E

z

Day n6i d6t chinh cT3- Ol0 7000 0l 4,34 4,34 Ma k€m9

t-8 Phin ngim - Xem biin v€ mi hifu NDT-mxnC

Dcrn vi Tdngv{t lifu
Quy cdch

Kich thu6c
(mm)

SA

Lugng Kh6i luo'ne(ks)
SII TGn chi ti6t Chi chri

BANG Kt NGUYTN vAT LrEu NDT-2D

@ T6NG CONG TY EIEN LUC MIEN TRUNG

CONG TY DIPN L(IC BINH EINH
r ,^.A,f,PC BINH DINH

BAN vE DINH HiNH NAM 2022

PhAn 3r cQT THtP, MONG CoT, NOI DAT
vA cAc cAu Kr+N KHAC

ut tv-
P,GIAM DOC THAI VAN TRIJONG

IRUdNG PHONG PHAN VAN HANH

NOI DAT TRAM NDT-2D

- 
(PHAN NoI TBA oAu nrvo;

KITM TRA D0coNcrHAN -/ -tL rt LE TKBVTC NDT-2T)

NGUYEN HUY CHUONG l# 05-2022 sO sv:THIET KE

O
O
N

Cdr thep cdt lea
l/-#

i;:;?j+'@ \@

L6 or8 GHI CHT:

1 - Toan b0 c6c chi tiiit th6p deu phii duqc ma kem nhfng n6ng 1k6 cd bu l6ng, 6cu, vdng dem). Be day lop ma d>=8 pm

2- Dudng han phii kin, nh8n, khdng bi nut 16. Kich thudc xem bnng k0.

3- Ban v0 NDT-2D k6t hqp voi bAur ve NDT-mxnC tao thanh ne n6i AAt tram diy dt NDT-mnC

4- DAy n6i d6t cria c6c CSV 22kVclugc bgc trong 6ng nhua PVC, di rieng biet voi day n6i d6t cr:a thi6t bi va gi1i dd.

N6i ddt xa dinh tge

70 L6 ol2 I-5 n6i aAt

tru BTLT

O
$

L6 q) 2
O
O
O

Han di6n

Ndi d6t xa FCO
J

O

Ndi dat xd 0,4k
O N6i dit xar 0,4kv

or2(18

l)AY NOI I)At'lo-:-21

CSV-22KV
N6i d6t xa su do 24kV

)trr.\ 221),{kv

l-,,n bich

-t

__l

O
O
NTrung tinh

MBA
n6i dAr chlnh

tr
r9'E

MBA ,a

N6i truc ti6p

vdo diy ni5i dit
N6i adt xa vsa

TD O,4KV

CSV ha ;r
q

N6i dit xa tt di0n

N6i dir vo tn dien

q
(.,

I
Ndi TT tt dien

Dav ndi CSV di
chdn

ridng lrong nhua PVC

. tl.
Den he thdng n6i dal tram he n6i ddt tram

lphin ngAnr)

NGUYEN LY NOI EAT TRAM BIEN AP

(phdn ngim)

I

t-
I

I

a/tl



Tdng KL th6p chua m4 k6m: 87,80 (kg)Que hAn.Iien: 0,r0 (kg)T6ng KL th6p m4 k€m: 91,75 (kg)

Phin ntli- Xem bdn v€ mn higu NDT-29-30

20 0,25 5,0 Ma kEmBu l6ng thep cht U Kgp ti6t diCn >2lomm'8

2800 05 1,74 8,7D6y n6i 2 cqc -cOt cT3- Ol07

3300 00 2,05Day niii 2 cec -hdng cT3- Ol06

2s0 08 0,t6 1,24Ddy r€ gita CT4-7 cT3- Ol05

cT3- Ol0 6300 04 3,91 15,64 Ma kEm4

!
<a :t

z .2,
Day n6i 3 cac-hring

CT3- 40x4 70 06 0,09 0,54 Khoan 16 ol23 I am nor dat

cT3- Ol0 7000 02 4,34 8,682 oay n6i ddt c6t

cT3- Ol8 2400 l0 4,80 48,0 Ma k€mI

xoz
coc n6i dit

Don v! I ongV$t ligu

Quy cdch
Kich thuric

(mm)
S6

Lugng Kh6i lu'grrg(kg)
Chi chrislt T0n chi ti6t

BANG KE NGUYEN VAT LIEU

BAN vE DINH HiNH NAM 2022

PhAn 3: cor rHtP, MdNc cor, NOr DAr
vACACcAU KIDN KHriC

@ TONG CONG TY DIEN LUC MIEN TRUNG

CONG TY DISN LIIC BiNH DF.{H
PC BINH DINH

P,GIAM DOC THAI VAN TRUONG

-NOI OAT TRAM NDT-lXlOC---TRI.JdNG PHONG PHAN VAN HANH

TY LE TKBVTC NDT-lxl0CKIIiM TRA DO CONG THAN

y# 05-2022 sd sv:THIET KE NGUYEN HUY

GHI CHU:

MAT CAT

l - N6i dAt tram bao g6m hai phan: Phan ngAm vn phdn n6i

2- Dr! thu0n lgi trong thiilt ke va thi cdng, th6ng nhAt si.r dung ma hiQu n6i dAt tram nhu sau:

vi du: NDT-20C = NDT-2xl0C + NDT-2D.(Hang 2, cQt l0)
- NDT - 2x lOC li mI hi0u bdn v€ n6i tldt tram. phdn ngdm
- NDT - 2D li mi hiOu bAn vE n6i ddt trSm ki0u treo phin n6i 2 cOt don

3- Luu f khi thi c6ng coc n6i dAt phAi d6ng cgc o vi tri giao cheo 6 ludi dang th6.

a
N

3000 3000 3000

MAT BANG NOI DAT TRAM NDT-lXlOC

50
Hin di6n

ot2

r
O
O
a

ddt nhi€n

400

BO TRi NANH NOI DAT

3000

-

MAT BANG



1d DND-4 E6i voi cot l4m cT3- (D8 I 3000 0l 4,74 5,37

lc DND-3 D6i voi c0t lzm cT3- O8 I 1000 0l 3,95 4,58

tb DND-2 D6i vdi cdt l0m cr3- (D8 9000 0l 3,36 3,99

la DND-I D6i v<ri cOt 9m cr3- o8 7000 0l 2,765 3,39 Ma kErn

SH Mi hiQu V! tri sri'dung
vft liQu

Quy crich
Kich thuric

(mm)
SO

Lug'ng
KLu'gng
cTl(kg)

-lI ong
cTl+2+4

Ghi chri

BANG KT CHI TIET I

Que hin tliQn: 0,08 kg

4 Bu ldng M16x50+ 6cu+vong d€m cT3- O16 50 02 0,1 5 0,3 Ma kEm

J Ddy thep+kh6a <lai inox 20x0,7 I 000 03 Tinh binh quin

2 T6rn n6i ddt 16 Ol8 CT3- 40x4 70 03 0,09 0,27

I Ddy ndi d6t cT3- (D8 Xem bAng ke tren Ma k6m

Don vi
SH

. . .r
I en cnr tret vft liQu

Quy cdch
Kich thu6c

(mm)
SO

Lugng Kh6i luqng(kg) Ghi chri

gANC TE NGUYTN vAT LIEU

@ TONG CONG TY DIEN LUC MIEN TRTING

coNG TY DrtN LUc BiNH EINH
PC BINH DINH t la o/lDD

BAN vE DINH HiNH NAM 2022

PhAn 3: coT THfP, MONG CoT, N6r DAr
vA cAc c^u KltN KHric

'A{ Uv' v---
,--P.GIAM DOC THAI VAN TRIJONG

TRUdNG PHONC PHAN VAN HANH
oAY NOI DAT DND-L

KIEM TRA D0cONGrHAlL-l --na TY Lf, TKBVTC DNE.L

THIET KE NGUYEN HUY CHUONG u# 05-2022

GHI CHU:
70 L6 ol8

Ntii aat xa zzhv
-t$l

I - Toin b0 c6c chi ti6t th6p ddu phii clugc m3 k0m nhring n6ng (k6 ca bu l6ng, 6cu, vdng <lQm). eC Oay top m4 d>=8 pm

2- Dudng han ph6i kin, nhin, kh6ng bi nut r5. Chidu diri L xem bang k0.

3- Chi0u ddi m6i han diQn phAi dAm bAo h >6mm

4- Chi titit tiiip dAt ngqn vd ti6p dAt g6c xem bAn ve titip d6t cQt

5- Ddy n6i ddt st dgng trong truong hqp tAng cuong b6 xung ti6p dia cQt

O
O
O
N

N6i d6r xn o,4kv -+
x+

J

L6 ol8

N6i dAt chan cdr
+otr.l

I -50 l2ot
+---+-+
DAY NOI DAT

s6 ev:



TONC CONG TY DIEN LUC MIEN TRUNG

CONC TY D4N L\JC BINH DINH@
PCBlfiItoI\E

BAN vE DINH HiNn rIlDr]crriNll
Phii a. cQTTHtP, MdNo cQT, Ndr DAI

t _../ vA cAccAu Kr+N t(r^c

P.GIAM DOC TRAI VAN TRIIONG L' W a'

TRLTdNG PHdNc PHAN VAN HANH

TU DIEN TD-2D
(TONG QUAN TU DIEN)v

XIEM TRA DO cONo rH ry--...- n+ TY LE TKRVTC t'D-2D

THIET xE NGUYEN HUY cHUONC - )h--

E

l50
5

l

Khia cra ti

{-

E

650

Tim
(c t-7)

T',M
eia tJ (CT-ll)

Miiri 1250 ,(t 2u) t50 150! 70 L(cT,5) fi 1 TI 1

HN rLl

ri
Ctla

I1

(cT-1)

I
)

I
) Go tli0

ri lo

--1f
1
=l

D.i

4(X) B(I) (C I'2h) .1(X)

( MA I BEN
650

3(X)

GHI CHU:
Tdm lie' kd

l/ Tny rtiau kien c{ rhd ii hr(,n8 vt vitrl rih li6n tdr M ul cho phn hdp vdi rhd. dsia c6n8 d di+n
2/ CJs tn n8rn do,rin' hi rri vi trl ncm phons ben rrong kC cJ r.(rn mica chtlng rtin rhdt.

3/ Bin va riy rhay rha cho ba, va it diin TE2D be hioh n,rn 202 I

4/C,a c6nE tdla, nhr6r ro, kh. hdlh6nB ldn hm 5mm nhanr lrdnh con lJung ldo hl.

mditt (CT-l0a)
I

t
I

t

a]{
(c'l

a--_---)
a_-___)

a_-_-_-)
c-__---)

l(rr l(x)

{ a_-_-_-l
a_-_-_-:

a-----1 +a-----) I
q-:----181 a_-_-_-)

a_--_-_)

a_-_-_1
a_-_-_-)
c-----_l

a:-_-5
a--_-_-)
a-----_l
a_-_:_-
a-_-_-:r=--=
. lrx) .

-

I

l: l0 5-2023 SO BV: l/8

N'IA1'CTIINII

CHI TIET I I

b:-:: 4i_

r{,(r r'0 vA sci rni rArM r-rtN xEr



BAN vO DINH HiNH HIEU CHiNH
PTIT ]: cOT TBtP, MONG COT, NOI oAT

vI clc clu KltN xll,ic@ TONG cONc TY DIEN L(IC MIEN TRUNG

coNc rY D4N Lt/c Bh{E D[rE
PCBIiIIIDIIII

6 UU t',l
P,CIAM DOC TRAI VAN TRLIONC

z._----
ru orDN rp-zo

( Sd d6 ndi .lien)TRrIdNc PHoNG PHAN viN IIANH

KIEM TRA DdcdNc rHAy--l -!+ TV LE 1'KBV't C 't D-2t)

NGUYEN HUY CHUONG -L l:10 5-2023 SO BV; 2/8rHIET Kd

?i l2u)

TI

Vi tri lip dir

8ri
p

Ni6m chl tinr
I ntrng

r dien ning

eing nhga luirn cdp
o nh

BO TRI THIET B! BEN TRONG TU DIE,N

GHI CHT]:

l/ Bd tri {p t6 mrt lO theo thf tu uu ti6n nhu de ghi ren hlnh ve lO 1,2,3,4.
Ri€ng lQ 2 vl 3 cr5 thd l{p ho{n ttdi nhau, tu} tli6u kiQn lrp tl4t tr4m.

2/ Trong trlJa,ng hdp tram c6 it hdn 4 lO thi chuydn r6-m l{p rlptdmiit lQ xudng vi ui d{y tt
dd ldp che 16 ludn cap O l04mm, theo hr(1ng den ( net dft ddy td ) bin ve sd 3/8 ma
hi$u TE - 2, nhim chdng c6c loii gdm nht'm chui vlo trong tti.

3/ Ddi vdi khu vuc n6ng th6n hodc ndi c6 nhidu khe ning sdt drnh vlo DDK-0,4kV, cdn thidt
phri Up dIt CSV bio ve qu6 dien dp khi quydn cho toAn bQ thidt bi phia ha 6p

r
Itin

p

kwh

450.l(r )

NO'i de'r TT,v(i rd, CSV

350

E

19_--_! 4Lr )l

E

I



@ rONG CONG TY DrEN Lr.Ic MIEN TRUNG

CONG TY DI+N LITC BiNH DINH
PC BINII DINII

BAN vE DINH HiNH HIOU CHiNH
Phitr J: coT TH,P, M6NG coT, Ndt DaT

g _..2 vA cAc cAu K0N KlL(c
6 l.L4 t+P.CIAM DOc TRAI VAN TRUONC

t_..---TRIJONC PHONG PHAN VAN HANH

Tt DISN TD-2D
(sdddbdrrlTB)

XIEM TRA DO cONc THAN -../ -\r/ TY LE TKBVTC TD.2D

-., 3 --t/. 4 -+5
t5 l2(rr l5

l) = 102

,I
t2 (cT 5)

(CT - l4!)

Cd lian kCr

r3

-,t- Il50 150 l5r)
(cr ctr 28 16 (D 8

l5rl 2(}l)

(CT I4a -115
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Kh6i lugng th6p sau nra kErn: 272.92 kg

Kh6i luons th6p t6ne c6ne: 26l,l6ks

Que hin <lifn: 1,45 kg

l'7 C6 da dt xa vA lip tdng ds CT3- 100x6 Xem bin v6 ri6ng

l6 Bu l6ng M 14x50 + 6cu + 2 Rondel (lp+1v) cT3- Ot4 50 t2 0,065 0,78 Bir .hi riFr I o 
^

l5 Bu l6ng Ml 6x50 + €cu + 2 Rondel (lp+lv) cT3- Ol6 50 ,7 0,15 1,05 Bif hr di6n CSV

l4 Bu l6ng Ml6x250 + €cu + 2 Rondel cT3- Ol6 250 8 0,5'1 4,56 Bit CT6 & cum MBA
l3 Bu l6ng Ml6x300 + 6cu + 2 Rondel cT3- @16 300 6 0,85 5,10 Bit xa Fco
l2 Bu l6nc Ml Ex350 + 6cu + 2 Rondel cT3- Ol8 350 4 1,3 I 5,24 Bit CT2

ll Bu l6ng kh6ng mi M16xl20 cT3- Ol6 120 t2 0,24 2,88 Bit cr3 & cn
l0b Tem bet cau chi CT3- 1 00x6 r50 3 0,71 2,t2 HAn vdo I CT5

l0a Tam bdt su treo 22kV CT3- I00x6 530 3 2,50 7,49

9 Cim xd ti di9n CT3- 60x4 580 4 0,68 2,',l4

8 Ctm xd su dd CT3- 60x4 480 ) o57 l.t3

7 Tdm 6p ch6n sn L 63x63x6 r00 3 0,57 t,71

6 Xd su dinh trTm bi6n 6p L 63x63x6 2820 ) 16,r 3 32,26

5 Xir dd ciu chi L 63x6lx6 2860 2 16,36 1' 1a

4 Ctm ch6n miy bi6n 6p L 63x63x6 770 2 4,40 8,81

3 Xd tld su dung 24kV L 63x63x6 2880 I 16,4't 16,47 Chn i khoil 16 bit CSv

2 Xd dd m6y bidn rip U 180x74x5,1 2900 2 50,46 100,92

I Xd dd ti dien L 63x63x6 2940 , 16,82 33,63
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